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Báo cáo đề dẫn Hội thảo

CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ - GIÁ TRỊ THỰC TIỄN

ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM




          TS. ĐỚI VĂN TẶNG
                                                            Trưởng khoa Xây dựng Đảng

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy;
Kính thưa các quý vị đại biểu;
Thưa các nhà khoa học và các đồng chí!

Cách đây vừa tròn 65 năm, ngày 7-5-1954 Chiến dịch Điện Biên Phủ đã kết thúc toàn thắng. Chiến thắng Điện Biên Phủ là mốc son lịch sử chói lọi của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX, chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta và các nước trên bán đảo Đông Dương. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là dấu mốc bằng vàng. Đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ càng làm sáng ngời chân lý của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay: “chiến tranh xâm lược của bọn đế quốc nhất định bị thất bại, cách mạng giải phóng của các dân tộc nhất định thành công”
.

Thực hiện Hướng dẫn số 75-HD/BTGTW ngày 03/12/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019; Hướng dẫn số 76-HD/BTGTU ngày 28/3/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về công tác tuyên truyền quý II năm 2019. Đồng thời để góp phần thiết thực kỷ niệm 65 năm sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này đối với tiến trình phát triển của dân tộc Việt Nam, hôm nay, Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - giá trị thực tiễn đối với cách mạng Việt Nam”. Đây là dịp để chúng ta nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị to lớn và ý nghĩa lịch sử sâu sắc của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc ta cũng như phong trào đấu tranh của các dân tộc bị áp bức trên thế giới trong thế kỷ XX; là dịp gặp gỡ, trao đổi học thuật giữa các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo thực tiễn trong tỉnh với cán bộ, giảng viên của Nhà trường nhằm nâng cao nhận thức khoa học và phát hiện những tư liệu mới về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. 

Trước hết, thay mặt Ban tổ chức Hội thảo, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ, Hội CCB, Hội KHLS Việt Nam tỉnh Nam Định, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Nam Định, các quý vị đại biểu và các nhà khoa học cùng các đồng chí. Chúc quý vị và các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp!.
Kính thưa các vị đại biểu, các nhà khoa học và các đồng chí! 
Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 17 bài viết tham luận tại Hội thảo và  nhiều bài đăng ký của các giảng viên từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn, các nghiên cứu viên ở một số địa phương khác. Qua nội dung các bài viết tham luận, nhìn chung các tác giả đã đề cập nhiều khía cạnh liên quan đến chiến thắng  lịch sử này như: bối cảnh lịch sử; vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ  đối với dân tộc và thời đại; sự tương tác giữa lực lượng vũ trang trên mặt trận Điện Biên Phủ với nhân dân ở hậu phương trên cả nước, cũng như các dân tộc anh em Lào và Campuchia.

Để giúp Hội thảo có cái nhìn tổng quát về nội dung các báo cáo tham luận khoa học, chúng tôi xin nhóm thành những nội dung lớn sau đây:

Một là, về tóm tắt khái lược hoàn cảnh lịch sử, nhiều tác giả đã đặt chiến dịch Điện Biên Phủ trong bối cảnh lịch sử rộng lớn của nó vào giữa những năm 50 của thế kỉ XX. Xuất phát từ những lợi ích về nguồn tài nguyên, nhân lực, thị trường, và lợi nhuận, hơn hết là vị trí  địa chiến lược của Việt Nam và Đông Dương, trải qua 9 năm tiến hành tái chiến tranh xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp ngày càng lâm vào khủng hoảng, bế tắc. Trước tình hình đó, Chính phủ Pháp có sự giúp đỡ của Mỹ đã đề ra kế hoạch Nava - kế hoạch quân sự cuối cùng và lớn nhất của Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương với hy vọng xoay chuyển cục diện chiến tranh nhằm đi đến kết thúc chiến tranh theo hướng có lợi cho Pháp. Tuy nhiên, kế hoạch này đã không thực hiện được theo ý đồ và thực dân Pháp đã quyết định chọn Điên Biên Phủ làm điểm quyết chiến lược với quân đội Việt Minh, rốt cuộc chúng đã đón nhận thất bại thảm hại và cúi đầu ngồi vào bàn ký kết Hiệp định Giơnevơ chấm dứt chiến tranh xâm lược ở nước ta.

Hai là, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp nói chung và chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng, nhiều tác giả đã chỉ ra hai thành tố chính: Thứ nhất, về vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến. Vai trò này được thể hiện trong việc vạch ra đường lối kháng chiến, phương châm tác chiến, đặc biệt là, công tác chính trị - tư tưởng, công tác dân, binh vận, công tác xây dựng hậu phương và huy động các nguồn lực cho cuộc kháng chiến. Đồng thời cũng nêu lên vai trò cá nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong quyết định thay đổi cách đánh trận quyết chiến chiến lược cuối cùng. Thứ hai, là sự phối hợp của các chiến trường và sự tham gia của toàn dân vào cuộc kháng chiến chống Pháp. Nhiều tác giả đã viết: “Điện Biên Phủ là sự hội tụ tài năng, trí tuệ các nhà lãnh đạo của Đảng dưới sự chỉ dẫn và động viên của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Để có được thắng lợi tại Điện Biên Phủ, ngoài sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, không thể không nói đến sự thay đổi phương châm tác chiến, gắn liền với tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã quyết định chuyển từ“đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, thắng chắc”, một “quyết định đầy sáng tạo, khoa học” của Đại tướng. 

Làm tốt công tác chính trị tư tưởng là một trong những nhân tố hàng đầu tạo nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Để có được “Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt; Máu trộn bùn non; Gan không núng; Chí không mòn”, công tác chính trị, tư tưởng, đã làm cho cán bộ, chiến sĩ thông suốt nhiệm vụ, tin tưởng vào sự tất thắng của cách mạng chính nghĩa, củng cố quyết tâm, ý chí chiến đấu, nêu cao tinh thần vượt gian khổ, khó khăn của bộ đội và tinh thần tích cực phục vụ tiền tuyến của các anh chị em dân công ở hậu phương. Theo các tác giả, thành công của công tác chính trị, tư tưởng là đã đưa được đường lối kháng chiến “toàn dân” của Đảng thấm nhuần vào các tầng lớp nhân dân, không phân biệt dân tộc, tôn giáo đã tham gia tích cực vào cuộc kháng chiến chống Pháp trên nhiều phương diện. Chính từ thế trận lòng dân, sự ủng hộ đóng góp của nhân dân mà chúng ta đã có được một hậu phương vững mạnh, đủ sức đáp ứng mọi yêu cầu của cuộc kháng chiến, đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp nói chung và chiến thắng Điện Biên Phủ nói riêng còn có sự phối hợp của quân và dân ba nước Đông Dương. Trong cuộc chiến Đông - Xuân 1953-1954, quân dân 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia đã sát cánh cùng nhau chiến đấu chống kẻ thù chung. Do đó,“chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi của sức mạnh tổng hợp được kết tinh từ nhiều yếu tố, trong đó có sự đóng góp, chung sức của nhân dân ba nước Đông Dương, đặc biệt là liên minh chiến đấu Việt - Lào. Sự liên minh đó dựa trên nền tảng của chủ nghĩa yêu nước chân chính và tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, hoàn toàn tự nguyện, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau vì sự nghiệp chống kẻ thù chung Pháp - Mỹ xâm lược, bảo vệ nền độc lập của hai dân tộc Việt - Lào anh em”. 

Ba là, về ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ, các tác giả nêu rõ: “Chiến thắng Điện Biên Phủ là kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc” hay “Điện Biên Phủ góp phần nâng cao vị thế Việt Nam ngang tầm thời đại” hay “Điện Biên Phủ cổ vũ dân tộc Việt Nam tiếp tục giành những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp đổi mới” và “Điện Biên Phủ góp phần tích cực vào phong trào giải phóng các dân tộc bị áp bức trên thế giới”. Bởi đó là, “chiến thắng của khát vọng độc lập, tự do, hòa bình và tiến bộ xã hội”. 

Kính thưa các quý vị và các đồng chí!

Sự phân chia nội dung các tham luận ra những chủ đề nói trên chỉ là tương đối. Do tầm vóc vĩ đại của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhiều vấn đề liên quan đến chiến thắng này chắc chắn sẽ còn được các nhà nghiên cứu quan tâm thảo luận trong Hội thảo. Theo tinh thần trên, thay mặt Ban Tổ chức Hội thảo, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu, các nhà khoa học tập trung đi sâu nhằm làm sáng tỏ hơn nữa những nội dung sau:

- Chiến thắng Điện Biên Phủ là sự kết tinh của nhiều nhân tố, trong đó quan trọng nhất là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; của chủ nghĩa yêu nước, tinh thần cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, của ý chí quyết chiến, quyết thắng và sức mạnh của quân đội nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.
- Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mang tầm vóc thời đại, không chỉ là sự kết thúc thắng lợi một cuộc kháng chiến chống xâm lược của nhân dân Việt Nam, mà còn là sự kiện khởi đầu cho một cao trào của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân các nước thuộc địa đứng lên đấu tranh thoát khỏi ách nô dịch của chủ nghĩa thực dân trong lịch sử thế giới.

- Bài học thực tiễn và sức sáng tạo trong chiến thắng Điện Biên Phủ. Đó là sự gắn lý luận với thực tiễn; xuất phát từ thực tiễn, phân tích, phát hiện, nắm bắt đúng đắn những xu hướng phát triển mới, ứng phó với những biến động nhanh và phức tạp của tình hình thế giới và trong nước. 

- Bài học của chiến thắng Điện Biên về tiến hành một cuộc chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện; về xây dựng hậu phương vững chắc, đóng góp sức người, sức của, bảo đảm mọi điều kiện cần thiết cho chiến trường; về nghệ thuật quân sự Việt Nam; về phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà nòng cốt là liên minh giai cấp công nhân - nông dân - trí thức.

- Chiến thắng Điện Biên Phủ mở ra giai đoạn cách mạng mới cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN và hội nhập quốc tế. 

Kính thưa các quý vị và các đồng chí!

Tinh thần bất diệt của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó có cán bộ, giảng viên của trường chính trị, là nguồn sức mạnh tiếp sức cho dân tộc ta giành những thắng lợi mới trên chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, sánh vai với cường quốc năm châu trong hội nhập quốc tế. 

Chúc các vị đại biểu khách quý, các nhà khoa học và các đồng chí sức khỏe - hạnh phúc , chúc hội thảo thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

PHÁT HUY SỨC MẠNH NHÂN DÂN TRONG CHIẾN THẮNG 

ĐIỆN BIÊN PHỦ - BÀI HỌC CHO CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH NAM ĐỊNH HIỆN NAY

                     TS. HOÀNG ĐÌNH TRUNG


Giám đốc Trường Chính trị Trường Chinh


Sau khi thất bại ở hầu khắp các chiến trường và để cứu vãn bản kế hoạch Nava đang bị nghi ngờ về tính khả thi, thực dân pháp đã lựa chọn vùng rừng núi Tây Bắc hẻo lánh làm mục tiêu mang tính chất quyết định cho toàn bộ cục diện cuộc chiến. Họ đã nhận thấy những lợi thế về mặt quân sự và mong muốn biến những lợi thế đó thành điểm mạnh trong quá trình xây dựng Tập đoàn cứ điểm này.

Tập đoàn cứ điểm Điện Biên gồm 49 cứ điểm, với 8 trung tâm đề kháng được định hình một cách nhanh chóng trong ba phân khu trải dài khắp lòng chảo Mường Thanh. Mỗi cứ điểm là một hệ thống phòng ngự với binh lực, hỏa lực lợi hại, được trang bị các loại vũ khí và phương tiện chiến tranh tối tân, được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt. Các cứ điểm lại có khả năng chi viện cho nhau khi cần, tạo nên một mạng lưới liên hoàn. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được ví như một cái bẫy khổng lồ được dựng sẵn dưới lòng chảo để nhử quân chủ lực Việt Nam đến để giao chiến. Cùng với sự viện trợ quân sự của Mỹ về vũ khí và với các sĩ quan giỏi nhất được huy động đến đây, nhà cầm quyền Pháp đặt niên tin và viễn tưởng vào một chiến thắng.


Trước tình hình đó, Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đã chấp nhận việc chọn Điện Biên Phủ là điểm quyết chiến chiến lược để kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp. Một kế hoạch chuẩn bị cho cuộc chiến vĩ đại sắp tới được chuẩn bị kỹ lưỡng với sự góp sức của cả nước. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử cả dân tộc đã ra mặt trận cùng bộ đội đánh giặc với đủ lực lượng từ thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến; già, trẻ, gái, trai từ nhiều địa phương. Trong 210 ngày (từ tháng 11/1953 đến tháng 5/1954), lực lượng và hậu cần của ta phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ cơ bản được đảm bảo: Quân số hậu cần chiến dịch: 3.168 người phân bố trong 7 đội điều trị, 1 đội vận tải ô tô 446 xe, binh trạm 18 và trạm điều chỉnh giao thông, kho quân nhu, quân khí. Lực lượng tăng cường có: 4 tiểu đoàn công binh sửa đường, 2 đại đội thông tin, 2 tiểu đoàn 37mm (24 khẩu) và đại đội 12,7mm. Lực lượng dân công: 261.453 người với 3 triệu ngày công, 20.991 xe đạp thồ, 11.800 bè mảng, 500 ngựa thồ. Lương thực, thực phẩm cung cấp cho chiến dịch: 25.056 tấn gạo, 907 tấn thịt, 917 tấn các loại thực phẩm khác, 1860 lít dầu ăn và 280kg mỡ. Quân trang, quân y: 71 tấn quân trang, 1783 tấn xăng dầu; 55 tấn thuốc và dụng cụ quân y. Điều trị cho 10.130 thương binh và bệnh binh (chưa kể số thương binh của địch).

Về vũ khí, đạn dược: Hơn 3 triệu viên đạn các loại, 96.480 quả lựu đạn, 27,5 tấn thuốc nổ, 4950 chiếc cuốc, 8700 chiếc xẻng, 2920 con dao. Nếu so sánh cho thấy: Khối lượng vận chuyển trong chiến dịch Điện Biên Phủ là 4.450.000tấn/km, gấp 36 lần khối lượng vận chuyển trong chiến dịch Biên giới. Làm mới 89 km và sửa chữa, củng cố 500km đường. Đó chính là những kỳ công của ta đảm bảo cho chiến dịch thắng lợi.

Chiến thắng vĩ đại của Việt Nam tại mảnh đất Điện Biên Phủ năm 1954 là một bước ngoặt của lịch sử thế giới đương đại. Chưa đầy 10 năm sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, Việt Nam đã làm lên một chiến thắng vô song mà trên thế giới chưa từng có. Với Đảng ta, chiến thắng Điện Biên Phủ để lại nhiều bài học kinh nghiêm trong lãnh đạo cách mạng. Đó là bài học về huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân bởi sức mạnh nhân dân là vô cùng to lớn. Trong điều kiện khó khăn về kinh tế, song qua số liệu lương thực, thực phẩm, quan trang, quân dụng được chuyển lên chiến dịch với điều kiện phương tiện vô cùng khó khăn, thiếu thốn là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh từ đoàn kết nhân dân.


Vấn đề là từ đâu để Đảng ta huy động được sức người, sức của từ nhân dân, kêu gọi cả dân tộc trong một chiến dịch đó. Trước hết, phải khẳng định một nguyên nhân xuyên suốt, cốt lỗi đó là đường lối cách mạng mà Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn: “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Đây cũng là khát vọng của nhân dân ta và xu thế phát triển của nhân loại. Bản chất cách mạng của Đảng ta, ngoài lợi ích của nhân dân, Đảng không có bất cứ đặc quyền, đặc lợi nào khác. Điều đó, nhân dân tin và theo Đảng làm cách mạng. Bên cạnh đó, để động viên được sức mạnh của nhân dân trong chiến dịch này, Đảng ta quyết tâm thực hiện chủ trương cải cách ruộng đất, đem lại ruộng đất cho người dân. Việc lần đầu tiên người dân được làm chủ trên chính mảnh đất của họ là bước ngoặt trong cuộc sống của dân cày, động viên được các tầng lớp nhân dân thực sự tưởng vào đường lối của Đảng, một lòng một dạ đi theo cách mạng. Đó là đối với hậu phương, còn các cán bộ, chiến sĩ ở tiền tuyến cùng từ đó mà yên tâm chiến đấu, hoàn thành sứ mệnh cách mạng của mình. Toàn dân tộc đã tạo thành khối đại đoàn kết, dồn sức người, sức của, sức tinh thần cho chiến dịch.  


Bài học kinh nghiệm phải “Huy động lực lượng nhân dân” trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã được Đảng ta vận dụng thành công trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng. Trong những năm qua, các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp của Nam Định đã vận dụng hiệu quả bài học này trong việc thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương nói chung, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới nói riêng. Có thể khẳng định, mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ trở thành tỉnh nông thôn mới được đề ra tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XIX của tỉnh sẽ hoàn thành. Kết quả có được của chương trình này phản ánh sức mạnh cả vật chất và tinh thần của nhân dân được huy động hiệu quả. Bộ mặt đời sống mọi mặt của nhân dân các vùng nông thôn của Nam Định có đổi mới, khởi sắc.


Hiện nay, nhiều địa phương trong tỉnh đang tiến vào xây dựng nông thôn mới phát triển và bền vững. Đây là giai đoạn phát triển cao hơn với những mục tiêu lớn và khó khăn hơn nhiều so với nhiệm vụ, mục tiêu giai đoạn trước đây. Vấn đề quan trọng là nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ đó được xác định từ đâu, làm thể nào để huy động được. Rõ ràng, xây dựng nông thôn mới phát triển và bền vững là chủ chương đúng đắn của Tỉnh, phản ánh rõ nhận thức và thực hiện chủ chương của Đảng. Xây dựng nông thôn mới không phải làm một lần là xong. Do đó, để thực hiện hiệu quả các mục tiêu của chương trình này trên địa bàn tỉnh trong những năm tới cần tiếp tục phát huy bài học kinh nghiệm về huy động sức dân. Cụ thể cần nhận thức và thực hiện tốt một số vấn đề sau:



Một là, xây dựng nông thôn mới là để phục vụ nhân dân. Mọi mục tiêu, tiêu chí xây dựng của chương trình phải xuất phát từ lợi ích, phục vụ đời sống của nhân dân. Điều này đỏi hỏi các mục tiêu, nhiệm vụ, tiêu chí phải xuất phát từ thực tiễn của địa phương, phản ánh lợi ích và được nhân dân ủng hộ. Trên cơ sở chủ chương chung của nhà nước, của tỉnh, mỗi địa phương khi thực hiện phải dân chủ bàn bạc để xác định được lộ trình, bước đi phù hợp trên cơ sở thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mình, phù hợp với sức dân. Việc học tập mô hình hay các địa phương khác là cần thiết song không được rập khuôn giáo điều, chạy theo thành tích mà xa rời thực tiễn và sức dân. Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nhất thiết phải phát huy dân chủ bằng nhiều hình thức, để nhân dân địa phương được tham gia thảo luận, bàn bạc về kế hoạch, những công việc phải thực hiện. Các cấp chính quyền phải thực hiện đúng nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Bởi lẽ, mục tiêu của chương trình là vì người dân, lực lượng để thực hiện là từ dân, trong dân. Nếu nhân dân không được thực hiện vai trò là chủ của mình thì không thể mong muốn huy động sức mạnh nhân dân, lực lượng từ nhân dân.


Phát huy dân chủ để huy động sức dân không chỉ dừng lại ở xây dựng kế hoạch, chương trình mà yêu cầu trong tổ chức thực hiện sẽ có những phát sinh, khó khăn mà người dân gặp phải. Cấp ủy, chính quyền cần thường xuyên có hình thức phát huy dân chủ, tiếp thu phản ánh tâm tư, nguyện vọng, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện của người dân, từ đó cùng với nhân dân bàn bạc, đề ra phương hướng, giải pháp cụ thể. Thông qua phát huy dân chủ, tổ chức rút kinh nghiệm với sự tham gia rộng rãi của nhân dân còn là điều kiện để cấp ủy và chính quyền nắm bắt, tận dụng được những sáng kiến từ nhân dân trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo. 


Hai là, phải chủ ý tới công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu đúng, hiểu đủ chủ chương của Đảng, tỉnh và địa phương về tiếp tục thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thực tế cho thấy, chỉ khi nhân dân đã hiểu, đồng thuận với cấp ủy, chính quyền thì mới có thể huy động được tính chủ động của nhân dân trong đóng góp thực hiện. Những hạn chế ở một số địa phương có nguyên nhân quan trọng là công tác tuyên truyền còn hạn chế. Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền ở các địa phương, bên cạnh tiếp tục phát huy các hình thức tuyên truyền như hệ thông phát thanh xã, khẩu hiệu tuyên truyền..., cần tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng với đội ngũ báo cáo viên cấp cơ sở. 


Hiện nay, đội ngũ báo cáo viên cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh nhìn chung có đủ số lượng nhưng chất lượng còn khiêm tốn. Do vậy, trong thời gian tới cần tăng cường công tác tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ, đồng thời có chính sách nhằm động viên ngững người có uy tín, khả năng làm công tác tuyên truyền ở các địa phương tích cực tham gia công tác báo cáo viên.


Ba là, phát huy hiệu quả công tác dân vận để vận động nhân dân, không chỉ đồng thuận với chủ chương, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền mà chủ động tham gia đóng góp vật chất và kinh nghiệm thực hiện các mục tiêu xác định. Chương trình nông thôn mới dù ở mức độ nào thì người dân là chủ thể thụ hưởng kết quả đem lại. Do đó, nhân dân sẽ không ngại ngần trong việc đóng góp, cống hiến cho chương trình. 


Có thể khẳng định, sau 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, nhìn lại những sự kiện, con số lịch sử cho thấy một minh chứng hùng hồn về sức mạnh nhân dân và bài học huy động sức mạnh nhân dân. Bài học ý nghĩa lịch sử đó không mất đi giá trị thực tiễn, thời đại. Tuy mỗi thời kỳ, mỗi nhiệm vụ cách mạng để thực hiện bài học đó có phương pháp khác nhau, song, một nguyên tắc không thay đổi, một sợi chỉ đỏ xuyên suốt đó là bản chất của Đảng ta không có gì ngoài lợi ích của nhân dân, Đảng lãnh đạo là để phát huy, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Xa rời bản chất đó vai trò lãnh đạo của Đảng không thể duy trì, không nhận được sự bảo vệ, ủng hộ của nhân dân và tất yếu không thể huy động được sức dân trong việc thực hiện bất kỳ mục tiêu chính trị nào./.
PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT 

TRONG CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ Ý NGHĨA 

CỦA NÓ TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC 

VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA HIỆN NAY
                                                                      Đồng chí HỒ QUANG

                                               Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định

 
Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại năm 1954 để lại cho chúng ta nhiều bài học sâu sắc có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bài học về sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; của ý chí quyết chiến, quyết thắng và sức mạnh của quân đội nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Chiến thắng Điện Biên Phủ, đó là sự kết tinh trí tuệ, bản lĩnh của Đảng, với một bộ chỉ huy thao lược, tài ba gồm những cá nhân xuất sắc; về vai trò tiên phong, gương mẫu hy sinh của những người đảng viên…

Trong các bài học ấy, chiến thắng Điện Biên Phủ đã để lại bài học kinh nghiệm sâu sắc to lớn, đó là: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, “cả nước đồng lòng, toàn dân chung sức”, “tất cả vì tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”.

Theo tướng Na-va - Tổng chỉ huy quân Viễn chinh Pháp ở Đông Dương,  lòng chảo Điện Biên Phủ là một thung lũng rộng, tương đối bằng phẳng và trống trải, thuận lợi cho việc sử dụng xe cơ giới, thiết giáp và thiết lập cầu hàng không để tiếp tế; còn đối với quân đội Việt Nam thì gặp nhiều khó khăn trong tác chiến và đảm bảo hậu cần, lại xa hậu phương. Từ nhận định trên, quân Pháp quyết định chọn Điện Biên Phủ làm nơi quyết chiến, đánh bại đối phương, sớm kết thúc chiến tranh. Thực hiện kế hoạch này, quân Pháp tập trung xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh, với quân số khoảng 16.200 tên, bố trí thành 03 phân khu, 08 trung tâm đề kháng, được trang bị nhiều vũ khí, phương tiện kỹ thuật hiện đại. Pháp và Mỹ huyênh hoang rằng, tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là “pháo đài khổng lồ không thể công phá”, một “con nhím” hoàn hảo, hiện đại. Đối với ta chọn Điện Biên Phủ là chiến trường chính cũng có lý do riêng, tức là chọn đánh vào chỗ mạnh của địch, nhưng là nơi hiểm yếu với điểm yếu chí tử dễ bị bao vây, cô lập, nên ta đã tập trung lực lượng lớn. Như vậy, đối với cả hai bên, trận Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược có ý nghĩa quyết định hình thái chiến tranh. Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Toàn dân, toàn Đảng và Chính phủ nhất định đem toàn lực chi viện cho chiến dịch Điện Biên Phủ và nhất định làm mọi việc cần thiết để giành toàn thắng cho chiến dịch này”. Với tinh thần ấy, trước chiến dịch Điện Biên Phủ, quân và dân ta đã có nhiều chiến dịch lớn, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã được huy động và phát huy. Đến chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc được huy động ở mức cao nhất. Quân và dân ta ở khắp các địa phương trong cả nước, từ Tây Bắc, Liên khu 3, Tả ngạn, đến Bình - Trị Thiên, Liên khu 5, Bắc Tây Nguyên, Sài Gòn - Gia Định, Nam Bộ…đều đẩy mạnh các hoạt động phối hợp, liên tiếp tiến công tiêu diệt nhiều sinh lực địch, giải phóng nhiều vùng đất đai và nhân dân, buộc thực dân Pháp phải phân tán lực lượng khắp nơi để đối phó. Các lực lượng thanh niên, phụ nữ từ thành thị đến nông thôn, từ vùng núi đến đồng bằng tích cực tham gia nhiều cuộc đấu tranh chính trị, phá tề trừ gian. Đây là những hoạt động phối hợp kịp thời của cả nước có tác động tích cực tới chiến trường Điện Biên Phủ.
Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra ở địa hình rừng núi hiểm trở, có nhiều đèo cao, vực sâu, mạng lưới đường giao thông chiến lược hầu như chưa có; miền Tây Bắc mới được giải phóng, kinh tế chậm phát triển. Vì thế, bảo đảm vật chất hậu cần, y tế, kỹ thuật cho chiến dịch lớn, dài ngày gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Đảng ta đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hậu phương và tiền tuyến nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời mọi yêu cầu của bộ đội trong trận quyết chiến chiến lược.

Với lực lượng hơn 10 vạn người (cả bộ đội, dân công và lực lượng khác) cùng với đường rừng núi xa từ 300 - 500 km, tưởng như việc tiếp tế không thể thực hiện được. Nhưng với tinh thần “tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”, từ vùng tự do Việt Bắc, Liên khu 3, Liên khu 4, vùng mới giải phóng Tây Bắc cho đến vùng du kích, các khu căn cứ địa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, vùng Thượng Lào, tất cả đều dồn sức cho Điện Biên Phủ, kể cả sức người, sức của. Tính chung trong chiến dịch nhân dân ta đã “đóng góp 25.560 tấn gạo, 226 tấn muối, 1.909 tấn thực phẩm, 261.453 lượt công dân, 20.991 xe đạp thồ, 1.800 mảng nứa, 756 xe thô sơ, 914 con ngựa thồ và 3.130 chiếc thuyền”. Nhiều nơi, do địch đánh phá không làm kịp, để có lương thực kịp thời nuôi bộ đội, đồng bào thỏa thuận giao cả những rẫy lúa, nương ngô cho các đơn vị thu hoạch rồi sau ghi sổ báo lại. Nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn giã gạo vào cả ban đêm cho bộ đội, điều mà trước đó theo phong tục lâu đời rất kiêng kỵ. Theo tính toán lượng gạo cần cho chiến dịch Điện Biên Phủ khoảng 16.000 tấn. Trong khi đó nếu vận chuyển bằng sức người gánh bộ từ Thanh Hóa hoặc từ Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái lên cứ một kilôgam gạo đến đích phải có 24kg ăn dọc đường, do đó để có được số gạo trên phải huy động một lực lượng khổng lồ. Để giải bài toán hóc búa này đòi hỏi chúng ta phải vận động đồng bào các dân tộc Tây Bắc đẩy mạnh sản xuất ra sức tiết kiệm đảm bảo lương thực tại chỗ, đồng thời phát huy tối đa các lực lượng, phương tiện đảm bảo lương thực cho chiến dịch.

Những con số nêu trên thật lớn đối với một đất nước còn nghèo nàn, lạc hậu, đang phải tiến hành một cuộc kháng chiến cứu nước trường kỳ đầy gian khổ. Nhưng ý nghĩa của nó còn lớn hơn, bởi đó là công sức đóng góp của các tầng lớp nhân dân trên khắp cả nước, là tinh thần cả nước một lòng, toàn dân đánh giặc.

Cùng với việc tích cực chuẩn bị cho chiến trường, ở hậu phương (vùng mới giải phóng), Đảng ta tiến hành thực hiện chủ trương đem lại ruộng đất cho dân cày. Từ tháng 4/1953 đến tháng 7/1954, Đảng đã lãnh đạo tiến hành 5 đợt giảm tô và 1 đợt cải cách ruộng đất theo Luật Cải cách ruộng đất do Quốc hội khoá I, Kỳ họp thứ ba (từ ngày 1 đến ngày 4-12-1953) thông qua. Với việc làm đó đã động viên được các tầng lớp nhân dân ở vùng tự do, mới giải phóng và sau lưng địch, thậm chí cả cán bộ, chiến sĩ ở tiền tuyến tin tưởng vào đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo thành khối đại đoàn kết, dồn sức người, sức của cho Chiến dịch. Kháng chiến 9 năm cũng như Chiến dịch Điện Biên Phủ đã thành công trong việc vận động nhiều địa chủ, tư sản dân tộc cùng con em, gia đình họ đã tham gia kháng chiến dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ.

Điều này cho chúng ta thấy rõ rằng, muốn bảo đảm và phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, phải khơi dậy, phát huy những lợi ích chính đáng của từng cá nhân, từng giai cấp, từng tầng lớp để tạo ra một khối đoàn kết vững chắc.Tại hội nghị tổng kết chiến dịch, thay mặt cho toàn quân, Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp khẳng định “…Trên mặt trận Điện Biên Phủ, vấn đề cung cấp đạn dược là nhân tố vô cùng quan trọng, quan trọng không kém các vấn đề chiến thuật; khó khăn về cung cấp lương thực không kém khó khăn về tác chiến. Tình hình cung cấp khẩn trương từng ngày từng giờ, không kém tình hình chiến đấu… quân địch không bao giờ tưởng tượng được rằng chúng ta có thể khắc phục khó khăn này. Bọn đế quốc, phản động không bao giờ đánh giá được sức mạnh của nhân dân. Sức mạnh đó có thể khắc phục tất cả mọi khó khăn, chiến thắng mọi kẻ thù”.

Phát huy sức mạnh đại đại đoàn kết trong điều kiện hiện nay
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã khẳng định kinh nghiệm quý báu về phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Kế thừa những kinh nghiệm đó, những năm qua, Đảng ta luôn quan tâm xây dựng và đổi mới việc thực hiện chính sách dân tộc. Đảng ta xác định, dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, đồng thời cũng là vấn đề cấp bách của cách mạng. Việc giải quyết thành công vấn đề dân tộc nên đã tạo được sự đồng thuận xã hội, giúp cho khối đại đoàn kết được củng cố vững chắc, trở thành động lực to lớn cho cách mạng. Trong tình hình mới, sức mạnh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vẫn là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân.

Phát huy tinh thần Điện Biên Phủ trong sự nghiệp cách mạng hiện nay, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo”.

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết của Đảng, trước hết cần phải phát huy vai trò của nhân dân trong việc quyết định những vấn đề lớn của đất nước; bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; bảo đảm hiệu quả thực chất hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tạo sự đồng thuận xã hội.Giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Các cấp ủy đảng và chính quyền phải vì lợi ích của nhân dân thường xuyên đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến, tin dân, tôn trọng, lắng nghe những ý kiến khác; tôn vinh những đóng góp, cống hiến của nhân dân.Quan tâm phát triển giai cấp công nhân cả về số lượng và chất lượng; để bảo vệ quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công nhân. Xây dựng, phát huy vai trò của giai cấp nông dân, chủ thể của quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; thực hiện có hiệu quả, bền vững công cuộc xoá đói, giảm nghèo, khuyến khích làm giàu hợp pháp. Xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Tôn trọng, trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh xứng đáng những cống hiến của trí thức. Có cơ chế, chính sách đặc biệt để thu hút nhân tài của đất nước…

Xây dựng, phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, có trình độ quản lý, kinh doanh giỏi, có đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội cao. Phát huy tiềm năng và vai trò tích cực, sáng tạo của đội ngũ doanh nhân. Có cơ chế, chính sách khuyến khích phong trào khởi nghiệp, bảo đảm quyền lợi của đội ngũ doanh nhân.

Tiếp tục tăng cường củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Mặt trận Tổ quốc đóng vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, tôn giáo, tri thức…, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước góp phần, tiến lên thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG THỜI KỲ 

CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946 - 1954) VÀ VẤN ĐỀ NÂNG CAO 

HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG HIỆN NAY

Đồng chí NGUYỄN MINH THẮNG
                                      Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo,

                                Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị TP. Nam Định
Công tác tư tưởng là hoạt động có mục đích của một giai cấp, một chính đảng, nhằm hình thành, phát triển, truyền bá hệ tư tưởng của giai cấp trong quần chúng, thúc đẩy quần chúng đi tới hành động. Công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là một bộ phận cấu thành rất quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, là hoạt động truyền bá, bổ sung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm xây dựng thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cộng sản, giá trị đạo đức đúng đắn. Công tác tư tưởng góp phần tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tính chủ động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Thực tiễn lịch sử cho thấy, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trên cơ sở đẩy mạnh các hoạt động công tác tư tưởng - nhất là công tác giáo dục lý luận chính trị và tuyên truyền - chúng ta đã tạo được sự thống nhất cao về tư tưởng, tổ chức, hành động trong nội bộ Đảng và quần chúng nhân dân, từ đó phát huy được sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến.

Công tác tư tưởng của Đảng trong thời kỳ này được thể hiện rõ ở ba nội dung:

Thứ nhất, về công tác lý luận và giáo dục lý luận chính trị

Từ khi cuộc kháng chiến nổ ra ở miền Nam (23/9/1945), Đảng đã bắt đầu tiến hành việc tổng hợp kinh nghiệm lịch sử các cuộc kháng chiến của dân tộc, của nước ngoài. Các tác phẩm: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị toàn dân kháng chiến của Trung ương Đảng, Kháng chiến nhất định thắng lợi của đồng chí Trường Chinh  và Văn kiện đại hội lần thứ II của Đảng (2/1951) đã chỉ rõ mục đích cuộc kháng chiến là giành độc lập và thống nhất cho đất nước, phương châm kháng chiến là toàn dân, toàn diện, lâu dài, tự lực cánh sinh .Những quan điểm về chiến tranh cách mạng trong các tác phẩm, văn kiện ấy đã góp phần xây dựng lý luận về chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. 
Để thực hiện được mục đích, phương châm của cuộc kháng chiến đồng thời nâng cao tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, khắc phục bệnh quan liêu, xa rời quần chúng, Đảng đã rất coi trọng việc giáo dục lý tưởng, đạo đức, tác phong cách mạng cho cán bộ, đảng viên, chỉ đạo chặt chẽ các đợt giáo dục quan trọng như: học tập thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết hợp phê bình, tự phê bình năm 1947;  học tập Chính cương, Điều lệ Đảng năm 195l; chỉnh huấn 1952 - 1953. Trong suốt cuộc kháng chiến, việc đào tạo, bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị vẫn được Đảng ta tiến hành thường xuyên, sâu rộng tới mọi tầng lớp cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Thứ hai, về công tác tuyên truyền và cổ động
Để biến đường lối ấy thành phong trào kháng chiến, công tác tư tưởng đã kiên trì, bền bỉ giáo dục, tuyên truyền làm cho cán bộ và nhân dân thông suốt đường lối, phát huy cao độ lòng yêu nước, khí phách kiên cường của dân tộc với tinh thần “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Mọi người đều hiểu được mục đích kháng chiến là cứu nước, cứu nhà nên toàn dân phải đánh giặc, đánh giặc phải lâu dài gian khổ, nhưng nhất định sẽ thắng lợi. Ở vùng sau lưng địch, ta đã lợi dụng mọi khả năng hợp pháp, nửa hợp pháp để tiến hành công tác tuyên truyền như vận động các nhân sĩ, trí thức tiêu biểu ra tuyên bố có lợi cho kháng chiến, cử người viết bài trên các báo công khai.

Công tác cổ động đã đi vào từng nhà, từng người, gắn việc tuyên truyền đường lối kháng chiến với cổ động kịp thời cho việc hoàn thành những nhiệm vụ kháng chiến từng thời kỳ tạo nên những phong trào thi đua sôi nổi. Đảng thường xuyên biểu dương những điển hình tiên tiến, cổ vũ cho phong trào thi đua yêu nước, tiêu biểu như: anh hùng La Văn Cầu, Nguyễn Thị Chiên (quân đội, dân quân du kích), Ngô Gia Khảm (công nhân), Hoàng Hanh (nông dân), Trần Đại Nghĩa (trí thức)... Việc tuyên truyền các gương anh hùng, chiến sĩ thi đua, các điển hình sản xuất, chiến đấu giỏi bằng nhiều hình thức (sách, báo, phát thanh, nói chuyện, ca kịch...) đã cổ vũ mạnh mẽ cán bộ và nhân dân, đưa phong trào thi đua yêu nước lên một bước mới. Cán bộ cũng được rèn luyện thêm về tinh thần tiên phong, gương mẫu để xứng đáng là người lãnh đạo phong trào.

Thứ ba, về công tác văn - nghệ và đấu tranh tư tưởng
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, văn hoá nghệ thuật là một mặt trận, chiến sĩ nghệ thuật có nhiệm vụ phụng sự kháng chiến, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, trước hết là công, nông, binh. Mọi hoạt động văn học, nghệ thuật, giáo dục đều hướng vào phục vụ công cuộc kháng chiến, kiến quốc.  Nhiệm vụ của mặt trận văn hóa kháng chiến là bằng mọi hình thức động viên toàn dân tham gia chiến đấu, làm cho nhân dân hiểu vì sao phải đánh, đánh để làm gì, làm thế nào để thắng, đánh nhất định khổ, nhưng nhất định thắng lợi. Trong hoàn cảnh khó khăn, các báo chí ở Trung ương, các khu, tỉnh, thành phố đều xuất bản được báo hoặc bản tin phát hành tới các đơn vị cơ sở. Công tác thông tin ở cơ sở, phong trào văn nghệ quần chúng nhất là ca hát được phát triển rộng rãi làm cho cuộc kháng chiến tuy gian khổ nhưng không khí thôn xóm vẫn vui tươi lành mạnh.

Công tác tư tưởng đã thường xuyên tố cáo những tội ác dã man của địch để nâng cao lòng căm thù, ý chí quyết tâm kháng chiến, không ngại hy sinh gian khổ, vạch trần những thủ đoạn xảo quyệt của địch để đề cao cảnh giác. Kết hợp giáo dục chủ nghĩa yêu nước với tinh thần đoàn kết quốc tế, làm cho mọi người phân biệt được bọn thực dân xâm lược Pháp với nhân dân lao động Pháp. Đồng thời đã phê phán, đẩy lùi những khuynh hướng lệch lạc, phổ biến là bi quan, ngại đánh lâu dài, ngại hy sinh gian khổ, chủ quan khinh địch, thiếu cảnh giác, nôn nóng muốn đánh nhanh, thắng nhanh, ỷ lại viện trợ bên ngoài.

Như vậy, công tác tư tưởng đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược. Nhân dân từ miền xuôi đến miền ngược, từ đồng bằng đến miền núi, không phân biệt già trẻ, trai gái, thành phần giai cấp, tôn giáo, dân tộc đã tích cực tham gia xây dựng chính quyền, tăng gia sản xuất, cứu đói, xoá nạn mù chữ, chuẩn bị thực lực mọi mặt để tập trung cho cuộc kháng chiến toàn diện, lâu dài, bảo vệ nền độc lập, tự do;  góp phần củng cố niềm tin tuyệt đối của nhân dân đối với Đảng. 

Qua 65 năm, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và thực tiễn 33 năm đổi mới, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên, uy tín quốc tế của đất nước được nâng cao. Tuy nhiên, trong thời gian tới, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đang đặt ra. Bốn nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng, của chế độ, của dân tộc: tụt hậu về kinh tế, chệch hướng xã hội chủ nghĩa, tệ nạn tham nhũng và chiến lược diễn biến hòa bình còn diễn biến phức tạp, chưa thể giải quyết triệt để. Đây chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Trong bối cảnh đó, công tác tư tưởng của Đảng càng trở nên quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết. Vì vậy, để nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong giai đoạn hiện nay cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau: 

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, đẩy mạnh công tác tư tưởng trong tình hình mới. Tiếp tục quán triệt những quan điểm chỉ đạo của các văn kiện Đại hội Đảng và nhiều nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Trung ương về công tác tư tưởng (như Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa X); Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 9-10-2014, của Bộ Chính trị khóa XI; Văn kiện Đại hội XII). Các cơ quan, đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm học tập, tiếp thu nghị quyết với tính tự giác cao,  phát huy vai trò của cấp ủy và trách nhiệm người đứng đầu. 

Hai là, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực, tăng cường tính chiến đấu, tính hiệu quả và tính thuyết phục gắn bó với những vấn đề thực tiễn của đất nước. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, các Nghị quyết của Trung ương, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa… góp phần tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 - năm bản lề của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII. 

Ba là, nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu tổng kết thực tiễn, nắm bắt và định hướng tư tưởng xã hội. Thực tế lịch sử cách mạng cho thấy, đồng thuận xã hội luôn là điều kiện quan trọng để tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp các lực lượng trong mọi thời kỳ cách mạng. Do vậy, cần tăng cường hoạt động nghiên cứu, nắm dư luận xã hội của các giai tầng, các địa bàn cả trước, trong và sau những sự kiện có tác động lớn tới tư tưởng. Đồng thời phát huy tốt vai trò của các cơ quan nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hệ thống báo chí, xuất bản,… trong định hướng tư tưởng xã hội, góp phần giữ vững trận địa văn hóa - tư tưởng ở nước ta hiện nay.

Bốn là, đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Đảng. Trước hết là đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục lý luận chính trị trong hệ thống các trường chính trị, trong hệ thống giáo dục quốc dân, nhất là trong các trường đại học, trung học chuyên nghiệp, khắc phục sự lạc hậu về nội dung, phương pháp dạy và học, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng và gắn với thực tiễn đất nước. Thực hiện nền nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là cấp Trung ương. Đổi mới việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo hướng gắn với trách nhiệm cấp ủy và cả hệ thống chính trị, có chương trình hành động và kiểm tra, đánh giá chặt chẽ các kết quả thực hiện.
Năm là, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: cán bộ là gốc của mọi việc, mọi việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Vì vậy, cần đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng gắn với những chính sách phù hợp với cán bộ làm  công tác tư tưởng. Thực hiện tốt những nội dung này là cơ sở để xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng yêu nghề và có trách nhiệm với nghề hơn.
65 năm đã trôi qua, nhưng bài học về công tác tư tưởng của Đảng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vẫn còn nguyên giá trị và tính thời sự. Công tác tư tưởng đã tạo nên sự thống nhất cao trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tính chủ động sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”./.
SÁCH LƯỢC LỰA CHỌN THỜI CƠ TRONG CHIẾN DỊCH 

ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ SỰ VẬN DỤNG SÁNG TẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP HIỆN NAY

                               PGS.TS. TRẦN ĐỨC MINH
                            Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Nam Định

Sáu mươi lăm năm đã trôi qua, song chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 mãi mãi còn để lại ý nghĩa vô cùng to lớn và những bài học lịch sử vô giá về sự chỉ đạọ, lãnh đạo cuộc chiến tranh cách mạng giải phóng của Đảng ta, với nghệ thuật chiến tranh biết đánh và quyết đánh; biết đánh thắng địch từng bước, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn. Chiến dịch Điện Biên Phủ là sự phát triển tất yếu của chiến tranh cách mạng Việt Nam chống đế quốc Pháp và can thiệp Mỹ. Một điểm nổi bật của nghệ thuật chỉ đạo chiến dịch Điện Biên Phủ của Đảng ta chính là sách lược chuẩn bị, đón và chọn thời cơ - nhân tố chiến thắng của chiến dịch lịch sử này. Từ trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, với lòng trung thành vô hạn vào Học thuyết Mác-Lênin, Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay đang từng bước vận dụng sáng tạo và phát huy bài học kinh nghiệm về đón và chọn thời cơ trong thời kỳ cách mạng mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đánh dấu “Một cái mốc son chói lọi bằng vàng” trong lịch sử Việt Nam, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định. Chiến thắng này không chỉ chấm dứt một cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo do thực dân Pháp phát động, chống lại dân tộc Việt Nam yêu tự do độc lập, một cuộc chiến tranh lớn nhất từ sau cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, mà chiến thắng này còn là ngọn cờ vẫy gọi các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc vùng lên tự giải phóng, gây ra phản ứng dây chuyền mở đầu sự tan rã hệ thống thực dân cũ của chủ nghĩa đế quốc trên phạm vi toàn thế giới.

Dù thời gian có trôi qua, nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ của nhân dân Việt Nam mãi mãi vang vọng trong tâm khảm nhân loại tiến bộ như một biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về lòng yêu nước, “trí thông minh đầy sáng tạo”, về khát vọng độc lập tự do, ý chí ngoan cường, quyết tâm sắt đá quyết chiến, quyết thắng của cả một dân tộc. Chiến thắng Điện Biên Phủ là một minh chứng hùng hồn của sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, về sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của một Đảng mác-xít chân chính - Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam). Hàng trăm công trình nghiên cứu, hàng trăm bài báo khoa học, hàng ngàn hội thảo khoa học, tốn hàng tấn giấy, hàng chục cân mực của các tướng lĩnh, các học giả từ cả hai phía trên thế giới, đã, đang và sẽ còn viết tiếp, còn phân tích, mổ xẻ để tìm sự giải đáp về sự kiện vĩ đại này. Tuy nhiên, có một nhận thức thống nhất của hầu hết các tác giả, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia quân sự các nước, đều coi Điện Biên Phủ là một trong những trận chiến lừng danh nhất trong lịch sử nhân loại ở mọi thời đại cả về chiến lược lẫn sách lược tiến hành chiến tranh. 

Bước vào năm 1953, cuộc chiến tranh Đông Dương đã trải qua 8 năm. Tám năm chiến đấu gian khổ và anh hùng quân dân ta đã liên tiếp giành được những thắng lợi to lớn ở các chiến trường Việt Bắc, Biên giới Việt - Trung, Hòa Bình, Tây Bắc, Lai Châu, Thượng Lào và nhiều địa bàn khác, dồn quân Pháp vào đường hầm không lối thoát. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã phát triển đến trình độ có thể tiến lên giành những thắng lợi quyết định. Thực dân Pháp ngày càng sa lầy trong cuộc chiến tranh phi nghĩa. Chính trường nước Pháp bị đảo lộn. Chính phủ Pháp lập lên, đổ xuống tới 17 lần trong vòng 8 năm, 7 tướng tổng chỉ huy quân viễn chinh Pháp trên chiến trường Đông Dương lần lượt bị thay thế. Pháp ngày càng lệ thuộc vào đế quốc Mỹ, đặc biệt về tài chính. Thời gian này, cuộc chiến tranh Triều Tiên đã đình chiến, với âm mưu lâu dài của mình, đế quốc Mỹ đã từng bước can thiệp sâu vào cuộc chiến Đông Dương, hòng hất cẳng Pháp khỏi địa bàn chiến lược này. Tới năm 1953, Mỹ đã chi tới hơn 70% chiến phí ở chiến trường Đông Dương và giúp Pháp dốc toàn lực bằng một kế hoạch chiến tranh mới để cứu vãn tình thế. Hầu như Mỹ đã gánh phần lớn trách nhiệm chiến tranh và sẵn sàng thay thế Pháp.

Tháng 9-1953, Pháp cử tướng 4 sao H.Nava sang làm Tổng chỉ huy quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương với một bản kế hoạch chiến tranh được Mỹ thông qua - mang tên “Kế hoạch Nava”. Theo đó, Kế hoạch Nava được chia làm hai bước để thực hiện: bước 1, Thu - Đông 1953 và Xuân 1954, phòng ngự chiến lược miền Bắc, tiến công chiến lược miền Nam; bước 2, từ mùa Thu 1954, sau khi “bình định” được miền Nam, sẽ dồn toàn lực tiến công chiến lược miền Bắc, giành thắng lợi quyết định. Dự kiến kế hoạch Nava “chuyển bại thành thắng” sẽ được thực hiện trong vòng 18 tháng. Trước âm mưu và hành động mới của địch, phương châm chiến lược của ta trong Đông - Xuân 1953-1954, được Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch thông qua là: “Tập trung lực lượng, mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu, nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực của địch, giải phóng đất đai, đồng thời, buộc chúng phải bị động phân tán lực lượng đối phó với ta trên những địa điểm xung yếu mà chúng không thể bỏ, do phải phân tán binh lực mà tạo ra cho ta những điều kiện thuận lợi mới để tiêu diệt thêm từng bộ phận sinh lực của chúng”
. Hướng chính là Tây Bắc và Trung Lào.

Từ giữa tháng 11-1953 đến tháng 1-1954, theo phương châm chiến lược này, phối hợp với mặt trận chính, chiến tranh du kích phát triển khắp nởi vùng sau lưng địch, vùng giải phóng mở rộng, đã buộc địch từ một nơi tập trung quân chính là đồng bằng Bắc Bộ, phải phân tán ra thành 4 nơi nữa. Đó là Điện Biên Phủ (Tây Bắc Việt Nam), Sê-nô (Trung Lào), Plây-cu (Tây Nguyên) và Luông-Phạbăng (Thượng Lào). Điện Biên Phủ được địch tập trung mọi cố gắng, tăng cường phòng thủ, biến nơi đây thành một tập đoàn cứ điểm, gồm 49 cứ điểm, được chia thành 8 cụm với ba phân khu: Him Lam, Độc Lập, Bản Kéo ở phía Bắc; khu trung tâm Mường Thanh và khu Hồng Cúm phía Nam. Pháp-Mỹ thiết lập một cầu hàng không nối Điện Biên Phủ với đồng bằng Bắc Bộ và nhiều nơi trên khắp Đông Dương. Quân đồn trú ở đây lúc cao nhất là 16,000 tên. Tập đoàn cứ điểm được trang bị vũ khí và các phương tiện chiến tranh tối tân nhất. Địch hy vọng Điện Biên Phủ sẽ thu hút chủ lực của ta và sẽ là “cối xay thịt” Việt Minh. Từ chỗ không có trong Kế hoạch Nava, tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ trở thành trung tâm của kế hoạch này. Không những thế, Điện Biện Phủ còn nằm trong kế hoạch toàn cầu phản cách mạng của đế quốc Mỹ, chúng muốn hất cẳng Pháp, độc chiếm Đông Dương, xây dựng Điện Biên Phủ thành một căn cứ không quân và lục quân chiến lược mạnh nhất Đông Nam Á, nhằm khống chế Bắc Đông Dương và Nam Trung Hoa.

Sau khi thực hiện việc đổ quân (bắt đầu từ 20-11-1953) và khẩn trương xây dựng, bố phòng Điện Biên Phủ thành “pháo đài không thể công phá”, ngày 5-12-1953, H.Nava ra lệnh “Tập trung phòng ngự Tây Bắc vào căn cứ không quân, lục quân Điện Biên Phủ”, “Giữ căn cứ này bằng bất cứ giá nào”. Đờ Cát-tơ-ri, một nhà cầm quân thiện chiến của Pháp được Nava cử lên Điện Biên Phủ làm tư lệnh “Binh đoàn tác chiến Tây Bắc” (Cono), thay tướng Gil, khiêu khích Việt Minh: “Nghe nói các ngài định đưa quân vào ăn tết ở Điện Biên Phủ, chúng tôi sẵn sàng nghênh tiếp các ngài”. 

Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953-1954 của ta đã làm phá sản bước đầu Kế hoạch Nava, buộc quân chủ lực của Pháp phải bị động phân tán ra thành 5 nơi đóng quân và bị giam chân ở vùng rừng núi bất lợi cho chúng. Đây cũng chính là sự chuẩn bị những điều kiện vật chất và tinh thần cho toàn quân, toàn dân ta sẵn sàng thời cơ mở những đợt tấn công vào sào huyệt Điện Biên Phủ của giặc Pháp.

Đầu tháng 1-1954, Thường vụ Trung ương Đảng họp tại Tỉn Keo (ATK Định Hóa, Thái Nguyên). Sau khi phân tích tình hình chiến tranh, đã hạ quyết tâm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Thực hiện quyết tâm của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân dân ta đã dồn sức người, sức của cho chiến dịch với khẩu hiệu: ‘Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng!” (Riêng về sức người, ta đã huy động vào chiến dịch 5/7 đại đoàn chủ lực hiện có bấy giờ, gồm 55.000 bộ đội; 260.000 dân công hỏa tuyến, tính ra là huy động 14 triệu ngày công). Cả hậu phương đã dốc sức người, sức của và tinh thần cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Đại tưởng Võ Nguyên Giáp được Trung ương Đảng và Bác Hồ giao trách nhiệm làm Bí thư Đảng ủy kiêm Chỉ huy trưởng chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong khi quân dân ta đã hoàn tất việc chuẩn bị và sẵn sàng đợi thời cơ sẵn sàng nổ súng, thì quân Pháp vẫn chủ quan, thiển cận coi thường đối phương. Chính thái độ chủ quan, ngạo mạn của các tướng lĩnh Pháp ở Điện Biên Phủ đã phải trả giá đắt khi gặp rất nhiều bất ngờ, không chống đỡ nổi các cuộc tấn công như vũ bão của quân ta. 

Khi thực hiện chủ trương chiến lược tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, vấn đề đặt ra trước hết đối với ta là phải chọn cách đánh như thế nào để đảm bảo chắc thắng; vấn đề tạo thời cơ, chọn thời cơ đánh như thế nào là vô cùng quan trọng, có ý nghĩa sống còn. Trước hết, Đảng ta đã chỉ đạo kháng chiến chuẩn bị và tạo thời cơ suốt nhiều năm trước đó, nhằm phát huy sức mạnh chiến tranh chính nghĩa được toàn dân ủng hộ của ta “là gốc”, đồng thời đẩy thế mạnh ban đầu “là ngọn” của địch đi xuống dốc, bởi chúng tiến hành cuộc chiến tranh phi nghĩa bị nhân dân tiến bộ trên thế giới, trong đó có nhân dân Pháp lên án và phản đối. Đó cũng chính là phát huy sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Nét nghệ thuật quân sự độc đáo của Đảng ta mà trực tiếp là Bộ Tổng hành dinh chiến dịch quân đội ta là giữ tuyệt đối bí mật, bất ngờ, liên tục tạo nghi binh để bịt mắt đối phương, tạo ra sự nhiễu loạn thông tin cho đối phương, tạo ra thời cơ chín muồi cho thực hiện hiệu quả chiến dịch. Không chỉ tôn trọng thực tế khách quan, để giành thắng lợi trong chiến dịch này, việc giữ bí mật tuyệt đối ý đồ tác chiến và nghi binh chiến lược, làm cho địch luôn có những nhận đinh sai lầm là sự tài tình, là nghệ thuật tác chiến ưu việt của Bộ chỉ huy chiến dịch Việt Minh. Để nghi binh địch, trước khi chiến dịch mở màn, ta đã có chủ trương một mặt kéo pháo vào trận địa lại kéo pháo ra để tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị, một mặt ta đã rút Đại đoàn 308 tiến công sang hướng Thượng Lào, địch nhận định sai lầm là “Việt Minh có vẻ từ bỏ tiến công”, tưởng Việt Minh không thực hiện được ý đồ tiến công Điện Biên Phủ. Và cũng ảo tưởng như vậy, ngày 12-3-1954, thực dân Pháp liều lĩnh cho quân đổ bộ lên Quy Nhơn. Bất ngờ, chỉ sau đó một ngày, vào 17h30 ngày 13-3-1954, quân ta đã nổ súng tấn công như vũ bão vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Địch không thể ngờ ta có thể dùng sức người mà đưa pháo binh hạng nặng lên Điện Biên Phủ. Khi quân ta nổ súng công phá phân khu Him Lam phía Bắc, dùng pháo binh áp đảo, ta đã làm cho địch sửng sốt kinh hoàng không ngờ và chính tư lệnh pháo binh của tập đoàn - Trung tá Pirốt - phải dùng lựu đạn tự sát. Việc nghi binh và bảo đảm bí mật đã tạo được sự bất ngờ cả về chiến lược và chiến dịch, tạo thời cơ cho quân đội ta tiến công thắng lợi, làm đảo lộn kế hoạch tác chiến của địch. Từ chủ trương “đánh nhanh, thắng nhanh” chuyển sang “đánh chắc, tiến chắc” là một quyết định chính xác phù hợp với tình hình thực tế chiến dịch, đã làm cho địch phán đoán sai lầm về thời điểm tiến công và hướng tiến công của quân ta. Với cách “đánh chắc, tiến chắc”, đào giao thông hào từ xa tiến vào gần, ta thực hiện “vây lấn” tập đoàn cứ điểm địch từ ngoài vào trong, lần lượt tiêu diệt từng cứ điểm địch, tiến tới tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điểm của địch. Vận dụng phương châm “đánh chắc, tiến chắc”, quân ta đã liên tiếp thắng lợi, từng bước tạo ra thời cơ mới, khi nội bộ quân địch hoang mang, rối loạn, suy sụp tinh thần và ý chí thì ngay lập tức, ta đã nắm lấy thời cơ, mở cuộc tổng công kích tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Cách “đánh chắc, tiến chắc” này rất phù hợp với thực tế chiến trường, vừa phát huy lợi thế tiến công, bảo toàn tối đa lực lượng bộ đội ta, hạn chế tối đa thế mạnh của địch là pháo binh, máy bay và chiến hào, khoét sâu những mặt yếu cơ bản của chúng về ý chí, tiếp tế và bảo đảm vật chất, vốn là nhược điểm cốt tử của quân Pháp ở tập đoàn cứ điểm này. 
Chiến dịch Điện Biên Phủ mở màn vào hồi 17 giờ ngày 13-3-1954 bằng cuộc tấn công vào cứ điểm Him Lam và ta đã giành toàn thắng vào 17 giờ 30 phút ngày 7-5-1954 qua ba đợt tiến công liên tục sau 56 ngày đêm chiến đấu. Quân ta đã tiêu diệt và bắt sống toàn bộ quân địch đồn trú ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ gồm 16.000 tên (trong đó có 1 thiếu tướng, 16 đại tá và trung tá, 1749 sĩ quan và hạ sĩ quan), 17 tiểu đoàn bộ binh và lính dù, 3 tiểu đoàn pháp binh, bắn hạ 62 máy bay, thu toàn bộ quân trang, quân dụng, vũ khí, đạn dược và toàn bộ cơ sở vật chất, kỹ thuật của địch ở đây.

Chiến dịch Điện Biên Phủ là một trận đánh tiêu diệt, là một trong những chiến thắng lớn nhất trong lịch sử chống ngoại xâm hàng nghìn năm của dân tộc ta. Đây là chiến thắng Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa … của thời đại mới, có ý nghĩa to lớn không chỉ ở trong nước mà cả trên phạm vi toàn thế giới, không chỉ có ý nghĩa dân tộc mà còn có ý nghĩa thời đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Điện Biên Phủ như một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn”
.
Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với nước ta có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Đây là một chiến công hiển hách của dân tộc ta trong thế kỷ XX dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết thúc 9 năm kháng chiến chống xâm lược Pháp. Thắng lợi này trực tiếp dẫn đến việc ký kết “Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương” và cũng từ đó đưa đến kết quả là miền Bắc nước ta hoàn toàn giải phóng, đi lên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, trở thành căn cứ vững chắc, thành hậu phương lớn, hùng hậu cho cách mạng miền Nam, hướng tới mục tiêu hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, hòa bình thống nhất đất nước, dưa cả nước đi lên con đường xã hội chủ nghĩa.

Chiến thắng Điện Biên Phủ khắng định một chân lý của thời đại: Một dân tộc dù đất không rộng, người không đông nhưng đoàn kết một lòng, kiên cường chiến đấu vì mục tiêu cao cả, có đường lối đúng đắn của một đảng mácxit chân chính, có thể đánh bại bất kỳ kẻ thù xâm lược nào và từ đâu đến.

Đối với thế giới, chiến thắng Điện Biên Phủ cũng có ý nghĩa trọng đại. Dư luận nước Pháp và thế giới sôi động, kinh hoàng và sửng sốt với sự thất bại của thực dân Pháp và hân hoan chào đón thắng lợi của nhân dân Việt Nam ở Điện Biên Phủ. Báo Comba (Pháp) số ra  ngày 8-5-1954 nhận định: “Toàn thế giới, việc thất thủ Điện Biên Phủ xuất hiện như một sự kiện hàng đầu trong những năm gần đây, làm cho những người đồng minh phương Tây buồn rầu và những nước cộng sản vui mừng”
. Mười năm sau trận Điện Biên Phủ, trong tác phẩm “Trận chiến Điện Biên Phủ” (Paris,1963), Đại tá không quân G.Roay cho rằng: “Trên toàn thế giới, Oatéclô trước đây không gây tiếng vang bằng Điện Biên Phủ thất thủ, bởi nó gây nỗi kinh hoàng khủng khiếp. Đó là một trong những thất bại bi thảm lớn nhất của phương Tây, báo trước sự sụp đổ của đế quốc thuộc địa và sự cáo chung của một nền cộng hòa. Tiếng súng Điện Biên Phủ vẫn còn vang vọng”
.
Chiến thắng Điện Biên Phủ của Việt Nam đã gióng lên tiếng chuông báo tử cho chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới. Bằng cớ là chỉ từ 1954 đến 1960 có tới 40 nước thuộc địa và phụ thuộc (trong đó có 32 của Pháp) đã thoát khỏi ách thực dân. Thế giới đã gọi năm 1960 là “Năm châu Phi bùng cháy”, bởi vào năm đó, theo gương Việt Nam - Điện Biên Phủ, “lục địa đen” này có tới 17 nước giành được độc lập với các mức độ khác nhau, mà điển hình nhất là cuộc chiến kiên cường của nhân dân Angiêri. Chiến công của nhân dân Việt Nam với Điện Biên Phủ trong kháng chiến chống thực dân xâm lược Pháp đã đưa dân tộc ta đứng vào hàng ngũ các dân tộc tiên phong chống chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc thế giới. Chiến công này làm đảo lộn thế chiến lược của chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. 

Chúng ta thắng không chỉ bởi các phương tiện chiến tranh mà bởi trí thông minh, lòng quả cảm, bởi danh dự và chính nghĩa. Chúng ta thắng bởi chúng ta dám đánh, biết cách đánh và biết thắng. Vũ khí không thể khuất phục một dân tộc yêu tự do, khát vọng hòa bình, biết làm chủ vận mệnh của mình.

Dân tộc ta là một dân tộc yêu hòa bình, yêu tự do độc lập. Năm 1946, khi thực dân Pháp muốn xâm lược nước ta một lần nữa, Hồ Chủ tịch đã nói: “Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”
. Trong sự nghiệp xây dựng đất nước ngày nay, Đảng và Nhà nước ta cũng mong muốn hòa bình để phát triển đất nước, chủ trương: Việt Nam muốn khép lại quá khứ, mở hướng tương lai trên tinh thần hữu nghị hợp tác, tôn trọng độc lập, chủ quyền, thể chế chính trị của nhau, đa dạng hóa, đa phương hóa, bình đẳng và cùng có lợi. Việt Nam muốn làm bản với tất cả các nước vì hòa bình và phát triển. Từ bài học về nắm bắt và vận dụng “thời thế và cơ” trong chiến tranh cách mạng, mà một dẫn chứng điển hình là chọn thời cơ trong chiến dịch Điện Biên Phủ 65 năm trước, Đảng ta đã đưa bàn tay hữu nghị và hòa bình ra trước, tìm mọi cơ hội để hợp tác thành công với các nước trên thế giới. Thời cơ mà Việt Nam có thể vận dụng thành công chính là do đường lối sáng suốt của Đảng ta; do văn hóa người Việt Nam; do tình hình quan hệ quốc tế, do loài người tiến bộ trên thế giới biết ơn và kính phục cuộc đấu tranh vì độc lập tự do, vì những thành tựu trong công cuộc xây dựng, phục hưng đất nước của nhân dân ta. Hiện nay Việt Nam đã là thành viên của ASEAN, của các tổ chức lớn trên thế giới như Liên Hợp Quốc, WTO, UNESCO…, đã ký kết các Hiệp định Hợp tác đối tác chiến lược toàn diện và Hợp tác đối tác chiến lược với hầu hết các nước lớn trên thế giới. Việt Nam đang chớp thời cơ, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần xứng đáng của mình vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Trong lịch sử dựng nước giữ nước của mình, dân tộc Việt Nam luôn phải đương đầu chống lại các cuộc xâm lăng có tiềm lực mạnh hơn mình gấp bội phần. Thời gian cho các cuộc chiến tranh bảo về Tổ quốc, tính ra còn dài hơn thời hòa bình ngắn ngủi. Song dân tộc ta chưa bao giờ bị khuất phục, bị “đồng hóa”, đã vun đắp nên những truyền thống quý báu về tinh thần yêu nước, đoàn kết, yêu lao động, trí thông minh, sáng tạo, chủ nghiã anh hùng và tính nhân văn cao cả… Đảng  Cộng sản Việt Nam từ khi giành quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã trở thành nhân tố đầu tiên và quyết định nhất cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đã làm cho các truyền thống quý báu, vinh quang bất diệt được xây nên bởi cả mồ hôi, máu và nước mắt, bằng nghị lực phi thường và ý chí sắt đá ấy, ngày càng thêm phong phú, sâu sắc, mang nội hàm chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời đại Hồ Chí Minh. Cương lĩnh đầu tiên và được bổ sung, hoàn thiện trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng ta chỉ ra rằng: Cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo, động lực cách mạng là quần chúng nhân dân yêu nước, trong đó, liên minh công - nông là gốc cách mạng, giương cao ngọn cờ Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, đưa đất nước tiến lên xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh. Từ đường lối cốt lõi và mục tiêu cao cả “dĩ bất biến” ấy của cách mạng giải phóng dân tộc, trong từng thời kỳ lịch sử, Đảng ta và lãnh tụ Hồ Chí Minh đã sáng tạo trong chỉ đạo chiến lược và sách lược ‘ứng vạn biến” phù hợp hoàn cảnh thực tiễn cách mạng Việt Nam, đưa sự nghiệp cách mạng của toàn dân đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Bài học về chọn thời cơ trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ chính là minh chứng hùng hồn về điều đó./.
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  ThS. LÊ THỊ NHƯ HOA
                                             Phó Giám đốc trường Chính trị Trường Chinh

Lịch sử hình thành và phát triển của dân tộc Việt Nam là lịch sử dựng nước đi đôi với giữ nước. Trong lịch sử, dân tộc ta thường xuyên phải chống lại những cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ thù lớn mạnh hơn về quân sự, kinh tế. Song, với lòng yêu nước, ý chí kiên cường, với cách đánh mưu trí, sáng tạo, nhân dân ta đã đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, viết nên những trang sử hào hùng như chiến thắng Bạch Đằng, Như Nguyệt, Chương Dương, Hàm Tử... Từ thực tiễn chống giặc ngoại xâm của dân tộc, đã hình thành nên nghệ thuật quân sự Việt Nam, đó là nghệ thuật chiến tranh nhân dân, thực hiện toàn dân đánh giặc. 

Chiến tranh nhân dân, thực hiện toàn dân đánh giặc là một trong những nét độc đáo trong nghệ thuật quân sự của cha ông ta, được thể hiện cả trong khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng. Nét độc đáo đó xuất phát từ lòng yêu nước thương nòi của nhân dân ta, từ tính chất tự vệ, chính nghĩa của các cuộc kháng chiến. Hễ đất nước bị xâm lược thì "vua tôi đồng lòng, anh em hoà mục, cả nước chung sức, trăm họ là binh", “lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh”.

Từ lời thề của Hai Bà Trưng và nghĩa quân: "Một xin rửa sạch nước thù; Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng; Ba kẻo oan ức lòng chồng; Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này", đến Hịch tướng sĩ, Bình Ngô đại cáo, nghệ thuật "lấy đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo", nghệ thuật quân sự Việt Nam đã liên tục phát triển dựa trên nền tảng của chiến tranh nhân dân, thực hiện tốt đổi yếu thành mạnh, kết hợp lực, thế, thời, mưu, để đạt mục đích là cùng giành lại và giữ vững chủ quyền đất nước với tư tưởng "dập tắt muôn đời chiến tranh", "đem lại thái bình muôn thuở". Nội dung cơ bản của thực hiện toàn dân đánh giặc là : "Mỗi người dân là một người lính, đánh giặc theo cương vị, chức trách của mình. Mỗi thôn, xóm, bản, làng là một pháo đài diệt giặc. Cả nước là một chiến trường, tạo ra thế trận chiến tranh nhân dân liên hoàn, vững chắc làm cho địch đông mà hoá ít, mạnh mà hoá yếu, rơi vào trạng thái bị động, lúng túng và bị sa lầy". Trong đánh giặc, ông cha ta đã tận dụng địa hình, xây dựng thế trận làng, nước vững chắc, vận dụng sáng tạo cách đánh của nhiều lực lượng, nhiều thứ quân. Vận dụng rộng rãi, sáng tạo nhiều hình thức đánh giặc để đạt hiệu quả cao như: phòng ngự sông Cầu, phục kích Chi Lăng, phản công Chương Dương, Hàm Tử, tiến công Ngọc Hồi, Đống Đa...

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, trên cơ sở kết hợp đúng đắn học thuyết Mác-Lênin về chiến tranh và quân đội với di sản, truyền thống quân sự của dân tộc, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta phát triển chiến tranh nhân dân lên một tầm cao mới. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954) là một cuộc chiến tranh cách mạng, chiến tranh nhân dân do toàn dân Việt Nam tiến hành một cách toàn diện nhằm giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, lấy lực lượng vũ trang 3 thứ quân làm nòng cốt, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chiến thắng Điện Biên Phủ là một minh chứng cho đỉnh cao của nghệ thuật chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

Ngay từ ngày đầu cuộc kháng chiến, tinh thần chiến tranh nhân dân đã được thể hiện trong Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946) của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước". Tinh thần đó được thể hiện trong đường lối kháng chiến của Ðảng, với nội dung cụ thể là kháng chiến toàn dân, toàn diện. Ðường lối đó đã được, toàn dân và toàn quân ta triển khai thực hiện trong suốt cuộc kháng chiến, giành được nhiều thắng lợi quan trọng đưa cuộc kháng chiến của ta vững bước tiến lên, làm thay đổi tương quan lực lượng, ngày càng có lợi cho ta. 

Trong Ðông Xuân 1953 - 1954, chiến tranh nhân dân Việt Nam được nâng lên một tầm cao mới. Với tinh thần "Tất cả để đánh thắng", cả nước cùng ra trận, cả nước cùng đánh giặc trên khắp mọi chiến trường, với quyết tâm, ý chí tinh thần cao độ. Nhân dân khắp mọi miền đất nước vừa tích cực động viên chồng con, anh em tòng quân, nhập ngũ lên đường ra tiền tuyến; gia nhập lực lượng vũ trang địa phương đánh địch tại chỗ; đi thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến phục vụ chiến đấu vừa tích cực đóng góp lương thực, thực phẩm để bộ đội "ăn no, đánh thắng".   

Hội đồng cung cấp mặt trận Trung ương được thành lập do Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Ðồng làm Chủ tịch. Ðồng thời, Hội đồng cung cấp mặt trận cấp liên khu, như Liên khu IV, Liên khu III, Liên khu Việt Bắc và cấp tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Phú Thọ, Sơn La…, được thành lập. Các Hội đồng đó làm nhiệm vụ tổ chức huy động sức người, sức của ở hậu phương chi viện cho tiền tuyến, đặc biệt là cho Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Tính riêng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ, đồng bào các dân tộc Tây Bắc, Việt Bắc, Liên khu III, Liên khu IV đã đóng góp hơn 260.000 dân công (tính ra thành 14.000.000 ngày công), 20.991 xe đạp thồ và hàng chục nghìn phương tiện vận chuyển thô sơ. Về bảo đảm vật chất, đồng bào đã đóng góp cho chiến dịch 25.056 tấn lương thực, 907 tấn thịt và hàng nghìn tấn thực phẩm khác. Chỉ tính riêng số vật phẩm đã chuyển được ra mặt trận là hơn 2 vạn tấn, trong đó có 14.950 tấn gạo, 266 tấn muối, 62,7 tấn đường, 577 tấn thịt và 565 tấn thức ăn khô.

Phục vụ chiến dịch Ðiện Biên Phủ, hàng trăm nghìn thanh niên xung phong, dân công, không quản ngày đêm, không sợ gian  khổ, hy sinh, dũng cảm mưu trí, quyết tâm đưa hàng ra mặt trận, bảo đảm cho bộ đội chiến đấu kịp thời.

Công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho một lực lượng lớn ở xa hậu phương, phục vụ cho chiến dịch lớn, với thời gian dài, gặp rất nhiều khó khăn, nhưng chúng ta đã giải quyết thành công do biết phát huy sức mạnh của chiến tranh nhân dân. 

Ðông Xuân 1953 - 1954 là một điển hình thành công của chiến tranh nhân dân Việt Nam về sử dụng lực lượng vũ trang ba thứ quân (bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích), về sự phối hợp giữa vận động chiến và du kích  chiến, giữa mặt trận chính diện và mặt trận sau lưng địch, giữa chiến trường chính và chiến trường phối hợp. Với phương châm chiến lược đã được Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định là tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt; tiêu diệt sinh lực địch, bồi dưỡng lực lượng ta; đánh chắc thắng; đánh tiêu diệt; chọn nơi địch sơ hở mà đánh, chọn nơi địch tương đối yếu mà đánh; giữ vững chủ động, kiên quyết buộc địch phải phân tán lực lượng để đối phó với ta trên nhiều hướng, bộ đội chủ lực phối hợp với bộ đội địa phương, dân quân du kích và sự giúp đỡ của nhân dân, tổ chức đánh địch trên các chiến trường cả nước và toàn Ðông Dương. Trên những hướng chiến lược quan trọng: Tây Bắc, Trung Lào, Hạ Lào và Ðông Bắc Cam-pu-chia,  Bắc Tây Nguyên, Thượng Lào, ta tiến hành các đòn tiến công chiến lược bằng lực lượng bộ đội chủ lực có sự phối hợp chặt chẽ của bộ đội địa phương, dân quân du kích, của lực lượng vũ trang cách mạng Lào, Cam-pu-chia và nhân dân địa phương. Với các đòn tiến công chiến lược đó, ta đã tiêu hao, tiêu diệt được nhiều sinh lực địch, giải phóng nhiều vùng đất đai rộng lớn với hàng trăm vạn dân và quan trọng là đã phân tán lực lượng cơ động chiến lược của Pháp ra nhiều nơi, buộc địch lâm vào thế bị động đối phó. Ðồng thời với các đòn tiến công chiến lược nêu trên, ở các chiến trường sau  lưng địch, chiến tranh du kích phát triển rất mạnh mẽ và rộng khắp ở cả Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Tại đồng bằng Bắc Bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân ta đã đồng loạt tiến công các vị trí địch, đánh phá các đường giao thông quan trọng, tập kích các căn cứ hậu cần, đặc biệt là sân bay (Cát Bi, Gia Lâm). Quân và dân Trung Bộ đẩy mạnh hoạt động quân sự, mở rộng căn cứ du kích, thu hẹp vùng chiếm đóng của địch, tiến hành các hoạt động binh địch vận, v.v. Ở Nam Bộ, chiến tranh du kích phát triển lên một tầm cao mới, đã  tiêu diệt, bứt rút nhiều vị trí, đồn bốt, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh của địch. Chiến tranh du kích vùng sau lưng địch đã góp phần làm cho khối lực lượng cơ động của địch phải phân tán đối phó, đẩy mâu thuẫn giữa tập trung lực lượng cơ động để đối phó với chủ lực ta trên những hướng quan trọng với phân tán lực lượng để giữ đất đai, đối phó với phong trào đấu tranh vùng sau lưng địch. Mâu thuẫn đó của địch bị đẩy lên cao và ngày càng gay cấn, làm cho quân địch ở tập đoàn cứ điểm Ðiện Biên Phủ trở nên bị cô lập.

Chiến dịch Ðiện Biên Phủ cho thấy vai trò vô cùng quan trọng của bộ đội chủ lực. Bộ đội chủ lực là nòng cốt của lực lượng vũ trang cách mạng, của chiến tranh nhân dân Việt Nam, có tác dụng quyết định trong những trận lớn, nhất  là trong những trận quyết chiến chiến lược, tiêu diệt sinh lực chủ yếu của địch. Với lực lượng gồm 4 đại đoàn bộ binh (308, 312, 316, 304) và một đại đoàn công pháo (351), bộ đội chủ lực ta đã tạo thành "quả đấm mạnh" tiến công, đập tan hệ thống phòng ngự tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Ðông Dương lúc bấy giờ. Bộ đội chủ lực mạnh, với các đòn tiến công quân sự mạnh ở Lào, Ðông Bắc Cam-pu-chia, Tây Nguyên, Tây Bắc Việt Nam, nhất là ở Ðiện Biên Phủ, đã phân tán lực lượng cơ động chiến lược của địch, tạo điều kiện cho chiến tranh du kích và phong trào đấu tranh vùng sau lưng địch phát triển.

Thắng lợi của ta trong Ðông Xuân 1953 - 1954, mà đỉnh cao là chiến thắng Ðiện Biên Phủ, khẳng định đường lối xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân của Ðảng là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Ba lực lượng ấy dựa vào nhau, cùng xây dựng, phát triển, kết hợp và phối hợp với nhau tạo thành sức mạnh vô địch của lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam.

Chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ là sản phẩm đỉnh cao của cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, theo tinh thần dựa vào sức mình là chính, là sản phẩm của chiến tranh nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Ðảng.

Trong giai đoạn hiện nay, bài học về phát huy sức mạnh chiến tranh nhân dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị. Đó là cần phải huy động sức mạnh của toàn dân tộc, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các lực lượng để tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc ở từng địa bàn và trên cả nước. Trong đó lấy xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc làm yếu tố căn bản, là cơ sở để huy động sức mạnh của nhân dân để bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đi thẳng vào hiện đại đối với những lĩnh vực, lực lượng trọng yếu; phát triển khoa học - công nghệ, công nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo đảm độc lập, tự chủ. Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kịp thời có kế sách ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột, phòng ngừa, phát hiện và triệt tiêu các yếu tố bất lợi, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; ngăn chặn, phản bác kịp thời những thông tin, luận điệu sai trái, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, an ninh mạng. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc; đồng thời, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước./.
KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI
TRONG CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ SỰ VẬN DỤNG SÁNG TẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ
ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC
 
   
                 Đồng chí NGUYỄN KIM CHIẾN
  


Trưởng phòng Lịch sử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định
Trong lịch sử chiến tranh của nhân loại nói chung và của dân tộc Việt Nam nói riêng, có một chiến dịch được kết thúc bằng thắng lợi “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Đó là chiến thắng lịch sử trong trận Điện Biên Phủ 1954 của dân tộc Việt Nam. Có nhiều kinh nghiệm được rút ra từ chiến thắng đó và một trong những kinh nghiệm đó chính là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

I. Chiến thắng lịch sử Điên Biên Phủ

Sau hơn 8 năm gây chiến tranh tái xâm lược Việt Nam (và Đông Dương), và sau những thất bại chiến lược ở Việt Bắc (1947), Biên Giới (1950), Hòa Bình (1952)… thực dân Pháp không những không thực hiện được ý đồ “đánh nhanh, thắng nhanh” mà còn rơi vào tình thế “lửa cháy 2 đầu”, hoặc là bị nhân dân Đông Dương đánh bại, hoặc là bị Mỹ hất cẳng.

Để cứu vãn tình thế, Pháp đưa tướng Henri Navarre sang, tập trung quân lực thành những sư đoàn cơ động chiến lược mạnh để tiêu diệt quân chủ lực của Việt Minh. Cuối năm 1953, lực lượng cơ động của địch đã lên đến 100 tiểu đoàn bộ binh, gần bằng 50% toàn bộ lực lượng ở Đông Dương, chủ yếu tập trung ở Bắc Bộ (hơn 90%). Trước tình thế đó Trung ương Đảng chủ trương tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu, đánh chắc thắng, tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt. Bị động đối phó với hàng loạt chiến dịch của ta, cuối cùng quân Pháp xác địch hướng chính là Tây Bắc và điều quân lên xây dựng Điện Biên Phủ trở thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương, nhằm giương ra một cái bẫy để thu hút, tiêu diệt lực lượng Việt Minh. Tập đoàn cứ điểm Điên Biên phủ nằm ở thung lũng lòng chảo Điện Biên, chiều dài khoảng 18 km, chiều rộng 6-8 km, với một hệ thống 49 cứ điểm boong ke, gồm 3 phân khu, với 16.000 quân
. Mỗi boong ke vừa có thể chiến đấu độc lập, vừa có thể chi viện cho nhau. Đây là một tập đoàn cứ điểm mạnh mà ngay cả trong thế chiến thứ II cũng chưa hề có. Pháp tuyên bố Điện Biên Phủ sẽ là pháo đài bất khả xâm phạm, sẵn sàng nghiền nát lực lượng chủ lực của Việt Minh.

Với quyết tâm chiến lược kiên quyết đánh thắng giặc Pháp xâm lược, ngày 6/12/1953, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Đồng chí Võ Nguyên Giáp, Tổng tư lệnh quân đội Nhân dân Việt Nam là Chỉ huy trưởng Mặt trận. Cả nước tập trung cho Mặt trận Điện Biên, đồng thời sẵn sàng tiêu diệt địch trên khắp các chiến trường. Với nghệ thuật chỉ huy đúng đắn, phù hợp, cộng với tinh thần anh dũng, thông minh sáng tạo của bộ đội ta, sau 56 ngày đêm chiến đấu vô cùng gay go, quyết liệt, với 3 đợt tấn công
, đến 17h30’ chiều ngày 7/5/1954, chiến dịch Điện Biên Phủ đã toàn thắng, quân dân ta đã tiêu diệt và bắt sống 16.000 tên địch. Tướng Đờ Cát-tơ-ri cùng toàn bộ Bộ tham mưu tập đoàn cứ điểm Điên Biên Phủ cũng bị bắt làm tù binh.

Chiến thắng Điên Biên Phủ là chiến thắng lớn nhất của quân dân ta trong 9 năm chống Pháp, đã đập tan ý đồ xâm lược của thực dân Pháp, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm vô cùng anh dũng của dân tộc ta, bảo vệ thành quả cách mạng tháng 8, chấm dứt ách đô hộ gần 100 năm của thực dân Pháp trên đất nước ta. Đó là chiến thắng của tinh thần yêu nước cao độ, kết hợp với trí thông minh sáng tạo; truyền thống anh dũng, bất khuất của dân tộc trong chống ngoại xâm; tài thao lược trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; sự kết hợp các yếu tố giữa sức mạnh nội lực với yếu tố thời đại. Với chiến thắng Điện Biên Phủ, lần đầu tiên một dân tộc nhỏ bé, thuộc địa, dưới sự lãnh đạo của một đảng cách mạng tiên phong đã anh dũng đánh thắng một tên đế quốc tư bản hùng mạnh. Do đó, chiến thắng Điện Biên Phủ cũng là chiến thắng của tình đoàn kết  nhân dân Đông Dương và nhân dân thế giới nói chung. Nó là tiếng chuông báo điểm giờ tận số của thực dân Pháp ở Đông Dương và chủ nghĩa thực dân kiểu cũ trên thế giới, là niềm tự hào chung của nhân loại, là tấm gương sáng cho các dân tộc bị áp bức, khát vọng hòa bình, tự do, độc lập trên thế giới noi theo.

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá, đóng góp vào kho tàng nghệ thuật chiến tranh giữ nước của dân tộc ta.

II. Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sự kết hợp giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại  

1. Phát huy sức mạnh dân tộc

Dân tộc Việt Nam vốn là một dân tộc nhỏ bé, đất không rộng, người không đông, điều kiện tự nhiên khí hậu khắc nghiệt, lại luôn phải chống chọi với nhiều loại kẻ thù xâm lược, nên có lịch sử đấu tranh vô cùng anh dũng trong bảo vệ và xây dựng đất nước. Điều kiện, hoàn cảnh lịch sử đã tạo ra con người Việt Nam dũng cảm, can trường, thông minh, sáng tạo, nhanh nhạy linh hoạt, có tinh thần yêu nước sâu sắc và luôn khát vọng hòa bình, độc lập, tự do. Sức mạnh dân tộc bao gồm nhiều thành tố, riêng trong trận Điện Biên, sức mạnh đó được thể hiện trên những nội dung chủ yếu sau:

- Phát huy cao độ tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam
Lòng yêu nước vừa là sản phẩm vừa là vốn quý của dân tộc Việt Nam. Nó lằn sâu trong máu thịt của mỗi người dân. Khi sức mạnh tinh thần đó được được phát huy, nó tạo ra khối đoàn kết dân tộc vững chắc và tạo ra một sức mạnh to lớn, vô địch, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để giành chiến thắng. Khi xây dựng tập đoàn cứ điểm Điên Biên Phủ, Pháp và Mỹ đều tưởng rằng đưa ra công thức “Đô la Mỹ + máu lính Pháp” là có thể định đoạt được số phận của Đông Dương. Họ cho rằng Việt Minh không thể làm gì nổi cái tập đoàn cứ điểm đã được bảo vệ dưới những lưới lửa dày đặc ở Điên Biên Phủ. Việt Minh không thể sử dụng pháo binh, súng cao xạ và kéo pháo đến gần trận địa của họ. Việt Minh cũng không thể giải quyết được những vấn đề khó khăn về lương thực, đạn dược, thuốc men, bổ sung về quân số. Nhưng họ đã sai lầm, họ không thể hiểu được rằng cái mà họ phải đối mặt không phải chỉ là sự chênh lệch về kỹ thuật quân sự mà là sức mạnh đoàn kết của cả một dân tộc Việt Nam với lòng yêu nước cao độ. Lòng yêu nước nồng nàn và quyết tâm bảo vệ đất nước đã tạo nên sức mạnh tổng lực của quân đội Việt Nam. Có những khi chỉ với 5.000 người của sư đoàn 108 chỉ trong vòng chưa đầy một ngày đã làm được một con đường mà theo dự tính phải mất 4 vạn dân công mới có thể làm được. Chính sức mạnh của lòng yêu nước khi được phát huy đã gắn kết những con người Việt Nam, bằng lòng tin và ý chí sắt đá, sẵn sàng vượt qua mọi gian khổ, chịu đựng mọi hy sinh để giành độc lập tự do. Lòng yêu nước đã được phát huy cao độ và đã tạo ra sự vùng dạy mạnh mẽ của một dân tộc, là sự thức tỉnh của cả một cộng đồng người đòi độc lập, tự do để đấu tranh nhằm hướng tới “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”
.

- Phát huy tính thông minh, sáng tạo của con người Việt Nam

Qua thực tiễn các cuộc chiến tranh giữ nước từ 4.000 năm đã cho con người Việt Nam nhiều kinh nghiệm trong chiến đấu, biết tận dụng mọi địa hình, địa vật, (núi, sông, rừng, biển…) sử dụng mọi phương tiện vật chất (tên, đạn, nước, lửa, cây cỏ…), ứng phó nhanh và hữu hiệu với cuộc chiến. Trong suốt chiến dịch, từ việc nhìn nhận tình hình, thấy rõ những mạnh yếu của từng bên, điều hành chiến dịch, căn cứ tình hình thực tế để đưa ra phương án tác chiến phù hợp, đến việc lựa chọn cách đánh bảo đảm giành thắng lợi, bảo đảm hậu cần, có hình thức, nghệ thuật tác chiến phù hợp, xác định cách “đánh chắc, tiến chắc” đều là sự thể hiện sự thông minh, sáng tạo của bộ đội ta. Sự thông minh sáng tạo đã thể hiện bằng tài năng chỉ đạo chuyển quân và hàng tiếp tế ở trình độ cao nhất. Kinh nghiệm thực tế đã sáng tạo ra những “con cúi” bằng rơm để thu hút đạn địch khi đào công sự, sáng tạo ra phương phát “đào dũi” khi vào gần cứ điểm địch, cách khoét núi làm hầm đặt pháo, vừa tự bảo vệ vừa làm cho đối phương không xác định được điểm đặt pháo để đánh trả; cách sử dụng chiến hào vây lấn để chia cắt, hạn chế tối đa lợi thế của địch phát huy cao độ lợi thế của ta…; đã sáng tạo ra chiếc bếp Hoàng Cầm đun dấu khói khiến kẻ địch không thể phát hiện được; đã đưa chiếc xe đạp bình thường thành chiếc xe thồ tới 200-300 kg khiến cho người Pháp phải kinh ngạc, trong điều kiện thực tế đã phát huy tính đắc dụng hơn hẳn so với máy bay, xe tải của họ. Tính thông minh sáng tạo kết hợp với lòng yêu nước, ý chí quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của người Việt là yếu tố mà người Pháp không thể biết, không thể hiểu hết và đó cũng là nhân tố khiến họ thất bại. 

- Khai thác sức mạnh nội lực của dân tộc
 Để có lực lượng mạnh đủ sức thắng địch ở Điện Biên Phủ, chúng ta đã huy động tối đa sức người, sức của để đánh giặc; tận dụng khai thác khả năng từ mỗi con người, mỗi gốc cây, ngọn núi con sông. Hàng vạn dân công, bộ đội đã được huy động làm đường trong khoảng thời gian cực ngắn, trong những điều kiện hết sức khó khăn, dưới làn mưa bom bão đạn của quân thù. Khi cần thiết có thể huy động cả dân tộc ra chiến trường. Quân đội Pháp dù đông đến đâu cũng không thể so sánh với dân số của cả dân tộc Việt Nam. Khi mỗi người dân đều là một người lính bảo vệ Tổ quốc và được huy động tại chỗ (nhân lực tại chỗ, vật chất tại chỗ…) thì không một đội quân viễn chinh nào có thể sánh nổi, địch nổi. Thực tế khi chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ chúng ta đã huy động tới 261.000 dân công, hơn 21 ngàn xe thồ, gần 12 ngàn mảng nứa, hàng ngàn con ngựa với hơn 18,3 triệu ngày công, đã vận chuyển hơn 25.000 tấn gạo, 907 tấn thịt, 917 tấn lương thực khác… Số lượng nhân lực, vật lực trên là quá áp đảo khi so sánh với những gì mà người Pháp đã thực hiện bằng các phương tiện hiện đại khác trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

- Sử dụng kinh nghiệm, cách đánh sở trường của người Việt Nam
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ sức mạnh dân tộc còn được phát huy cao độ trong việc sử dụng kinh nghiệm, cách đánh sở trường của người Việt Nam. Đó là lối đánh du kích, lấy yếu chống mạnh, lấy ít địch nhiều, đánh địch bằng những điều kiện sẵn có và tài trí thông minh, biến hóa. Kẻ thù thường dựa vào điều kiện lương nhiều, quân đông và luôn tìm cách “đánh nhanh, thắng nhanh” để giải quyết chiến trường. Ban đầu khi xây dựng phương án đánh Điện Biên Phủ, một số chuyên gia cũng đã đưa ra phương án “đánh nhanh, thắng nhanh”. Nhưng căn cứ vào điều kiện thực tế và với cánh nhìn nhận khoa học chính xác, chúng ta đã quyết định đổi thành phương án “đánh chắc, thắng chắc”; phát huy cách đánh du kích, đánh lâu dài, chia địch ra để đánh, bắn tỉa, đánh lấn… khiến cho địch ăn không ngon, ngủ không yên, hao tổn về vật chất, suy sụp về tinh thần, cuối cùng dẫn đến thất bại. Việc xác định phương pháp, cách đánh cũng chính là một trong những cách phát huy yếu tố nội lực của con người Việt Nam.

2. Sức mạnh thời đại

Sức mạnh thời đại chính là những yếu tố điều kiện mới nhất, hiện đại nhất, những gì hiện tồn và đang diễn ra, đó là khoa học kỹ thuật, vũ khí hiện đại; đó là sự đoàn kết, ủng hộ của anh em bạn bè quốc tế, là kinh nghiệm chiến tranh của các nước anh em, là lý luận tiên tiến của chủ nghĩa Mác-Lênin soi đường… Thể hiện rõ nhất trên một số lĩnh vực sau:

- Đảm bảo sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng
Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và cả dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam được trang bị lý luận tiên tiến của thời đại, đó là chủ nghĩa Mác-Lê nin. Chủ nghĩa Mác-Lê nin, như Bác Hồ nhận định là “chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất” và như vậy cũng đồng nghĩa với tiên tiến nhất và hiện đại nhất. Đây là một đảng kiểu mới vì nước, vì dân. Do được trang bị học thuyết Mác-Lê nin nên Đảng ta có cái nhìn biện chứng, luôn phân tích tình hình cụ thể trong từng trường hợp cụ thể để đề ra phương hướng, giải pháp, cách làm phù hợp, hiệu quả. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc; vừa chống giặc đói, giặc dốt, vừa chống giặc ngoại xâm, tạo nên sức mạnh tổng hợp, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả sức mạnh nội lực và sức mạnh thời đại đều được phát huy cao độ.

- Sử dụng có hiệu quả các loại vũ khí, phương tiện chiến tranh và khoa học kỹ thuật mới, hiện đại
Mặc dù phần lớn chiến sỹ ta xuất thân từ giai cấp nông dân nghèo khó, trang bị vũ khí rất thô sơ, chủ yếu là súng trường, lựu đạn, mã tấu, dao găm, búp đa, tên nỏ…Nhưng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, phải đương đầu với một đối thủ mạnh, công sự vững chắc, trang bị vũ khí tối tân nên chiến sỹ ta cũng đã vươn lên làm chủ nhiều phương tiện vũ khí khoa học kỹ thuật hiện đại để đánh thắng kẻ thù. Quân Pháp không thể ngờ rằng những người lính bình thường, giản dị kia lại có thể làm chủ kỹ thuật pháo binh hiện đại như thế. Họ không nghĩ rằng Việt Minh có thể có pháo binh, lại càng không nghĩ Việt Minh lại có thể đưa pháo vào trận địa để đối đầu với họ. Thực tế trong trận Điện Biên Phủ, quân ta có tới 111 khẩu pháo các loại
. Chiến sỹ ta rất dũng cảm, sáng tạo trong việc kéo pháo, mở đường đưa pháo vào trận địa. Trong những điều kiện rất khó khăn, họ đã nghĩ ra cách chọn những dây thừng chắc, đặt những con lăn dưới những khẩu pháo để kéo đi mà không cần phải nâng pháo khỏi mặt đất, có lúc phải kéo pháo qua những núi cao, vực sâu và sử dụng kỹ thuật mới rất hiệu quả. Từ chỗ đánh giá thấp khả năng pháo binh của ta, quân Pháp đã sớm bị bất ngờ trước tính chính xác của binh chủng hỏa lực trẻ tuổi Việt Nam. Ngay từ những trận đầu pháo binh ta đã loại khỏi vòng chiến đấu hàng loạt sỹ quan chỉ huy các cứ điểm Him Lam, Độc Lập và phân khu trung tâm. Nhiều máy bay trên sân bay và kho săng bị bốc cháy. Từ chỗ khoác lác sẽ “khóa họng pháo binh Việt Minh ngay từ loạt đạn đầu”, tư lệnh pháo binh Pi-rốt của Pháp đã phải “tự sát vì thất vọng, không thực hiện được lời cam kết của mình là làm câm họng pháo binh đối phương”.

- Được sự đoàn kết, ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới
Trong Chiến dịch Điên Biên Phủ chúng ta được sự ủng hộ cả về tinh thần và vật chất của các nước anh em trong phe XHCN và nhân dân tiến bộ trên toàn thể giới, trong đó có cả nhân dân Pháp. Các nước như Liên xô, Trung quốc đã ủng hộ cả về vật chất, tinh thần, vũ khí, đạn dược cho Việt Nam. Phong trào đấu tranh chống cuộc chiến tranh hao người tốn của tại Việt Nam của nhân dân thế giới, trong đó có nhân dân Pháp đã diễn ra mạnh mẽ, dưới nhiều hình thức, như tổ chức các cuộc biểu tình, đấu tranh trên mặt trận nghị trường, ngoại giao, báo chí, dư luận… Chính từ sự đoàn kết giúp đỡ này mà các yếu tố thời đại được phát huy, nâng lên một tầm cao mới. 

3. Sự kết hợp giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại

Các yếu tố dân tộc và thời đại, tự bản thân nó khi được phát huy đã mang lại những kết quả hết sức to lớn, nhưng khi các yếu tố trên được kết hợp với nhau thì tác dụng của nó còn được nhân lên gấp nhiều lần. Đó là sự kết hợp yếu tố dũng cảm, thông minh, sáng tạo của con người Việt Nam với yếu tố khoa học kỹ thuật hiện đại; kết hợp giữa vũ khí thô sơ (súng trường, lựu đạn, dao găm…với vũ khí hiện đại (Pháo binh, tên lửa…); kết hợp giữa đánh du kích (đánh nhỏ, đánh lấn…) với đánh chính quy hiện đại (đánh chiến dịch, trận địa…); kết hợp giữa trí tuệ của chủ nghĩa Mác-Lê nin trong lãnh đạo chỉ đạo với trí thông minh, nhanh nhẹn của con người Việt Nam trong thực hiện; kết hợp giữa sự đoàn kết trong nước với đoàn kết quốc tế…. Sự kết hợp diễn ra ở nhiều tầng, nhiều nấc, nhiều quy mô, nhiều nội dung, sự việc. Trong toàn bộ chiến dịch, chúng ta đã khai thác, phát huy và kết hợp được những yếu tố tích cực, độc đáo, đặc sắc của dân tộc và thời đại. Chính vì thế mà chúng ta đã tạo ra sức mạnh to lớn, càng ngày sức mạnh tổng hợp của chúng ta càng được nâng lên, làm thay đổi so sánh thế và lực giữa 2 bên. Cuối cùng quân dân ta đã giành thắng lợi vẻ vang.

III. Phát huy kinh nghiệm của chiến thắng Điện Biên, vận dụng sáng tạo trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước hiện nay

Từ kết quả thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa, Đảng ta đã rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu và phát huy, sáng tạo trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công cuộc đổi mới hiện nay. Đó là luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững mục tiêu, con đường Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; đoàn kết toàn dân để phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng cao đẹp đó; dù khó khăn phức tạp đến đâu cũng luôn xác định lấy dân làm gốc, nhân dân là người làm nên lịch sử, phát huy tính thông minh, sáng tạo của nhân dân trong mọi công việc. Tự lực cánh sinh, quyết tâm phấn đấu xây dựng đất nước phát triển. Đi tắt đón đầu, kết hợp giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Trong phát huy sức mạnh dân tộc, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân đoàn kết, phát huy cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, trí thông minh sáng tạo, không cam chịu đói nghèo, lạc hậu, đoàn kết thành một khối vững chắc, quyết tâm phát triển KT-XH, xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, giàu mạnh, hùng cường. Luôn kiên định đường lối lãnh đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi mục tiêu cách mạng trong điều kiện mới. Tiếp tục phát huy bài học về nghệ thuật điều hành chiến tranh nhân dân và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, toàn diện. Kế thừa những kinh nghiệm về tổ chức xây dựng quân đội trong chiến dịch Điện Biên Phủ, phấn đấu xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Trong việc phát huy sức mạnh thời đại, Đảng ta lãnh đạo xây dựng, đẩy mạnh các mối quan hệ tích cực, tạo ra môi trường quốc tế lành mạnh, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Nội dung này được thể hiện trong đường lối ngoại giao đổi mới của Đảng ta đó là Việt Nam muốn là bạn của tất cả các nước và các thể chế chính trị trên thế giới trên tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, đấu tranh vì hòa bình, độc lập, dân chủ và phát triển. Đường lối đối ngoại là “độc lập, tự chủ hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực trong hội nhập quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”. Mục tiêu là “bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộc, trên cơ sơ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi”. Trên cơ sở vừa hợp tác vừa đấu tranh, hoạt động đối ngoại nhằm phục vụ mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế dộ XHCN, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước và góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Do biết vận dụng những kinh nghiệm từ chiến thắng Điện Biên vào đổi mới, phát huy tốt yếu tố nội lực, đoàn kết toàn dân, trân trọng phát huy truyền thống, ý chí, nghị lực, tinh thần của dân tộc; tự lực, tự cường, sử dụng hiệu quả các điều kiện cơ sở vật chất tại chỗ của con người Việt nam, đất nước Việt Nam; đổi mới, kết hợp với các yếu tố thời đại, đi tắt đón đầu, tiếp thu khoa học kỹ thuật tiên tiến, xây dựng môi trường chính trị lành mạnh, hội nhập, mở cửa và đảm bảo sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng nên trong thời gian qua đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo cơ sở để nhân dân ta vững tin, tiếp tục xây dựng đất nước phát triển, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.
 CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ
- GIÁ TRỊ LỊCH SỬ MANG TÍNH THỜI ĐẠI



   

  Đồng chí PHẠM PHÚ THIỆM
            Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hội KHLS tỉnh Nam Định

Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 của quân và dân ta mà đỉnh cao là chiến dịch Điên Biên Phủ đã kết thúc thắng lợi vào ngày 7/5/1954. Gần một phần tư tổng lực của địch đã bị tiêu diệt. Quân và dân ta đã đánh bại Kế hoạch Nava là cố gắng chiến tranh cao nhất, cuối cùng của thực dân Pháp và bọn can thiệp Mỹ, giáng đòn quyết định đập tan ý chí xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp. Chiến thắng vĩ đại Điên Biên Phủ “đã được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa trong thế kỷ 20 và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc”
.

Sáu mươi lăm năm đã trôi qua, nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn mãi vang vọng trong tâm khảm của nhân dân tiên bộ trên thế giới, như một biểu tượng sang ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về lòng yêu nước, trí thông minh đầy sang tạo, về khát vọng độc lập tự do, ý chí ngoan cường, quyết tâm sắt đá của cả một dân tộc. Chiến thắng Điện Biên Phủ là một minh chứng hùng hồn về sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo sang suốt, tài tình của một Đảng mác-xít chân chính - Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam). Hàng trăm công trình nghiên cứu, hàng ngàn hội thảo khoa học của các tướng lĩnh, học giả từ cả 2 phía trên thế giới, hàng vạn bài báo đã, đang và sẽ còn viết tiếp, còn phân tích, mổ xẻ để tìm lời giải đáp về sự kiện vĩ đại này. Tuy nhiên, có một nhận thức thống nhất của hầu hết các tác giả, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia quân sự các nước đều coi Điện Biên Phủ là một trong những trận chiến lừng danh nhất trong lịch sử nhân loại ở mọi thời đại và là một chiến công bất tử của dân tộc Việt Nam.

Bước vào năm 1953, cuộc chiến tranh Đông Dương đã trải qua 8 năm, lực lượng so sánh giữa ta và địch đã có sự thay đổi lớn. Về phía ta: ở Bắc Bộ vùng tự do bao gồm hầu hết các tỉnh miền núi rộng lớn ở Việt Bắc, Tây Bắc và tỉnh Hòa Bình; vùng tạm bị chiếm bị thu hẹp. Tại Trung Bộ, hai vùng tự do rộng lớn gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh (Liên Khu IV) và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên (Liên Khu V) được củng cố. Tại Nam Bộ, các căn cứ địa kháng chiến, căn cứ du kích đứng vững, cơ sở kháng chiến được xây dựng ở cả nông thôn và thành thị. Lực lượng vũ trang nhân dân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng có sức mở những trận tiến công lớn, vừa có sức kiềm chế những lực lượng tinh nhuệ của chúng ở những vùng sau lưng địch. Về phía địch: Thực dân Pháp ngày càng sa lầy trong cuộc chiến tranh phi nghĩa. Quân đội xâm lược Pháp tuy đã tăng lên quân số cao nhất (465.000 tên) nhưng tinh thần chiến đấu sa sút. Chính trường Pháp bị đảo lộn, chính phủ Pháp bị lập lên đổ xuống tới 14 lầu, 7 tướng tổng chỉ huy quân viễn chinh Pháp trên chiến trường Đông Dương lần lượt bị thay thế. Càng lao sâu vào chiến tranh, nền kinh tế Pháp càng kiệt quệ, không đủ sức đảm bảo cho một cuộc chiến tranh quá tốn kém. Nhà cầm quyền Pháp đứng trước ngã ba đường: tiếp tục cuộc chiến tranh thì không đủ lực lượng và không có gì chắc thắng; kết thúc chiến tranh trong thế suy yếu lúc bấy giờ thì nhục nhã, mất danh dự. Do đó, chính phủ…..đã chọn con đường ra sức dựa vào Mỹ mới hy vọng giành được một số thắng lợi nhằm chuyển bại thành thắng, làm cơ sở cho việc đàm phán trên thế mạnh, tạo một lối thoát có danh dự.

Từ đầu những năm 1950, sau khi thất bại ở Triều Tiên, đế quốc Mỹ ngày càng can thiệp sâu vào Đông Dương, ra sức viện trợ cho Pháp, từng bước nắm ngụy quyền, ngụy quân, nắm quyền chỉ huy cuộc đấu tranh xâm lược Đông Dương, tích cực chuẩn bị cho bước hất cẳng thực dân Pháp sau này. Tới năm 1953, viện trợ Mỹ cả về kinh tế và quân sự đã lên tới 2,7 tỷ đôla, trong đó viện trợ quân sự là 1,7 tỷ đô la, năm 1954 Mỹ viện trợ them 1,3 tỷ đô la nữa. Kết quả là tới năm 1954, 80% chiến phí của Pháp ở Đông Dương là do Hoa Kỳ chi trả. Thời gian này, ở tất cả các cấp bộ trong quân đội Pháp đều có cố vấn Mỹ. Người Mỹ có thể đến bất cứ nơi nào kiểm tra tình hình mà không cần sự chấp thuận của tổng chỉ huy lực lượng viễn chinh Pháp. Sự phụ thuộc quá nhiều của Pháp vào Mỹ khiến tướng Nava than phiền trong Hồi ký của mình: “Địa vị của chúng ta đã chuyển thành địa vị của một kẻ đánh thuê đơn thuần cho Mỹ”. Ngày 24/7/1953 Thủ tướng Chính phủ “Quốc gia Việt Nam” Nguyễn Văn Tâm được tổng thống Aisenhao mời sang thăm Hoa Kỳ. Cuối tháng 7/1953, Aisenhao quyết định tổ chức một “đội quân Việt Nam thực sự”. Có thể nói, tới năm 1953, hầu như Mỹ đã gánh phần lớn trách nhiệm chiến tranh Đông Dương và sẵn sàng thay thế Pháp.

Tháng 9/1953, Pháp cử tướng 4 sao Nava sang làm tổng chỉ huy quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương với một kế hoạch chiến tranh được Mỹ thông qua mang tên “Kế hoạch Nava”. Theo đó, kế hoạch Nava được chia thành 2 bước: Bước 1, thu đông 1953 và xuân 1954 phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, tiến công chiến lược ở miền Nam; Bước 2, từ mùa thu 1954 sau khi bình định được miền Nam, sẽ dồn toàn lực lượng để tiến công chiến lược miền Bắc giành thắng lợi quyết định. Dự kiến kế hoạch Na va “chuyển bại thành thắng” sẽ được thực hiện trong vòng 18 tháng.

Trước âm mưu và hành động mới của địch, phương châm chiến lược của ta trong đông xuân 1953-1954 được Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch thông qua là: “Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng  về chiến lược mà địch tương đối yếu, nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng đất đai, đồng thời buộc chúng phải bị động phân tán lực lượng đối phó với ta trên những địa điểm xung yếu mà chúng không thể bỏ; do địch phải phân tán binh lực, mà tạo ra cho ta những điều kiện thuận lợi mới để tiêu diệt them từng bộ phận sinh lực của chúng. Hướng chính của chiến lược là Tây Bắc và Trung Lào”
.

Từ giữa tháng 11-1954, theo phương châm chiến lược này ta đã làm cho địch từ một nơi tập trung quân chính là đồng bằng Bắc Bộ phải phân tán ra thành 4 nơi: Điện Biên Phủ (Tây Bắc Việt Nam), Sê Nô (Trung Lào), Playcu (Tây Nguyên) và Luông pha bang (Thượng Lào). Điện Biên Phủ được địch tập trung mọi cố gắng, tăng cường phòng thủ biến nơi đây thành một tập đoàn cứ điểm gồm: 49 cứ điểm, được chia thành 8 cụm với 3 phân khu: Him Lam, Độc Lập, Bản Kéo ở phía Bắc; khu trung tâm Mường Thanh; khu Hồng Cúm phía Nam. Pháp - Mỹ thiết lập một cầu hàng không nối Điện Biên Phủ với đồng bằng Bắc Bộ và nhiều nơi trên khắp Đông Dương. Quân đồn trú ở đây lúc nào cao nhất là 16.200 tên. Tập đoàn cứ điểm được trang bị vũ khí và phương tiện chiến tranh tối tân, hiện đại nhất. Địch hy vọng Điện Biên Phủ sẽ thu hút chủ lực của ta và sẽ là “cối xay thịt Việt Minh”. Từ chỗ không có trong kế hoạch Na va, tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ trở thành trọng tâm của kế hoạch này. Không những thế, Điện Biên Phủ còn nằm trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của đế quốc Mỹ, chúng muốn hất cẳng Pháp, độc chiếm Đông Dương, xây dựng Điện Biên Phủ thành một căn cứ không quân và lục quân chiến lược mạnh nhất Đông Nam Á nhằm khống chế Bắc Đông Dương và Nam Trung Hoa. Sau khi thực hiện việc đổ quân (bắt đầu từ ngày 20-11-1953) và khẩn trương xây dựng Điện Biên Phủ thành “Pháo đài không thể công phá”. Ngày 5-12-1953 Nava ra lệnh “tập trung phòng ngự Tây Bắc vào căn cứ không quân, lục quân Điện Biên Phủ”, “Giữ căn cứ này bằng bất cứ giá nào”.

Đầu tháng 12 - 1953, Bộ Chính trị chủ trương mở chiến dịch đánh bại địch ở Điện Biên Phủ. Trong thư gửi cho Võ Nguyên Giáp, Hồ Chủ tịch viết: “Chiến dịch này là chiến dịch rất quan trọng không những về quân sự mà cả về chính trị, không những đối với trong nước mà đối với quốc tế. Vì vậy, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phải tập trung hoàn thành cho kỳ được”. Bộ Chính trị quyết định thành lập Bộ Chỉ huy và Đảng ủy mặt trận do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm Ủy viên Bộ Chính trị tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam trực tiếp làm chỉ huy trưởng và Bí thư Đảng ủy mặt trận. Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng cung cấp mặt trận do đồng chí Phạm Văn Đồng - ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng làm Chủ tịch. Bộ Chính trị, Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch theo dõi sát sao cuộc chiến đấu và cùng với Bộ Tổng tư lệnh ngày đêm chỉ đạo quân đội và nhân dân ta quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Điện Biên Phủ. Quyết tâm chiến lược của Trung ương đã nhanh chóng biến thành ý chí và hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Các đơn vị pháo binh và bộ binh của ta với sức người và dụng cụ thô sơ đã làm trăm ki lô mét đường xuyên rừng, xuyên núi vào trận địa, vượt dốc, trèo đèo đưa trọng pháo vào trận địa. Thực hiện khẩu hiệu “tất cả cho tiền tuyến, tất cả đề đánh thắng”, trên 26 vạn dân công với 20.911 xe đạp thồ, 11.800 thuyền mủng, hang ngàn xe trâu, xe bò, xe ngựa được huy động để chuyển hàng chục vạn tấn gạo, thực phẩm, đạn dược ra mặt trận.

Chiến dịch Điện Biên Phủ là một trận đánh tiêu diệt, là một trong những chiến thắng lớn nhất trong lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc ta, có ý nghĩa to lớn không chỉ ở trong nước mà cả trên phạm vi toàn thế giới, không chỉ có ý nghĩa dân tộc mà còn có ý nghĩa thời đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Điện Biên Phủ như một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi thực dân lăn xuống dốc và tan rã đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn”
.
Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với nước ta có ý nghĩa vô cùng to lớn. Đây là một chiến công hiển hách của dân tộc ta trong thế kỷ XX dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh, kết thúc 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp oai hung. Thắng lợi này trực tiếp dẫn đến việc ký kết hiệp định Giơ ne vơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương và cũng từ đó đưa đến kết quả là miền Bắc nước ta hoàn toàn giải phóng, đi lên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, trờ thành căn cứ địa vững chắc cho cách mạng miền Nam, hướng tới mục tiêu hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước, hòa bình thất nhất đất nước, đưa cả nước đi lên con đường xã hội chủ nghĩa.

Chiến thắng Điện Biên Phủ khẳng định một chân lý của thời đại: một dân tộc dù đất không rộng, người không đông nhưng đoàn kết một long, kiên cường chiến đấu vì mục tiêu cao cả, có đường lối đúng đắn của một Đảng mác xít chân chính, có thể đánh bại bất kỳ kẻ thù xâm lược nào và từ đâu đến.

Đối với thế giới, chiến thắng Điện Biên Phủ cũng có ý nghĩa quan trọng. Dư luận nước Pháp và thế giới sôi động, kinh hoàng và sửng sốt trước sự thất bại của thực dân Pháp và thắng lợi của nhân dân Việt Nam ở Điện Biên phủ. Báo Coraba (Pháp) số ra ngày 8-5-1954 nhận định: “Toàn thế giới, việc thất thủ Điện Biên Phủ xuất hiện như một sự kiện hàng đầu trong những năm gần đây, làm cho những người đồng minh phương Tây buồn rầu và những người cộng sản vui mừng”. Mười năm sau trận Điện Biên Phủ, trong tác phẩm “Trận Điện Biên Phủ”, Đại tá không quân G.Roay cho rằng:  “Trên toàn thế giới, cateclo trước đây không gây tiếng vang bằng Điện Biên phủ thất thủ, bởi nó gây nỗi kinh hoàng khủng khiếp. Đó là một trong những thất bại bi thảm lớn nhất của phương Tây, báo trước sự sụp đổ của đế quốc thực dân và sự cáo chung của một nền cộng hòa. Tiếng súng Điện Biên Phủ vẫn còn vang vọng”.

Chiến thắng Điện Biên Phủ của Việt Nam đã dóng lên tiếng chuông báo tử cho chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới. Chỉ 3 tháng sau Điện Biên Phủ, nhân dân Angieri thuộc địa lớn nhất của Pháp ở Châu Phi đã nổi dậy đòi độc lập, nửa năm sau lại đến các nước Ma rốc và nhiều nước khác cũng nổi dậy trong những năm sau đó. Đến năm 1960, có tới 40 nước thuộc địa và phụ thuộc (trong đó có 32 của Pháp) đã thoát khỏi ách thống trị của thực dân. Chiến công của nhân dân Việt Nam với Điện Biên Phủ trong kháng chiến chống thực dân xâm lược Pháp đã đưa dân tộc ta đứng vào hàng ngũ các dân tộc tiên phong chống chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc trên thế giới. Chiến công này làm đảo lộn thế chiếm lược của chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Bài học cho chủ nghĩa đế quốc thực dân như cựu tổng thống Pháp Đơgôn từng cảnh báo với Tổng thống Hoa kỳ rằng: “ Ngày hôm qua người Mỹ các ngài muốn thay thế chúng tôi ở Đông Dương. Các ngài muốn thừa kế chúng tôi để khơi lại ngọn lửa chiến tranh mà chúng tôi đã dập tắt. Tôi báo trước cho Ngài biết rằng: các ngài sẽ từng bước lún sâu vào bãi sình lầy không đáng cả về quân sự lẫn chính trị”.

Kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ như kỷ niệm về một trong những chiến công hiển hách nhất vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì danh dự và phẩm giá con người Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, như kỷ niệm về một trận đánh lừng danh trong lịch sử của nhân loại. Chiến thắng này là niềm kiêu hãnh tự hào của dân tộc Việt Nam anh hung bất khuất. Chúng ta thắng không chỉ bởi các phương tiện chiến tranh mà bởi trí thông minh, lòng quả cảm, bởi danh dự và chính nghĩa. Chúng ta thắng còn bởi chúng ta dám đánh, biết đánh và biết thắng. Vũ khí không thể khuất phục một dân tộc biết làm chủ vận mệnh của mình./.
CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG  
TRONG CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ Ý NGHĨA 
ĐỐI VỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN HIỆN NAY
                                                    Đồng chí NGUYỄN THÀNH ĐẶNG
  

           Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị



                 Ban Tuyên giáo Thành ủy Nam Định
Cách đây 65 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên một Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Một trong những nhân tố quan trọng dẫn đến sự thắng lợi toàn vẻ vang đó là chúng ta đã huy động được sức mạnh đại đoàn kết dân tộc thông qua công tác dân vận. Đường lối xuyên suốt cuộc kháng chiến là toàn dân, toàn diện, lâu dài và dựa vào sức mình là chính. Vì vậy, vận động toàn dân tham gia kháng chiến là một nhiệm vụ quan trọng để đưa kháng chiến đến thắng lợi. Bài viết xin đề cập đến vấn đề về công tác dân vận của Đảng trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.

Dân vận là gì? Trong bài báo “Dân vận” đăng trên Báo Sự thật, số 120, ngày 15-10-1949  với  bút danh  XYZ - Chủ tịch Hồ Chí Minh  viết :“Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi người dân không để sót một người nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho”. 

 Công tác dân vận của Đảng là công việc của toàn bộ hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng tiến hành tập hợp vận động, đoàn kết nhân dân, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh vào cuộc sống, góp phần xây dựng sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi đường lối cách mạng của Đảng.
Như vậy, công tác dân vận thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược là vận động được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia và công cuộc kháng chiến, kiến quốc. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Muốn thành công mọi việc cần biết dựa vào sức dân.

 
Đường lối của cuộc kháng chiến chống Pháp là toàn dân, toàn diện, trường kỳ  và dựa vào sức mình là chính. Thực hiện đường lối đó, Đảng đã tập trung cho công tác tuyên truyền, vận động chăm lo đảm bảo đời sống nhân dân, đồng thời phát huy vai trò của nhân dân vào công cuộc kháng chiến, kiến quốc. Do nguồn lực hạn chế nên phương châm chiến lược được xác định là đánh lâu dài, vừa đánh vừa giữ gìn lực lượng. Đường lối đó đã động viên được sức mạnh và khơi dậy lòng yêu nước của toàn dân, toàn quân. Đảng đặc biệt chú trọng xây dựng thế trận "cả nước đánh giặc" với khẩu hiệu "mỗi người dân là một chiến sĩ", "mỗi làng xóm là một pháo đài"; “bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc; hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc; ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước”. 
Suốt 9 năm kháng chiến, Đảng ta đã mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất trên nền tảng khối liên minh công - nông - trí thức để chăm lo xây dựng, củng cố chính quyền dân chủ của dân, do dân và vì dân; nâng cao sức chiến đấu, vai trò lãnh đạo của Đảng trong kháng chiến; kiên quyết trấn áp bọn phản cách mạng; đẩy mạnh đấu tranh chính trị ở cả thành thị và nông thôn… Đồng thời, Đảng và Chính phủ đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp nhằm khuyến khích phong trào tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm trong nhân dân; ban hành nhiều sắc lệnh xóa nợ, chia lại ruộng đất cho nông dân sản xuất…

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử - được Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch vào tháng 12-1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị: “Chiến dịch này là một chiến dịch rất quan trọng không những về quân sự mà cả về chính trị, không những đối với trong nước mà đối với quốc tế. Vì vậy, toàn quân, toàn dân, toàn Đảng phải tập trung hoàn thành cho kỳ được”.

Chủ trương đó đã biến thành ý chí và hành động của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Một cuộc vận động đã được triển khai rầm rộ, với quy mô lớn chưa từng có. Hội đồng cung cấp cho Mặt trận được thành lập để chỉ đạo các địa phương, các ngành kinh tế, tài chính, tổ chức động viên nhân tài vật lực của cả nước. Với khẩu hiệu “tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng”. Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc được huy động ở mức cao nhất trong chiến dịch này.
Quân và dân ta ở khắp các địa phương trong cả nước, từ Tây Bắc, Liên khu 3 đến Bình - Trị Thiên, Liên khu 5, Bắc Tây Nguyên, Sài Gòn - Gia Định, Nam Bộ… mọi vùng miền, địa phương đều thi đua với nhau chi viện cho mặt trận. Công nhân, nông dân, trí thức, học sinh, nhà buôn rồi cả một số địa chủ tư sản, ai ai cũng sẵn lòng đóng công, góp của. Đâu đâu cũng có phong trào ra quân rầm rộ. Đồng bào cả nước sát cánh bên nhau xẻ núi, san đồi, làm đường, phá thác để mở lối cho quân đi, cho thuyền chở hàng. Nhờ những hoạt động trên mà điều lo lắng và khó khăn nhất tưởng chừng như không thể vượt qua là vấn đề hậu cần chiến dịch đã được giải quyết thành công. Chỉ trong một thời gian ngắn ta đã huy động được một khối lượng lớn sức người sức của từ nhiều vùng miền, từ nhiều giai cấp, tầng lớp trong cả nước. Theo số lượng tổng kết chiến dịch Điện Biên Phủ, nhân dân đã đóng góp trên 25.000 tấn gạo, 266 tấn muối, 1.900 tấn thực phẩm, cùng hàng chục nghìn lượt dân công, ngày công, xe đạp thồ, mảng nứa, xe thô sơ, ngựa thồ.... Những con số nêu trên thật lớn đối với một đất nước còn nghèo nàn, lạc hậu, đang phải tiến hành một cuộc kháng chiến cứu nước trường kỳ đầy gian khổ. Nhưng ý nghĩa của nó còn lớn hơn, bởi đó là công sức đóng góp của mọi tầng lớp nhân dân trên khắp cả nước, là tinh thần cả nước một lòng, toàn dân đánh giặc.
Thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ đã khẳng định đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện của Đảng là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Đó là thắng lợi của công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ này. Điều này cho chúng ta thấy, muốn phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, phải khơi dậy, phát huy những thế mạnh đồng thời đảm bảo lợi ích chính đáng của từng cá nhân, giai cấp, tầng lớp để tạo nên sự đoàn kết, đồng thuận cao trong xã hội. 

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế ngày nay, làm tốt công tác dân vận sẽ góp phần tạo nên sự đồng thuận xã hội; củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong giai đoạn hiện nay cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức “cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; nhân dân là chủ, nhân dân làm chủ”. Phải luôn luôn lấy mục tiêu vì hạnh phúc của nhân dân làm cơ sở cho việc giáo dục, thuyết phục, tổ chức, hướng dẫn nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Chế độ ta là chế độ do nhân dân làm chủ dưới sự lãnh đạo của Đảng, do đó phải thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Cần khắc phục tệ quan liêu, xa dân, không tin dân, chuyên quyền độc đoán, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân.

Hai là, tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy các cấp với công tác dân vận; gắn  vai trò cấp ủy, trách nhiệm người đứng đầu với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân; làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước. Kiên trì chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW khóa XI ngày 3-6-2013 về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh. Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) thực hiện thí điểm trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ ở cấp tỉnh, cấp huyện những nơi đủ điều kiện; Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng.

Ba là, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở, phù hợp với trình độ dân trí và đặc điểm, tình hình cụ thể của từng giai tầng xã hội.

Bốn là, xây dựng đội ngũ cán bộ công tác dân vận có năng lực và đạo đức, có kinh nghiệm thực tiễn, có kỹ năng làm công tác dân vận; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ làm công tác dân vận, không phân công cán bộ vi phạm kỷ luật hoặc phẩm chất, năng lực yếu kém, không có uy tín với Nhân dân làm công tác dân vận. Đồng thời quan tâm đến chế độ, chính sách  của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của Đảng. 

Như vậy, thắng lợi công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp nói chung và trong chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng, cho chúng ta thấy muốn phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, phải khơi dậy, phát huy những thế mạnh đồng thời đảm bảo lợi ích chính đáng của từng cá nhân, giai cấp, tầng lớp để tạo nên sự đoàn kết và  đồng thuận cao trong nhân dân. Đó cũng là bài học kinh nghiệm mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, rất cần được vận dụng, phát huy sáng tạo trong công cuộc đổi mới hiện nay./.
CHIẾN DỊCH LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ BÀI HỌC 
VỀ CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN DÂN TOÀN DIỆN, XÂY DỰNG
LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÁCH MẠNG TRONG CHIẾN TRANH 
GIẢI PHÓNG DÂN TỘC         

                Đồng chí NGUYỄN QUANG HOẠT
     Hội Cựu chiến binh tỉnh Nam Định
Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi vĩ đại nhất trong lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam - đỉnh cao của nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam, quyết định số phận quân đội viễn chinh Pháp và can thiệp Mỹ trong cuộc chiến tranh Đông Dương (19/12/1946 - 20/7/1954). Chiến thắng Điện Biên Phủ là biểu tượng của sức mạnh tổng hợp, trí tuệ sáng tạo độc đáo của cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện trong thời đại Hồ Chí Minh; là minh chứng khoa học về tư duy chiến lược quân sự siêu việt của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà người trực tiếp thực hiện sứ mệnh vẻ vang này là Tổng Quân ủy - Bộ Tổng tư lệnh, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy chiến dịch và Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng với  tinh thần chiến đấu mưu trí, dũng cảm, ngoan cường của quân và dân cả nước hướng về Tây Bắc và mặt trận Điện Biên Phủ.


1. Khái quát đặc điểm tự nhiên và hình thế chiến lược của Điện Biên Phủ


Điện Biên Phủ là một thung lũng lòng chảo nằm phía tây núi rừng Tây Bắc, cách thủ đô Hà Nội chừng 500 km, sát với biên giới Việt - Lào, cách biên giới các nước Trung Quốc, Myanma, Thái Lan từ 150 đến 300 km. Chiều rộng từ 6 – 8 km, chiều dài khoảng 15-18 km, với quần thể núi đồi và rừng già nối tiếp nhau bao bọc cánh đồng Mường Thanh rộng lớn, phì nhiêu có thể nuôi sống hàng vạn người trong nhiều tháng. Với vị trí đặc biệt như trên, Pháp xác định Điện Biên Phủ là địa bàn chiến lược không những đối với chiến trường Đông Dương mà còn đối với  khu vực Đông Nam Á. Từ Điện Biên Phủ, quân Pháp có thể giữ được Lào, đánh chiếm các tỉnh Tây Bắc,  thu hút và tiêu diệt các đại đoàn chủ lực cơ động của Việt Minh.
Nhận định về địa thế chiến lược của Điện Biên phủ, tướng Navarre(Na-Va) khẳng định: Vùng lòng chảo này xe tăng có thể cơ động tốt. Sân bay cũ của Nhật có thể sửa lại và mở rộng, tạo không gian an toàn cho các loại máy bay hoạt động, lên xuống dễ dàng. Địa hình rừng núi sẽ là bức tường thiên nhiên ngăn chặn đối phương sử dụng pháo binh vươn tới lòng chảo. Ông ta chủ quan đánh giá: Bộ đội Việt Minh không thể mở đường lên Điện Biên Phủ bằng sức người, không thể đưa pháo vào trận địa; việc vận chuyển bằng cơ giới qua vùng Tây Bắc hiểm trở, xa xôi; vấn đề lương thực, nuôi quân, đảm bảo hậu cần sẽ cực kỳ khó khăn cho một lực lượng chiến đấu hàng chục vạn người. Đời sống chiến hào thiếu thốn, Bộ đội chủ lực Việt Minh không thể đánh liên tục cả ngày lẫn đêm kéo dài mấy tháng trời.

 Nhận định của ta về khó khăn của Pháp ở Điện Biên Phủ: Thứ nhất: Với địa thế của một thung lũng lòng chảo rộng lớn; khi chọn cho mình ở vị trí thấp hơn, Navarre (Nava) đã tự đẩy mình vào thế bị động phòng ngự. Nếu quân đội Việt Minh chọn vị trí trên cao thì tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ sẽ rơi vào tình thế bị bao vây, cô lập. Nhà báo Ghi-Lanh đã từng ví: “Điện Biên Phủ như một sân vận động mà Việt Minh đã chiếm những hàng ghế bậc cao”.Thứ hai: Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ ở rất xa căn cứ hậu phương của Pháp. Mọi nguồn viện trợ, tiếp tế cho “con nhím” này chỉ duy nhất bằng máy bay quân sự. Trên thực tế khi quân ta chiếm được sân bay Mường Thanh, cắt đứt đường vận chuyển hàng không của Pháp thì "Con nhím" Điện Biên Phủ đã bị “đói” một cách nghiêm trọng và mất dần sức chiến đấu. 
2. Bài học về nắm vững tương quan lực lượng, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước sang năm thứ 8, Quân đội nhân dân Việt Nam đang ở thế giành thắng lợi trên các chiến trường; giải phóng nhiều khu vực rộng lớn ở Tây Nguyên, miền Trung khu 5. Cuối năm 1952 ta mở Chiến dịch tiến công Tây Bắc giải phóng thị xã và một số huyện thuộc tỉnh Sơn La, Nghĩa Lộ, Yên Bái, Lai Châu. Ngày 19/5/1953, Chính phủ Pháp bổ nhiệm Henri-Nava - vị tướng 4 sao 55 tuổi là tham mưu trưởng lục quân Pháp thuộc khối quân sự Bắc Đại tây dương sang Việt Nam làm tổng chỉ huy quân đội Pháp tại Đông Dương thay cho tướng Xa - Lăng. Sau hơn một tháng nghiên cứu tình hình, Na-Va đã trình Hội đồng quốc phòng tối cao Pháp một kế hoạch chiến lược về quân sự nhằm giành chiến thắng trong 2 năm. Kế hoạch này được đồng minh Hoa kỳ tán thành theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: Bắt đầu vào thu đông năm 1953 và mùa xuân năm 1954 duy trì thế phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, thực hiện tiến công chiến lược ở miền Nam, phản công và chiếm đóng vùng tự do của ta ở Khu 5, xây dựng đội quân cơ động đủ sức đánh bại các đại đoàn chủ lực của Việt Minh. Giai đoạn 2: Từ thu đông năm 1954 Pháp sẽ dồn toàn lực tiến công chiến lược trên chiến trường miền Bắc, buộc Việt Minh phải chấp nhận điều đình theo điều kiện của Pháp. Nava chủ trương phát triển các đội quân quốc gia, rút lực lượng chiếm đóng tăng cường cho lực lượng cơ động và xin tăng viện từ Pháp. Lực lượng cơ động chủ lực của Pháp trên cả chiến trường Đông dương sẽ có khoảng 27 binh đoàn, 1 sư đoàn nhảy dù. Trong kế hoạch đệ trình chính phủ Pháp, việc chiếm đóng và xây dựng tập đoàn cứ điểm tại Điện Biên Phủ được xem như một giải pháp hữu hiệu để giành thắng lợi trước quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày 03-12-1953 Na-va quyết định chấp nhận chiến đấu tại Điện Biên Phủ, tập trung xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm quân sự mạnh nhất Đông Dương. Các tướng lĩnh của Pháp tin rằng lợi thế công nghệ, vũ khí và thiết bị chiến tranh hiện đại sẽ giúp họ đánh bại được quân đội nhân dân Việt Nam. Tướng Cô - Nhi - tư lệnh quân Pháp ở Bắc bộ khoe khoang “Chúng ta đến đây là buộc Việt Minh phải giao chiến, không nên làm gì thêm để họ phải sợ mà lảng đi”.

 Nhận định của ta: Việc Pháp nhảy dù xuống Điện Biên Phủ đã nằm trong phán đoán của ta. Chủ trương chiến lược của Đảng  là: Tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu, phân tán lực lượng và tiêu diệt sinh lực địch, mở rộng vùng tự do, tạo điều kiện giải phóng hoàn toàn Bắc Bộ
. Bộ Chính trị đã phê chuẩn phương án tác chiến với hướng tiến công chiến lược là Tây Bắc. Đưa bộ đội chủ lực lên hướng đó, tuy có nhiều khó khăn về tiếp tế, vận tải nhưng ta buộc địch phải phân tán lực lượng để đối phó, đẩy mạnh hoạt động ở vùng sau lưng địch, tranh thủ tiêu diệt nhiều sinh lực địch tạo điều kiện giải phóng đồng bằng Bắc Bộ. Ngày 06-12-1953, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Thành lập Bộ chỉ huy chiến dịch do Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm chỉ huy trưởng, kiêm Bí thư Đảng ủy mặt trận.


3. Bài học về nghệ thuật tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện trong cả nước; xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang cách mạng mở đường  đến thắng lợi  Điện Biên Phủ. 

Ngày 6 tháng 12 năm 1953, tờ trình của Tổng quân ủy được gửi lên Bộ Chính trị, nêu: “Thời gian tác chiến ở Điện Biên Phủ ước độ bốn mươi lăm ngày. Trận đánh có thể khởi đầu vào tháng 2 năm 1954. Đây sẽ là một trận công kiên lớn nhất từ trước tới nay, sẽ phải sử dụng 3 đại đoàn bộ binh, toàn bộ pháo binh, công binh, lực lượng phòng không. Nếu kể cả cơ quan chỉ huy chiến dịch, các đơn vị trực thuộc, bộ đội bảo vệ tuyến cung cấp, bộ đội bổ sung, thì quân số tổng quát của chiến dịch sẽ là 42.000 người”
. Ngày 20-12-1953 Bộ Chính trị họp nghe Tổng Quân ủy Trung ương báo cáo tình hình chiến sự trên cả nước, thông qua chủ trương, kế hoạch và chính thức hạ quyết tâm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm của Thực dân Pháp và can thiệp Mỹ ở Điện Biên Phủ. 

Thực hiện đường lối của Đảng tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ, toàn dân toàn diện. Ở Liên khu 5, ta quyết định tập trung bộ đội chủ lực mở chiến dịch tiến công Tây Nguyên, đánh vào những cứ điểm mạnh nhất trong hệ thống phòng ngự bắc Tây Nguyên làm cho quân địch ở miền Trung rung động. Thực tiễn chiến đấu đã giúp cho Bộ đội Liên khu 5 trưởng thành vượt bậc trong tác chiến công kiên ( tức là tiến công vào các hệ thống cứ điểm, lô cốt kiên cố của địch). Ở chiến trường bạn Lào: Cuối tháng 11/1953 Đại tướng tổng tư lệnh chỉ đạo Ban cán sự Đảng ở hạ Lào xác định phương châm “Quân sự và chính trị song song, tác chiến và dân vận song song, phát triển và củng cố song song, chiến trường không hạn định; thời gian không hạn chế, tự lực, tự cường, tụ túc, chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, Nêu cao tinh thần yêu nước và tinh thần quốc tế để hoàn thành nhiệm vụ”
. Bộ đội ta phối hợp với quân đội Pha thét Lào giải phóng AtoPư, Pắc-Xế khiến cho báo chí phương tây ngỡ rằng “Đông Dương đã bị cắt làm đôi”. Ở thượng Lào, bộ đội ta vừa hành quân nghi binh chiến dịch vừa chặn địch ở Mường Khoa - hành lang nối Điện Biên Phủ với thủ đô Luông pha Băng.  

Tính đến cuối tháng 12 năm 1953 Lực lượng quân Pháp đổ bộ xuống Điện Biên Phủ có 12 tiểu đoàn, 7 đại đội bộ binh, trong chiến dịch được bổ sung 4 tiểu đoàn và 2 đại đội lính dù, 2 tiểu đoàn pháo binh 105 ly (24 khẩu), 1 đại đội pháo 155 ly 4 khẩu, 2 đại đội súng cối 120 ly, 1 tiểu đoàn công binh, 1 đại đội xe tăng, 200 xe vận tải, 1 phi đội máy bay 14 chiếc, quân số khoảng 16.200 binh lính cùng nhiều thiết bị quân sự hạng nặng và cơ sở hậu cần kỹ thuật hiện đại do Mỹ viện trợ, chia thành  3 phân khu và 49 cứ điểm phòng ngự kiên cố, liên hoàn, hỏa lực mạnh có thể chi viện cho nhau. Phân khu Bắc gồm: Him Lam - Độc Lập - Bản Kéo có nhiệm vụ án ngữ phía bắc, ngăn chặn con đường từ Lai Châu về Điện Biên Phủ. Phân khu Trung tâm gồm: Các điểm cao phía đông sân bay Mường Thanh và các cứ điểm phía tây Mường Thanh. Đây là khu vực mạnh nhất của quân Pháp, tập trung hai phần ba lực lượng (8 tiểu đoàn, gồm 5 tiểu đoàn chốt giữ và 3 tiểu đoàn cơ động). Phân khu Nam gồm: cụm cứ điểm và sân bay Hồng Cúm. Hỗ trợ cho Điện Biên Phủ là lực lượng không quân Liên hiệp Pháp, và không quân dân sự Mỹ. Tổng cộng Pháp huy động 100 máy bay C-47 Dakota, 16 máy bay vận tải C-119 của Mỹ, 48 Máy bay ném bom  B-26 Invader, 227 Máy bay cường kích chiếc F6F Hellcat, F8F Bearcat và F4U.    Điện Biên Phủ có hai sân bay. Sân bay chính ở Mường Thanh và sân bay dự bị ở Hồng Cúm, nối liền với Hà Nội, Hải Phòng bằng một cầu hàng không, trung bình mỗi ngày có gần 100 lần chiến máy bay vận tải tiếp tế khoảng 200 - 300 tấn hàng. Trước khi trận đánh diễn ra, đích thân Phó Tổng thống Mỹ Richard Nixon (sau này trở thành Tổng thống) đã lên thị sát việc xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên phủ để "đảm bảo cho khoản đầu tư của Mỹ ở Đông Dương được sử dụng hiệu quả". Về hỏa lực: Pháp gấp 6 lần ta về đạn pháo và hơn tuyệt đối về không quân và xe tăng. Tướng Cogny đã trả lời phỏng vấn rằng: "Chúng ta đã có một hỏa lực mạnh đủ sức quét sạch đối phương đông gấp 4-6 lần”.

 Lực lượng bộ đội ta ở mặt trận có 11 trung đoàn bộ binh thuộc các Đại đoàn 304, 308, 312, 316, 1 trung đoàn công binh, 1 trung đoàn pháo 105 ly (24 khẩu), 1 trung đoàn pháo 75 ly (24 khẩu), 16 khẩu cối 120 ly, 1 trung đoàn cao xạ 37 ly (24 khẩu) sau này tăng thêm 12 khẩu thuộc đại đoàn công pháo 351.

Về bảo đảm hậu cần,  theo tính toán bước đầu, phải huy động cho chiến dịch 4.200 tấn gạo (chưa kể gạo cho dân công). Tất cả đều phải vận chuyển qua chặng đường dài 500 km phần lớn là đèo dốc hiểm trở, máy bay Pháp thường xuyên đánh phá. Theo kinh nghiệm vận tải đã tổng kết ở chiến dịch Tây Bắc năm 1952, để có 1 kg gạo đến đích phải có 24 kg ăn dọc đường theo lý thuyết thì phải huy động gần 2 lượt triệu dân công để tiếp tế lương thực, thực phẩm. Một trong những lực lượng quan trọng phục vụ hậu cầu cho chiến dịch là đội xe đạp thồ trên 2 vạn chiếc với năng suất mỗi xe chở được 200–300 kg, kỷ lục lên đến 352 kg/xe. Tổng cộng trong thời gian tiến hành chiến dịch, chúng ta đã huy động hơn 26 vạn dân công từ các địa bàn Tây Bắc, Việt Bắc, Liên khu 3, Liên khu 4 đóng góp cho chiến dịch 25.000 tấn lương thực. Trừ số tiêu hao dọc đường, số tới được mặt trận cung cấp cho quân đội là 14.950 tấn gạo, 266 tấn muối, 62 tấn đường, 577 tấn thịt, 565 tấn lương khô. Thật là một kỳ tích trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

4. Bài học về nghệ thuật tác chiến và sử dụng lực lượng trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Trong lúc quân Pháp vừa đổ bộ xuống lòng chảo Điện Biên, ngày 14/1/1954 Bộ chỉ huy chiến dịch họp phổ biến mệnh lệnh chiến đấu theo phương án đánh nhanh thắng nhanh. Trong Đảng ủy Mặt trận có nhiều ý kiến ủng hộ phương án này; cho rằng ta cần đánh ngay trong lúc địch chưa tăng thêm quân và chưa kịp củng cố công sự;  kế hoạch giành chiến thắng trong 3 ngày đêm; nếu không đánh sớm tập đoàn cứ điểm sẽ trở nên quá mạnh và chiến dịch sẽ kéo dài. Có thể nói tinh thần Bộ đội lúc này ai nấy đều phấn khởi với chủ trương “đánh nhanh thắng nhanh”. Suy nghĩ về lời dặn của Bác trước khi lên đường ra mặt trận “Tổng tư lệnh ra mặt trận, Tướng quân tại ngoại. Trao cho chú toàn quyền. Có vấn đề gì khó khăn, bàn thống nhất trong Đảng ủy, thống nhất với cố vấn thì cứ quyết định, rồi báo cáo sau. Khi chia tay, Bác nhắc: Trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh”
. Làm thế nào để giành thắng lợi theo phương án “đánh nhanh, thắng nhanh” khi mà Bộ đội chủ lực ta lần đầu ta đánh hiệp đồng binh chủng bộ  binh - pháo binh với quy mô chiến dịch lại chưa qua diễn tập. Từ trước tới nay Bộ đội chủ lực của ta chỉ quen tác chiến ban đêm, ở những địa hình dễ ẩn náu, chưa có kinh nghiệm đánh công kiên ban ngày trên trận địa bằng phẳng với một kẻ địch có ưu thế về máy bay, pháo binh và xe tăng... Tất cả mọi khó khăn đều chưa được bàn bạc kỹ để tìm ra giải pháp khắc phục. Sẽ giải quyết ra sao khi pháo binh đã vào vị trí chiếm lĩnh trận địa, các đại đoàn đã có mặt ở tuyến xuất phát xung phong. Quyết định hoãn trận đánh sẽ là một tác động lớn tới tinh thần và quyết tâm của bộ đội.“ Mỗi ngày, tôi càng nhận thấy rõ là không thể đánh nhanh được. Lời Bác dặn trước lúc lên đường và nghị quyết Trung ương hồi đầu năm lại văng vẳng bên tai: "chỉ được thắng không được bại, vì bại thì hết vốn”. Đêm ngày 25 tháng 1 năm 1954, tôi không sao chợp mắt, đầu đau nhức. Đồng chí Thùy, y sĩ buộc lên trán tôi một nắm ngải cứu”
. Cuộc họp Đảng ủy Bộ chỉ huy chiến dịch sáng ngày 26 tháng 1 năm 1954 không khí căng thẳng; không ai đảm bảo chiến dịch sẽ chắc thắng, phương án đánh nhanh, thắng nhanh mang nhiều yếu tố chủ quan, không thể đảm bảo chắc thắng. Sau mấy phút giải lao, tổng chỉ huy - Bí thư Đảng ủy mặt trận, Đại tướng kết luận hội nghị: “Để bảo đảm nguyên tắc cao nhất là đánh chắc thắng, cần chuyển phương châm tiêu diệt địch từ "đánh nhanh thắng nhanh" sang "đánh chắc tiến chắc". Nay quyết định hoãn cuộc tiến công. Ra lệnh cho bộ đội trên toàn tuyến lui về địa điểm tập kết và kéo pháo ra. Công tác chính trị bảo đảm triệt để chấp hành mệnh lệnh lui quân như mệnh lệnh chiến đấu. Hậu cần chuyển sang chuẩn bị theo phương châm mới”
. Việc kéo pháo ra rồi lại kéo pháo vào phải tiến hành gần 2 tháng trong điều kiện ban đêm dưới ánh chớp giật của bom đạn địch. Cán bộ và chiến sĩ ta quyết không rời pháo! Tay bám chặt dây, chân ghim vào đất, vừa nghiến răng ghìm pháo, vừa cất nhịp hát bài Hò kéo pháo… những khối thép nặng hơn hai tấn rưỡi qua nhiều dốc cao 30, 40 độ, có dốc lên tới 60 độ, dưới tầm máy bay và pháo sáng của kẻ thù. Trong thời gian chuyển phương án sang đánh chắc tiến chắc, Bộ đội ta tiếp tục xây dựng công sự trận địa kiên cố hơn, ngụy trang nghi binh tốt hơn; hệ thống hầm hào được đào sâu, tiếp cận gần đến căn cứ của quân Pháp. Những người lính Việt Minh đã khôn khéo tháo rời các bộ phận của  lựu pháo 105 rồi chuyển xuống bè mảng vận chuyển bằng đường sông lên Tây Bắc. Khi đến đích thì lắp ráp lại, kéo lên đồi, bố trí trong các hầm pháo được khoét sâu vào sườn núi rất bí mật, an toàn trước pháo binh và máy bay oanh tạc của địch, thực hiện nguyên tắc "hỏa khí phân tán, hỏa lực tập trung", kết hợp với chiến thuật nghi binh trận địa tạo giả. Khi mở màn chiến dịch pháo ta từ nhiều hướng bắn vào trung tâm khiến cho lực lượng pháo binh của địch hỗn loạn, mất phương hướng, tiêu tốn rất nhiều đạn dược vào các mục tiêu giả định của ta.  

 Công tác giáo dục chính trị được triển khai quán triệt sâu rộng đến từng cán bộ, chiến sĩ; việc phân tích đánh giá mạnh yếu của địch, ý nghĩa thắng lợi của chiến dịch thấm tới từng người. Hồ Chủ tịch đã trao cho mỗi đại đoàn, mỗi quân khu một lá cờ Quyết chiến quyết thắng làm biểu tượng của Quân đội ta trong cả chiến dịch và trong từng trận đánh.

Đường lên Điện Biên không khí nhộn nhịp, Hoa ban bắt đầu nở trắng núi rừng. Ô tô, xe thồ chất nặng bánh dày, chè lam, kẹo, mứt... và  những lá thư từ hậu phương. Xuân Giáp Ngọ đang tới gần. Thơ chúc tết của Bác đã gửi tới mặt trận. Ngày đầu xuân Đại tướng đi chúc tết cơ quan bộ chỉ huy chiến dịch và đón đại biểu đồng bào người Thái, người Mông, người Dao đến chúc mừng năm mới. Trên các chiến trường Tây Nguyên, trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Nam Bộ Thượng Lào, Trung Lào, Hạ Lào bộ đội chủ lực ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 20.000 quân địch, giải phóng nhiều vùng đất rộng lớn có ý nghĩa chiến lược. Các vùng địch hậu trên cả nước đều đẩy mạnh chiến tranh du kích làm cho địch phải đối phó khắp nơi. Ngày mồng 1 tết, các khẩu đội sơn pháo của ta đã vào vị trí. Để chào mừng năm mới, đúng 10 giờ sáng Đại tướng  cho phép Bộ đội pháo binh bắn 10 quả đạn đại bác 75 ly vào sân bay Mường Thanh làm 01 máy bay bốc cháy, một số chiếc khác bị trúng đạn khiến cho quân địch điên cuồng. Mồng 2 Tết, Đờ Cát dùng máy bay rải truyền đơn thách thức ta tiến công  Điện Biên Phủ.    

Cuối cùng thì ngày khai hỏa cũng đến. 17 giờ 05 phút ngày 13 tháng 3 năm 1954 trận mở màn chiến dịch lịch sử bắt đầu. Pháo binh ta bắn trúng, bắn cấp tập. Cùng lúc 40 khẩu pháo cỡ từ 75 đến 120 milimét đồng loạt nhả đạn chi viện cho Đại đoàn 312 tiến công cứ điểm Him Lam. Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, ta hoàn toàn làm chủ trận địa, đồng chí Lê Trọng Tấn báo cáo Đại đoàn 312 đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt trung tâm đề kháng Him Lam, diệt 300 tên, bắt 200 tên, thu toàn bộ vũ khí, trang bị. Đây là trận đánh then chốt mở màn chiến dịch có sự hiệp đồng binh chủng đạt hiệu suất chiến đấu cao, góp phần phá vỡ tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch. 03 giờ 30 phút ngày 15/3/1954 Bộ đội ta đánh đồi Độc Lập. Sau 3 giờ chiến đấu, ta hoàn toàn làm chủ trận địa, diệt 482 tên, bắt 200 tù binh. Tiếp đó ngày 17/3, ta tiến công kết hợp tuyên truyền địch vận, kêu gọi quân địch ở Bản Kéo đầu hàng. “Chỉ sau năm ngày chiến đấu, cánh cửa phía bắc của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ đã mở toang. Chiến dịch mới bắt đầu. Ta mới tiêu diệt được 6 trong số 49 cứ điểm tại Mường Thanh. Nhiệm vụ chiến đấu đợt 1 đã được cán bộ và chiến sĩ ta hoàn thành với tinh thần quyết chiến, quyết thắng dành cho một trận đánh lịch sử ... Chính kẻ địch đã phải công nhận những chiến thắng này là "do đối phương dũng cảm, có ý chí và quyết tâm cao, áp dụng một chiến thuật hoàn hảo, chính xác. Đợt tiến công mở màn đã giáng một đòn chí tử vào hy vọng giành chiến thắng ở điện Biên Phủ của nhà cầm quyền và giới quân sự Pháp”
.

Đợt 2 của chiến dịch bắt đầu từ 30/3 đến 30/4/1954: 17 giờ ngày 30/3 ta tiến công  các cứ điểm phía Đông. Sau 5 ngày chiến đấu, ta đã chiếm được các cứ điểm E, D1, D2, C1, 106 và 311. Ngày 16/4, chiến hào của Đại đoàn 312 và Đại đoàn 308 nối thông nhau ở giữa sân bay Mường Thanh, cắt đôi đường băng,   tiêu diệt gọn cứ điểm 206 và đánh bại nhiều đợt phản kích của địch. Các đơn vị tiếp tục luồn sâu, đoạt dù tiếp tế của địch.

Đợt 3 (từ ngày 1 đến 7/5/1954): Ngày 1/5 bộ đội ta đồng loạt tiến đánh nhiều vị trí trên dãy đồi phía Đông,  nhanh chóng tiêu diệt cứ điểm C1, C2. Sáng ngày 2/5 ta làm chủ phân khu Hồng Cúm. 20 giờ 30 phút ngày 6/5 tiếng nổ của khối bộc phá 1000 kg trong hầm ngầm đồi A1 được chọn làm hiệu lệnh xung phong cho đợt tiến công vào trung tâm chỉ huy tập đoàn cứ điểm. 4 giờ 30 phút ngày 7/5 ta hoàn toàn làm chủ cứ điểm A1. Chiến dịch chuyển sang tổng công kích. 17 giờ 30 phút ngày 7/5 tướng Đờ Cát-xtơ-ri cùng toàn bộ Bộ tham mưu Tập đoàn cứ điểm bị bắt sống. Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng.

Ngày 8 tháng 5 năm 1954, Bộ chỉ huy chiến dịch nhận được thư của Bác. "Quân ta đã giải phóng Điện Biên Phủ, Bác và Chính phủ thân ái gửi lời ngợi khen cán bộ, chiến sĩ, dân công, thanh niên xung phong và đồng bào dia phương đã làm tròn nhiệm vụ một cách vẻ vang. Thắng lợi tuy lớn nhưng mới là bắt đầu. Chúng ta không nên vì thắng mà kiêu, không nên chủ quan khinh địch. Chúng ta kiên quyết kháng chiến để tranh độc lập, thống nhất, dân chủ, hòa bình. Bất kỳ đấu tranh về quân sự hay ngoại giao cũng đều phải trường kỳ gian khổ mới đi đến thắng lợi hoàn toàn...”
.
Thắng lợi của trận Điện Biên Phủ là một trong những trận đánh được phân tích tỉ mỉ với nhiều góc nhìn, nhiều đánh giá nhất trong lịch sử quân sự thế giới.Thắng lợi  của Quân đội nhân dân Việt Nam dưới quyền Chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong Chiến dịch Điện biên Phủ đã góp phần chấm dứt cuộc chiến tranh Đông Dương của Pháp và can thiệp Mỹ, đưa Việt Nam trở thành quốc gia thuộc địa đầu tiên dùng vũ lực để buộc quân đội một nước phương Tây hùng mạnh phải rút về nước. Đây chính là Điểm hẹn lịch sử. Điện Biên Phủ là sự nối tiếp của Bạch Đằng, Đống Đa trong thời đại mới. Chúng ta không phủ nhận câu trả lời trước Ủy ban Điều tra của Bộ quốc phòng Pháp của tướng Đờ - cát xtơ ri người chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện biên Phủ: “Người ta có thể đánh bại một quân đội chứ không thể đánh bại được một dân tộc”./.

ĐƯỜNG LỐI, PHƯƠNG CHÂM KHÁNG CHIẾN GIÀNH THẮNG LỢI

CỦA ĐẢNG TRONG CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ - GIÁ TRỊ 

XUYÊN SUỐT CÁCH MẠNG VIỆT NAM


  
              TS. ĐỚI VĂN TẶNG


               Trưởng khoa Xây dựng Đảng

Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, kết thúc cuộc kháng chiến chín năm chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới của thế kỷ XX như một mốc son chói lọi, là biểu tượng sáng ngời về ý chí đấu tranh kiên cường của dân tộc ta và những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Thắng lợi đó là sự hiện thực hóa đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt toàn cuộc kháng chiến. 

Việc xác định đường lối kháng chiến “Toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính” của Đảng và được quán triệt sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đầy là yếu tố cơ bản đưa cuộc kháng chiến của nhân dân ta đến thắng lợi hoàn toàn. Đường lối, phương châm kháng chiến của Đảng được xác định ngay từ những ngày đầu trong cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ và từng bước được hoàn chỉnh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1946 –1954. Đường lối, phương châm chỉ đạo cách mạng được thể hiện tập trung trong 3 văn kiện lớn của Đảng đó là, văn kiện  “Toàn dân kháng chiến”của Trung ương Đảng ngày 12-12-1946; “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày19-12-1946; tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của đồng chí Trường Chinh. Đường lối cách mạng của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và truyền thống của dân tộc Việt Nam về vai trò của nhân dân lên một trình độ mới, tầm cao mới, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại và thực tiễn cách mạng nước ta. Một trong những nội dung cơ bản, sáng tạo, đúng đắn của đường lối kháng chiến được Đảng ta xác định đó là: toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh. Trong đó, toàn dân kháng chiến là nội dung cốt lõi, nổi bật của chiến tranh nhân dân Việt Nam, có tác động chi phối mọi chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và chi phối kế hoạch tác chiến, nghệ thuật quân sự, phương hướng xây dựng lực lượng cách mạng. Đường lối đã khẳng định: Toàn dân kháng chiến là tất cả mọi người dân Việt Nam đều tham gia đánh giặc, trong đó lực lượng vũ trang ba thứ quân làm nòng cốt. Cách đánh giặc trong chiến tranh nhân dân là thế “thiên la địa võng” đối với quân thù; đánh địch ở phía trước, ở phía sau, ngay trong lòng địch, chiến trường không phân chiến tuyến. Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi làng xóm là một pháo đài, tạo ra thế cài răng lược, chiến tranh bao vây, chiến tranh không mặt trận, chiến tranh tiêu thổ. Điều này cũng được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ngày 19-12-1946: “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước”
. Đây chính là một định hướng chiến lược, một cẩm nang hoạt động đối với toàn dân ngay từ đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
        Kháng chiến toàn diện là nội dung bao trùm trong đường lối kháng chiến của Đảng, trong đó Đảng ta chỉ rõ mục tiêu, phương châm kháng chiến trên tất cả các phương diện về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, ngoại giao nhằm huy động mọi tiềm lực vật chất, tinh thần của đất nước, liên hiệp với mọi lực lượng cách mạng tiến bộ và yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Sự kết hợp chặt chẽ giữa kháng chiến toàn dân, toàn diện được Đảng ta xây dựng trong điều kiện của một nước đất không rộng, người không đông, kinh tế nông nghiệp lạc hậu, cơ sở công nghiệp rất nhỏ yếu. Song, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh với phương châm toàn dân kháng chiến, kháng chiến toàn diện nhân dân ta đã hưởng ứng và kế thừa, phát huy truyền thống đấu tranh oanh liệt của ông cha ta để tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm đánh thắng đội quân nhà nghề của đế quốc luôn hơn ta về sức mạnh quân sự và các lĩnh vực khác. Với đường lối đúng đắn, trong cuộc kháng chiến trường kỳ đầy gian khổ, Đảng ta đã huy động tiềm lực vật chất và tinh thần mạnh mẽ của cả nước, của toàn dân đánh địch trên các mặt quân sự, chính trị, binh vận, ngoại giao và đã từng bước giành thắng lợi. Sở dĩ, Đảng động viên được sức mạnh của toàn dân là vì, nhân dân các dân tộc Việt Nam đã được Đảng tuyên truyền giáo dục, giác ngộ về mục đích chính trị của cuộc kháng chiến - đó là vì mục tiêu độc lập dân tộc, dân chủ nhân dân và chủ nghĩa xã hội, đó cũng chính là mục tiêu xuyên suốt cách mạng Việt Nam do nhân dân và vì nhân dân. Trên cơ sở đó, nhân dân ta đã giác ngộ sâu sắc về nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ kháng chiến và huy động tối đa sức mạnh chính trị, tinh thần và vật chất của toàn dân vào cuộc kháng chiến. Phương châm kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh là một trong những yếu tố độc đáo, sáng tạo của Đảng ta trong xây dựng đường lối kháng chiến, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ dẫn: “Muốn trị lửa phải dùng nước, địch muốn tốc chiến, tốc thắng. Ta lấy trường kỳ kháng chiến trị nó, thì địch nhất định thua, ta nhất định thắng”. Đồng thời, Đảng ta xác định tiến hành kháng chiến chủ yếu dựa vào sức mình là chính, đó chính là dựa vào sức mạnh tổng hợp của đất nước, của dân tộc; mặt khác, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của quốc tế khi có điều kiện. Như vậy, phương châm kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định ngay từ khi cuộc kháng chiến vừa bùng nổ đã trở thành ngọn cờ dẫn dắt quân dân ta vượt qua mọi khó khăn, liên tiếp giành thắng lợi và đưa cuộc kháng chiến đến toàn thắng.

Hiện nay, trước tình hình thế giới có những chuyển động phức tạp khó lường, đan xen những cơ hội và thách thức mới, nước ta đã chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Do vậy, việc kế thừa và vận dụng yếu tố toàn dân, toàn diện trong đường lối kháng chiến trước đây vào thực hiện nhiệm vụ cách mạng hiện nay ở nước ta có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết.  Qua hơn 30 năm đổi mới đất nước, đất nước ta đã thu được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Sở dĩ, ngày nay đất nước ta có được những thành tựu to lớn đó là do Đảng và nhân dân ta đã vận dụng đúng đắn, sáng tạo những bài học kinh nghiệm được đúc rút từ thực tế cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trong đó đường lối toàn dân, toàn diện, tự lực tự cường vẫn còn nguyên giá trị và trường tồn cùng sự phát triển của dân tộc ta. 


Trong việc xây dựng các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và các lĩnh vực khác, Đảng ta đã quán triệt sâu sắc bài học lấy dân làm gốc trong, đồng thời, phát huy bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong quá trình thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN). Đường lối đó được thể hiện trong từng lĩnh vực. Nếu như thời kỳ trước đổi mới, sự phát triển kinh tế và quản lý kinh tế được thực hiện bằng cơ chế kế hoạch hóa tập trung của Nhà nước, bước sang thời kỳ đổi mới sự quản lý đối với nền kinh tế được thực hiện chủ yếu bằng cơ chế thị trường, gắn với phát triển nền kinh tế thị trường (KTTT) định hướng XHCN. Chủ trương, chính sách đó đã động viên, khai thác mọi nguồn lực trong nền kinh tế và sử dụng có hiệu quả để đẩy nhanh quá trình CNH, HĐH đất nước. Với mục tiêu xây dựng và phát triển nền KTTT định hướng XHCN nhằm thực hiện “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Đảng xác định mục đích phát triển kinh tế là vì nhân dân, nâng cao đời sống cho con người, mọi người đều được hưởng thành quả của sự phát triển. Đường lối, mục đích đó đã tạo ra động lực giải phóng mạnh mẽ lực lượng sản xuất và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, khuyến khích mọi người vươn lên làm giàu chính đáng, giúp đỡ người khác thoát nghèo và từng bước khá giả hơn. Việc xác định mục tiêu này chính là sự vận dụng và phát triển sáng tạo yếu tố toàn dân, toàn diện của Đảng ta trong phát triển kinh tế thời kỳ đổi mới hiện nay. 
 Mối quan hệ giữa các giai cấp, các tầng lớp xã hội là quan hệ hợp tác và đấu tranh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Lợi ích giai cấp công nhân thống nhất với lợi ích toàn dân tộc trong mục tiêu chung là: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nội dung chủ yếu của đấu tranh giai cấp trong giai đoạn hiện nay là thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH theo định hướng XHCN, khắc phục tình trạng nước nghèo, kém phát triển; thực hiện công bằng xã hội, chống áp bức, bất công; đấu tranh ngăn chặn và khắc phục những tư tưởng và hành động tiêu cực, sai trái; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, xây dựng nước ta thành một nước XHCN phồn vinh, nhân dân hạnh phúc. Động lực chủ yếu phát triển đất nước ta là đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức do Đảng lãnh đạo, kết hợp hài hòa các lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế, của toàn xã hội. Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, yếu tố toàn dân, toàn diện còn được thể hiện rõ trong chủ trương của Đảng về việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển; tăng trưởng kinh tế gắn kết chặt chẽ và đồng bộ với phát triển xã hội, văn hóa, giáo dục và đào tạo, giải quyết tốt các vấn đề xã hội vì mục tiêu phát triển con người.

Trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế hiện nay, Đảng ta chủ trương khơi dậy và phát huy sức mạnh dân tộc, đặt lợi ích chung của dân tộc, của đất nước và của nhân dân lên hàng đầu; đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tranh thủ mọi khả năng để xây dựng và phát triển đất nước; không bỏ lỡ thời cơ, vận hội; phát huy tự lực, tự cường, đẩy lùi mọi nguy cơ, vượt qua mọi trở ngại, thách thức do toàn cầu hóa về kinh tế và hội nhập quốc tế tác động để thúc đẩy sự nghiệp đổi mới đất nước phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững.

Lịch sử đã lùi xa, song đường lối, phương châm kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược cách đây hơn 60 mươi năm vẫn còn nguyên giá trị. Đường lối đúng đắn đó được Đảng ta xây dựng trên cơ sở kế thừa, phát huy truyền thống đánh giặc của cha ông ta từ ngàn xưa, đồng thời là vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin để hoàn thiện đường lối kháng chiến phù hợp với điều kiện thực tế của nước ta. Việc xác định đường lối đúng đắn của Đảng trong kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” của dân tộc ta. Ngày nay, đường lối toàn dân, toàn diện mãi là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, được Đảng ta tiếp tục vận dụng sáng tạo, phù hợp với những biến đổi của tình hình mới để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.
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GIÁ TRỊ THỰC TIỄN CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG CHIẾN DỊCH 
ĐIỆN BIÊN PHỦ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

       Đồng chí NGUYỄN THỊ DUNG
                                                                   Trưởng khoa Dân vận

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”
. Đường lối, quan điểm của Đảng ta về công tác dân vận có ý nghĩa lý luận sâu sắc và giá trị thực tiễn to lớn trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Giá trị thực tiễn của công tác dân vận đã được khẳng định trong cách mạng giải phóng dân tộc (8/1945), ngay sau đó được thể hiện rõ nét trong thắng lợi của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1953 - 1954).

Sau cách mạng tháng 8/1945, cách mạng Việt Nam lại bước vào thời kỳ mới với những cam go, khốc liệt: nền kinh tế đình đốn, nạn đói, thiên tai, dịch bệnh, những suy kiệt trong đời sống xã hội; các thế lực thù địch vẫn rắp tâm xâm lược nước ta. Tháng 11/1953, Pháp cho quân nhảy dù xuống Điện Biên Phủ, xây dựng một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương: “17 tiểu đoàn, 10 đại đội, phần lớn là lính Âu - Phi và hầu hết các đơn vị nhảy dù ở Đông Dương. Ngoài ra, còn có 03 tiểu đoàn pháo, 01 tiểu đoàn công binh, 01 đại đội xe tăng, 01 đơn vị vận tải 200 xe, 01 phi đội không quân thường trực 12 máy bay”; 49 cứ điểm mạnh, 03 phân khu yểm trợ lẫn nhau chia thành 08 trung tâm đề kháng. Quân số chiến đấu của Pháp tại Điện Biên Phủ có lúc tăng lên “trên 16.000, cùng 300 máy bay vận tải tiếp tế, có sự chi viện của không quân Mỹ”
. Trước âm mưu và thủ đoạn của Thực dân Pháp, Bộ Chính trị đã quyết định chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược trong chiến dịch Đông - Xuân (1953 - 1954). Đảng xác định đây là trận chiến có ý nghĩa vô cùng quan trọng để thay đổi cục diện chiến tranh. Với quyết tâm chiến thắng để kết thúc gần 100 năm đô hộ của Thực dân Pháp ở nước ta, Đảng đã thay đổi phương châm tác chiến trên chiến trường từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”. Đồng thời, Đảng cũng xác định rõ chủ trương, đường lối, nhiệm vụ công tác dân vận trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng và tích cực chuẩn bị về mọi mặt cho cuộc chiến lâu dài, khó khăn nhưng vô cùng quan trọng này.

Để ứng phó kịp thời với tình hình mới, đầu năm 1952, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị gửi các Liên khu ủy và Tỉnh ủy trong vùng địch hậu. Trong đó, yêu cầu các cán bộ làm công tác dân vận ở vùng địch hậu phải thận trọng về xây dựng và chỉnh đốn tổ chức quần chúng mà công tác đầu tiên cần phải làm là chú trọng việc lãnh đạo nhân dân đem lại quyền lợi thiết thực cho nhân dân, giúp nhân dân giải quyết các việc cần thiết trước mắt. Trung ương Đảng chủ trương vận động toàn dân thực hiện kế hoạch sản xuất tiết kiệm, cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo cung cấp đầy đủ quân, lương cho bộ đội nhằm đẩy mạnh cuộc kháng chiến, chuyển sang tổng phản công. Nhiệm vụ chính của công tác dân vận được xác định là phải đề cao công tác vận động đồng bào các dân tộc ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa còn lạc hậu, ở các căn cứ biệt lập ngay sau lưng địch để giúp đỡ các chiến sỹ ta trong đấu tranh với địch.
Tháng 8-1952, Bộ Chính trị ra Nghị quyết về chính sách dân tộc thiểu số. Công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số là một trong nhữngcông tác quan trọng vào bậc nhất của Đảng, Chính phủ và Mặt trận nhằm đẩy mạnh chính sách đại đoàn kết các dân tộc vào công cuộc chống thực dân, đế quốc. Để giành những thắng lợi to lớn hơn nữa cho cuộc kháng chiến của nhân dân, trong giai đoạn phản công, ngày 9/1/1953, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị gửi các Liên khu uỷ để động viên nhân lực, vật lực trong nhân dân nhằm phục vụ công tác ngoài mặt trận.

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa II (25 - 30/01/1953). Hội nghị xác định: duy trì kháng chiến trường kỳ và đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn.

Trước yêu cầu mới về công tác vận động quần chúng vùng kháng chiến, Hội nghị Nông vận và dân vận toàn quốc được triệu tập, Hội nghị chỉ rõ vai trò to lớn của nông dân trong cách mạng dân tộc dân chủ, coi cách mạng dân tộc dân chủ là cách mạng nông dân và cơ sở của nó là ruộng đất, nông dân là động lực trong cách mạng dân tộc dân chủ do giai cấp công nhân lãnh đạo.

Hội nghị cán bộ toàn quốc về vấn đề phát động quần chúng nông dân được tổ chức vào tháng 3 năm 1953. Hội nghị được triệu tập để thảo luận làm rõ một số nội dung về công tác vận động quần chúng nông dân.

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa II (14 - 23/11/1953). Hội nghị quyết định phát động quần chúng triệt để giảm tô và tiến hành cải cách ruộng đất trong kháng chiến.

Ngày 8/2/1954, Bộ Chính trị ra Chỉ thị về động viên quân đội và nhân dân tiếp tục đánh giặc và phục vụ tiền tuyến: Đảng uỷ các cấp cần phải nhận rõ chủ trương quân sự của Trung ương, phải đặt nhiệm vụ tác chiến và phục vụ tiền tuyến là nhiệm vụ trung tâm thứ nhất trong mọi công tác lúc này và phải quyết tâm huy động nhân lực, vật lực để phục vụ tiền tuyến.
Thực hiện chủ trương của Đảng về công tác dân vận trong chiến dịch Điện Biên Phủ, quan điểm mọi việc phải từ trong dân, lấy dân làm gốc; lấy sức ta mà giải phóng cho ta... được nhận thức triệt để. Một kế hoạch chuẩn bị cho cuộc chiến vĩ đại sắp tới được chuẩn bị kỹ lưỡng với sự góp sức của cả nước. Công tác xây dựng lực lượng vũ trang địa phương ở vùng tự do, công tác vùng địch hậu được khẩn trương triển khai. Bốn đại đoàn bộ binh, một đại đoàn pháo binh được lệnh hành quân ra mặt trận. Bên cạnh đó, lần đầu tiên trong lịch sử, cả dân tộc đã ra mặt trận cùng bộ đội đánh giặc với đủ lực lượng từ thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến. Với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, già, trẻ, gái, trai từ khắp các vùng miền trong cả nước đều hừng hực khí thế quyết tâm chiến đấu chống quân thù. Hàng chục vạn dân công được động viên, điều động vào việc chuẩn bị vận tải cho các chiến trường. Hàng vạn xe đạp thồ và xe đẩy thô sơ, hàng nghìn thuyền, mảng, hàng đoàn ngựa được huy động để vận chuyển lương thực, đạn dược, thuốc men ra tiền tuyến... Theo con số thống kê, lực lượng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ gồm: Bộ đội có trên 51 ngàn người (tính đến trước giờ nổ súng); dân công hỏa tuyến trên 261 ngàn người; quân số hậu cần cho chiến dịch trên 3 ngàn người; thanh niên xung phong gần 20 ngàn người. Ngoài ra còn các lực lượng tăng cường như 4 tiểu đoàn công binh sửa đường, 2 đại đội thông tin, 2 tiểu đoàn pháo 37mm và một đại đội pháo 12,7mm… 
. Tất cả đều tập trung bảo đảm cho kế hoạch Đông - Xuân 1953-1954 toàn thắng. Thực hiện quyết định của Bộ Chính trị, ngoài việc tập trung lực lương trên các chiến trường chính, ở hậu phương và vùng sau lưng địch, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân dốc sức tiến hành nhiều hoạt động tổ chức lực lượng, huy động sức người, sức của tập trung ra chiến trường. Với tinh thần quyết tâm cao giành thắng lợi tại chiến dịch Điện Biên Phủ, một cuộc cách mạng về hậu cần đã làm cho một khối lượng khổng lồ lương thực, thực phẩm, thuốc men, vũ khí, đạn dược và các nhu yếu phẩm khác được chuyển lên Điện Biên nhanh chóng. Theo thống kê, trong chiến dịch Điện Biên Phủ tổng khối lượng nhu yếu phẩm vận chuyển cung cấp cho chiến dịch là 30.759 tấn. Trong đó: Lương thực, thực phẩm cung cấp cho chiến dịch có trên 25 ngàn tấn gạo, 907 tấn thịt, 917 tấn các loại thực phẩm khác, gần 2 ngàn lít dầu ăn và 280 kg mỡ; Quân trang, quân y gồm 71 tấn quân trang, 1.783 tấn xăng dầu, 55 tấn thuốc và dụng cụ y tế; vũ khí, đạn dược gồm hơn 3 triệu viên đạn các loại, 96.480 quả lựu đạn, hơn 27 tấn thuốc nổ, gần 5 ngàn chiếc cuốc, 9 ngàn chiếc xẻng và 3 ngàn con dao…
. Quyết tâm cao độ để chiến thắng trận này, dù khó khăn đến đâu, nhân dân cũng đem hết tinh thần, sức lực, của cải vật chất phục vụ kháng chiến, phục vụ bộ đội đánh địch ở Điện Biên Phủ. 
Cùng với việc tích cực chuẩn bị cho mặt trận, ở hậu phương, Đảng quyết tâm thực hiện chủ trương cải cách ruộng đất, đem ruộng đất cho người dân. Chủ trương này đã động viên được các tầng lớp nhân dân ở vùng mới giải phóng tin tưởng vào đường lối của Đảng, một lòng, một dạ theo Đảng, tích cực lao động sản xuất tạo ra lương thực, thực phẩm và sẵn sàng chi viện cho tiền tuyến. Chủ trương này cũng là nguồn động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sỹ ngoài mặt trận yên tâm chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng vẻ vang mà Đảng giao phó. Chủ trương đúng đắn của Đảng đã gắn kết dân tộc Việt Nam thành một khối, đoàn kết lại, huy động toàn bộ nhân lực và vật lực cho chiến dịch. Thực tiễn đó đã khẳng định đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc và sức mạnh to lớn của nhân dân được huy động – kết quả công tác dân vận của Đảng là nhân tố góp phần quan trọng vào thắng lợi của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.

Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ kết thúc 9 năm kháng chiến trường kỳ, anh dũng của quân và dân Việt Nam. Điện Biên Phủ ghi một mốc son chói lọi vào lịch sử dân tộc và thời đại, trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng và sức mạnh Việt Nam. Thắng lợi của chiến dịch cũng khẳng định thành công to lớn trong công tác dân vận của Đảng ta. Đó là đường lối mở rộng đại đoàn kết toàn dân vì sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc với yêu cầu “vận động tất cả các lực lượng của mỗi một người dân, không để sót một người dân nào góp thành lực lượng toàn dân”. Đó là sự sáng tạo và phát triển về lý luận công tác dân vận của Đảng và triển khai một cách có hiệu quả lý luận đó vào thực tiễn cách mạng Việt Nam trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền vừa kháng chiến vừa kiến quốc giai đoạn 1945 - 1954. Đường lối, chủ trương công tác dân vận và những bài học kinh nghiệm về công tác dân vận của Đảng đã mang lại giá trị to lớn về mặt thực tiễn trong giai đoạn cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong giai đoạn hiện nay, bài học kinh nghiệm về công tác dân vận của Đảng vẫn còn nguyên giá trị. Đảng xác định, trong giai đoạn cách mạng mới - giai đoạn thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế - công tác dân vận của Đảng không những không giảm bớt mà còn phải được tăng cường. Đảng ta một lần nữa chỉ rõ quan điểm về vị trí của nhân dân và khẳng định vai trò của công tác dân vận đối với sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân ta: “cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, nhân dân là chủ, nhân dân làm chủ”
. Đảng ta phải lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện thật tốt công tác dân vận nhằm huy động lực lượng toàn dân thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước giai đoạn hiện nay./.
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      ThS. NGUYỄN THANH VÂN
                              Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng

Sau 9 năm trường kỳ kháng chiến, nhân dân ta đã giành thắng lợi quân sự quyết định bằng Chiến dịch Điện Biên Phủ, trên cơ sở của cuộc đấu tranh ngoại giao ở Hội nghị Giơnevơ  đi đến chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. 

1. Đường lối đối ngoại của Đảng cộng sản Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã phải nhiều lần đứng lên đấu tranh để bảo vệ nền độc lập của mình bằng mọi hình thức, trong đó ngoại giao là một trong những truyền thống, nét đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam góp phần to lớn tạo nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng kẻ thù.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đặt nền móng cho nền ngoại giao cách mạng Việt Nam đã khẳng định: “Việt Nam là một bộ phận trong nền hòa bình chung của thế giới”. Ngay khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, công bố với toàn thế giới nước ta đã giành được độc lập. 

Đây là cơ sở pháp lý để Việt Nam đặt quan hệ ngoại giao với các nước trên thế giới, nhằm tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân thế giới, bảo đảm cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chính vì vậy, Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã tuyên bố: “Đối với các nước dân chủ, nước Việt Nam sẵn sàng thực thi chính sách mở cửa và hợp tác trong mọi lĩnh vực”. 

Tư tưởng đó đã chỉ đạo xuyên suốt, là nền tảng của đường lối, chính sách đối ngoại  Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước ta. 

Thực tiễn cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta, mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử đã minh chứng  rất rõ đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam là đúng đắn, sáng tạo, linh hoạt. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ  II (2/1951) đã xác định nhiệm vụ đối ngoại là: phục vụ kháng chiến để tiêu diệt thực dân Pháp xâm lược, đánh đổ bọn can thiệp Mỹ; chính sách ngoại giao của Việt Nam có tính dân tộc, dân chủ, chủ quyền lãnh thổ và thống nhất đất nước; ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc; bảo vệ hòa bình và dân chủ trên thế giới, chống bọn gây chiến; đoàn kết chặt chẽ với nhân dân Liên Xô, Trung Quốc và các nước dân chủ nhân dân khác; hợp tác thân thiện, tự do và bình đẳng với chính phủ và nhân dân các nước. Đảng đặc biệt nhấn mạnh mối quan hệ mật thiết giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng Lào và Campuchia, xác định đây là mối quan hệ hợp tác lâu dài. Tại Hội nghị liên minh ba nước trên bán đảo Đông Dương họp tháng 9-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: Việt Nam có kháng chiến thành công thì Lào, Miên mới thắng lợi và Lào, Miên có thắng lợi thì Việt Nam mới hoàn toàn thắng lợi.

Sau chiến dịch Biên Giới năm 1950, ngày 02-01-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Trung Quốc, hai bên thỏa thuận công nhận lẫn nhau. Ngày 15-01-1950, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tuyên bố công nhận nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Ngày 18-01-1950, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tuyên bố công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về mặt ngoại giao. Ngay sau đó, ngày 30-01-1950, Liên Xô tuyên bố công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về mặt ngoại giao. Với hai sự kiện này, các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Triều Tiên lần lượt tuyên bố công nhận Việt Nam về mặt ngoại giao. 
Đây là thắng lợi to lớn về mặt đối ngoại của cách mạng Việt Nam do thực dân Pháp với dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa đã tìm mọi cách cô lập, bao vây, ngăn cản mọi ảnh hưởng của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Thắng lợi này đã chấm dứt thời kỳ đơn độc chiến đấu trong vòng vây của chủ nghĩa đế quốc. Từ đây, cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam trở thành một bộ phận của phong trào cộng sản quốc tế. Uy tín của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được nâng cao trên trường quốc tế, tạo điều kiện cho Việt Nam tham gia tích cực vào phong trào hòa bình, dân chủ của nhân dân thế giới, tranh thủ thêm sự ủng hộ quốc tế về chính trị và vật chất - kỹ thuật đối với cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta. 
Ngày 4-5-1954, nhận lời mời của Chính phủ Liên Xô và Chính phủ Trung Quốc, đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến Giơnevơ tham dự hội nghị quốc tế về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương
. Hội nghị Giơnevơ về Đông Dương khai mạc ngày 8-5-1954, chưa đầy 24 giờ sau khi quân Pháp thất bại tại tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Đoàn đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng ngoại giao Phạm Văn Đồng làm Trưởng đoàn. Tại Giơnevơ, lần đầu tiên nền ngoại giao non trẻ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã tham gia vào một hội nghị quốc tế trong đó có đại diện của năm nước lớn là Liên Xô, Trung Quốc, Pháp, Anh và Mỹ trong bối cảnh tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp. Sau 75 ngày thương lượng với 31 phiên họp, trong đó có 8 phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹn cấp trưởng đoàn cùng với rất nhiều cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương và đa phương bên lề Hội nghị, các hiệp định đình chỉ chiến sự được ký kết và các bên ra Tuyên bố cuối cùng của Hội nghị vào ngày 21-7-1954. Trong bản Tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Giơnevơ đã viết: “Hội nghị tuyên bố đối với Việt Nam, việc giải quyết các vấn đề về chính trị, thực hiện trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc độc lập, thống nhất là toàn vẹn lãnh thổ” và “Hội nghị chứng nhận tuyên bố của Chính phủ Pháp sẽ tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Cao Miên, Lào và Việt Nam”
. Hiệp định quy định quân Pháp phải tập kết ở phía Nam vĩ tuyến 17 để sau đó rút khỏi Việt Nam: “Hội nghị chứng nhận tuyên bố của Chính phủ Pháp nói rằng sẵn sàng rút quân đội Pháp khỏi Cao Miên, Lào và Việt Nam”
. So với Hiệp định Sơ bộ năm 1946, Hiệp định Giơnevơ là một thắng lợi lớn của Việt Nam về chính trị và ngoại giao. “Lần đầu tiên trên thế giới, một hiệp định quốc tế với sự tham gia của các nước lớn công nhận một nước thuộc địa có các quyền dân tộc cơ bản là độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và dân tộc tự quyết”
. Kết quả của Hiệp định Giơnevơ không những đã vượt qua kết quả của Hiệp định Sơ bộ, ngày 6-3-1946, mà còn vượt qua ý đồ ban đầu của Pháp và Mỹ muốn hạn chế nội dung của Hội nghị trong khuôn khổ tìm một giải pháp cứu nguy cho quân đội Pháp và duy trì lợi ích của họ ở Đông Dương.

Trong 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945- 1954) nhờ có sự giúp đỡ, ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa (chủ yếu là Liên Xô và Trung Quốc) quân và dân ta giành thắng lợi trong Chiến dịch Điện Biên Phủ “ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. 

2. Ngoại giao của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong tình hình hiện nay
Trong những năm đầu thế kỷ XXI, mặc dù tình hình thế giới rất phức tạp, các nước lớn  đang tranh thủ thời cơ vươn lên mạnh mẽ, lợi ích đan xen của các nước lớn tạo cục diện đấu tranh, vừa hợp tác. Toàn cầu hóa kinh tế tạo ra cơ hội phát triển cho các quốc gia, dân tộc. Quá trình toàn cầu hóa kinh tế quốc tế được đẩy nhanh hơn, khoa học công nghệ sẽ có bước nhảy vọt và những đột phá mới. 

Việt Nam đã mở rộng được các quan hệ hợp tác quốc tế, đang chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, tạo thêm nhiều thuân lợi cho nhân dân ta đổi mới và phát triển kinh tế xã hội với nhịp độ tăng nhanh hơn.

Từ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI ( 12- 1986) Đảng cộng sản Việt Nam đã  khẳng định đường lối đối ngoại mở rộng mở ra một thời kỳ mới cho hoạt động ngoại giao Việt Nam. Đại hội chủ trương “mở rộng quan hệ với tất cả các nước trên nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình”.
Thực hiện đường lối đối ngoại đó, đến Nghị quyết 13 của Bộ chính trị (20/5/1988) chỉ rõ ưu tiên đối ngoại của nước ta là giữ vững hòa bình, phát triển kinh tế, thực hiện phương châm thêm bạn bớt thù, ra sức tranh thủ anh em, bầu bạn trên thế thế giới để chuyển sang cục diện vừa đấu tranh vừa hợp tác trong cùng tôn tại hòa bình.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại được đề ra tại đại hội VI và tỏ rõ quan điểm thiện chí của mình: “với chính sách đối ngoại mở rộng, chúng ta tuyên bố rằng: Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập phát triển” . Sau khi Đông Âu và Liên Xô tan dã , hội nghị Trung ương 3 khóa VII thông qua Nghị quyết 03 (29-6-1992) về chính sách đối ngoại và kinh tế đối ngoại. nghị quyết chỉ ra đặc điểm và xu thế chủ đạo của quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh đề ra tư tưởng chỉ đạo chính sách đối ngoại là giữ vững nguyên tắc độc lập và CNXH, đồng thời sáng tạo, năng động, linh họat, phù hợp với tình hình cụ thể của Việt Nam tình hình thế giới và khu vữ, đặc điểm của từng đối tượng ta có quan hệ.

Đại hội IX ĐCS Việt Nam (4/2001) khẳn định “Việt Nam sẵn sang là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển”. Đại hội X Đảng cộng sản Việt Nam một lần nữa khẳng định: “Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực”.

Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định phải nâng cao hiệu quản hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Nhiệm vụ đối ngoại , lợi ích quốc gia - dân tộc là một trong những vấn đề quan trọng nhất.

Qua hơn 30 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam cách mạng Việt Nam đã thu được những thành tựu quan trọng to lớn và có ý nghĩa lịch sử,  làm thay đổi bộ mặt đất nước, tạo tiền đề và động lực cho Việt Nam tiến nhanh hơn, tiến mạnh, tiến vững chắc trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ngoại giao Việt Nam cũng rất tự hào đã có những đóng góp quan trọng và xứng đáng vào thắng lợi chung của đất nước.

Quán triệt đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, mở rộng đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, ngoại giao đã trở thành mặt trận quan trọng góp phần giữ vững và củng cố môi trường hòa bình và tạo những điều kiện quốc tế ngày càng thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nâng cao vị thế và uy tín của nước ta ở khu vực và trên thế giới.

Thành tựu to lớn về đối ngoại trong thời gian qua là Việt Nam từ chỗ bị cô lập về chính trị, bao vây cấm vận về kinh tế, đã chủ động nỗ lực mở rộng hơn bao giờ hết quan hệ đối ngoại của mình theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa. Trong quá trình hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với 187 nước và có quan hệ buôn bán với 230 thị trường của các nước và vùng lãnh thổ. Việt Nam đã tạo dựng được khuôn khổ quan hệ hợp tác hữu nghị, ổn định lâu dài và ngày càng đi vào chiều sâu với các nước láng giềng, khu vực; góp phần đáng kể vào việc duy trì môi trường an ninh xung quanh Việt Nam và phục vụ công cuộc phát triển kinh tế .

Các hiệp ước, hiệp định ký với Trung Quốc, Campuchia trong thời gian qua đã tạo cơ sở pháp lý cho việc biến đường giới chung Việt Nam với các nước láng giềng thành biên giới hòa bình, hữu nghị, thịnh vượng chung.

Thành tựu được coi là bước phát triển lớn, mang tính đột phá trong triển khai hoạt động đối ngoại thời kỳ đổi mới là Việt Nam đã bình thường hóa quan hệ đến từng bước nâng cấp và xác lập khuôn khổ quan hệ hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với tất cả các nước lớn, các trung tâm kinh tế - chính trị lớn và các nước công nghiệp phát triển. trong triển khai chính sách đa dạng hóa, đa phương hoá quan hệ quốc tế, Việt Nam tích cực và chủ động củng cố, phát triển quan hệ hợp tác với các nước bạn bè truyền thống và các nước đang phát triển khác ở Trung Đông, Châu Phi và Mĩ La Tinh. Hoạt động ngoại giao đa phương hóa đã có bước phát triển vượt bậc, góp phần nâng cao hơn nữa vai trò và uy tín của Việt Nam tại các tổ chức và diễn đàn quốc tế như Liên hợp quốc, phong trào không liên kết, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn Á - Âu (ASEM) từng bước đưa Việt Nam hội nhập vào kinh tế khu vực và thế giới.

Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài được thúc đẩy mạnh mẽ và thu hút được những kết quả tích cực quan trọng. Chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước ta đã nhận được sự ủng hộ và hưởng ứng tích cực của bà con kiều bào; số lượng kiều bào về thăm quê hương tìm kiếm cơ hội đầu tư buôn bán ở trong nước ngày càng gia tăng. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của ĐCSVN đã đánh giá: “Hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhân dân phát triển mạnh, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới”./.
TIẾP TỤC PHÁT HUY NHỮNG BÀI HỌC TỪ CHIẾN THẮNG
ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀO SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TỔ QUỐC HIỆN NAY



  ThS. ĐÀM CAO THƯỢNG
        
          Giảng viên khoa Xây dựng Đảng
Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là trận quyết chiến chiến lược của quân và dân ta nhằm đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và sự can thiệp của đế quốc Mỹ. Sau 56 ngày đêm chiến đấu liên tục, kiên cường và ác liệt của quân và dân ta (từ ngày 13-3 đến ngày 07-5-1954), lá cờ “Quyết chiến, quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam đã tung bay trên nóc hầm tướng Đờcát, kết thúc thắng lợi chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Đây là chiến thắng có ý nghĩa to lớn, góp phần quyết định đưa đến việc ký kết Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương; kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến 9 năm, đồng thời kết thúc gần một thế kỷ đấu tranh kiên cường của dân tộc ta chống sự xâm lược, thống trị của thực dân Pháp, mở ra thời kỳ phát triển mới của cách mạng Việt Nam; đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ, thức tỉnh khát vọng giành độc lập, tự do của các dân tộc bị áp bức, nô dịch đứng lên đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.
Chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa to lớn, có sức lan tỏa vượt không gian và thời gian, không chỉ trong lĩnh vực chiến tranh, quân sự, xây dựng quân đội... mà cả trong nhiều lĩnh vực khác. Điều này đã được nhiều tài liệu đề cập ở các mức độ khác nhau. Bài viết này mong muốn tìm hiểu nguyên nhân, cũng có thể coi là bài học thắng lợi của chiến thắng Điện Biên Phủ, vận dụng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
Một là, bài học về đường lối cách mạng, đường lối tiến hành chiến tranh nhân dân đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta.
Cần khẳng định, đây là bài học quan trọng nhất, nhân tố quyết định thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ cũng như của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Đó là đường lối vừa kháng chiến vừa kiến quốc, dựa vào sức mình là chính. Đó là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh cụ thể cách mạng Việt Nam của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhờ có đường lối cách mạng đúng đắn, chúng ta đã tiến hành cuộc kháng chiến bằng sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại, với tinh thần: “… thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”
. Thực hiện đường lối kháng chiến “toàn dân, toàn diện” và phát động chiến tranh nhân dân với lực lượng vũ trang ba thứ quân (bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích) làm nòng cốt đã phát triển rộng khắp trên cả nước, giành thắng lợi từng bước, tiến tới giành thắng lợi quyết định bằng trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ. Thắng lợi vĩ đại đó trước hết bắt nguồn từ đường lối cách mạng, đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn, sáng tạo của Đảng. 
Ngày nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta có cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Đáng chú ý là, các thế lực thù địch chống phá quyết liệt bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình” với thủ đoạn hết sức thâm độc, nguy hiểm. Vì thế, hơn bao giờ hết chúng ta phải luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Trên cơ sở đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả nước, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại để phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong tình hình mới, phải tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; đồng thời, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ Cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng.
Hai là, bài học về chỉ đạo chiến lược nhạy bén, sắc sảo của Đảng trong chiến dịch Điện Biên Phủ và sự phối hợp tác chiến chặt chẽ giữa các chiến trường.
Vấn đề chỉ đạo chiến lược trong chiến dịch Điện Biên Phủ và nói chung trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 là một điển hình thành công của đường lối quân sự cách mạng theo nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin vận dụng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Đó là chiến lược của chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, lấy lực lượng vũ trang ba thứ quân làm nòng cốt.

Bài học về sự chỉ đạo chiến lược sắc sảo của Đảng nêu trên còn nguyên giá trị trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Trong đó, vấn đề quan trọng là, chúng ta phải quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Theo đó, phải nắm vững mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp mà Chiến lược đã xác định để vận dụng thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn. Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định, khó lường và xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu, rộng hiện nay, đòi hỏi chúng ta càng phải tỉnh táo, trên cơ sở giữ vững nguyên tắc chiến lược, nhưng linh hoạt, khôn khéo về sách lược; quán triệt phương châm “thêm bạn, bớt thù”, vừa hợp tác, vừa đấu tranh; tránh xung đột, đối đầu và tránh bị cô lập, phụ thuộc; nhận thức đúng đối tác, đối tượng theo quan điểm của Đảng để giải quyết tốt các vấn đề trong quan hệ, hợp tác quốc tế. Tiếp tục thực hiện kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược; trong đó, lấy nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa làm nền tảng tinh thần của xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. 
Ba là, bài học về xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân vững mạnh, đặc biệt là các đơn vị bộ đội chủ lực để thực hiện những đòn tiến công quyết định giành thắng lợi trên chiến trường.

Nắm vững nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin về đấu tranh vũ trang và tổ chức quân đội kiểu mới của giai cấp vô sản, nên ngay từ đầu cũng như trong suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Đảng ta luôn coi trọng xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân vững mạnh, rộng khắp, làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc. Nhờ đó, chiến tranh nhân dân đã không ngừng phát triển trên địa bàn cả nước với phương thức tác chiến là: kết hợp giữa chiến tranh nhân dân địa phương với chiến tranh chính quy của các đơn vị bộ đội chủ lực. Đặc biệt, bước vào chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954, lực lượng chủ lực được tổ chức đến cấp sư đoàn và đến chiến dịch Điện Biên Phủ phát triển khá nhanh các binh chủng pháo binh, phòng không. Với sự lớn mạnh của bộ đội chủ lực, chúng ta có điều kiện tổ chức các chiến dịch quy mô ngày càng lớn, tạo ra những “quả đấm thép” mang tính quyết định thắng lợi trên chiến trường; trong đó, đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ. 
Kế thừa và vận dụng bài học đó vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay, chúng ta cần tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân vững mạnh, làm nòng cốt cho nền quốc phòng toàn dân trong thời bình và chiến tranh nhân dân khi đất nước bị xâm lược. Chú trọng xây dựng cơ quan quân sự địa phương vững mạnh, đủ năng lực làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ địa phương vững chắc. Tiếp tục đổi mới công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên theo hướng gọn, mạnh, chất lượng cao; trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác quản lý, huấn luyện và sẵn sàng cả con ng​ười và ph​ương tiện. Trên cơ sở Luật Dân quân tự vệ, các địa phương cần tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có số lượng hợp lý và chất lượng ngày càng cao, nhất là chất lượng về chính trị; coi trọng chỉ đạo xây dựng các trung đội, tiểu đội dân quân thường trực ở địa bàn trọng điểm biên giới, biển đảo; đồng thời, nâng cao khả năng phát hiện, xử lý các tình huống về quốc phòng - an ninh.

Bốn là, bài học về phát huy cao độ tinh thần quyết chiến, quyết thắng quân xâm lược của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định: Chiến dịch Điện Biên Phủ có ý nghĩa rất quan trọng đối với tình hình quân sự và chính trị ở nước ta, đối với sự trưởng thành của Quân đội ta, đối với tiền đồ kháng chiến của nhân dân ta, cũng như đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng của các dân tộc trên thế giới. Vì thế, nhiệm vụ trọng đại mà Đảng và Chính phủ đề ra cho toàn quân, toàn dân là: tập trung lực lượng, quán triệt quyết tâm“tích cực phát huy tinh thần chiến đấu anh dũng, chịu đựng gian khổ, giành toàn thắng cho Chiến dịch”. Đặc biệt, khi ta thay đổi phương pháp tác chiến, từ “đánh nhanh, giải quyết nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc” với một loạt vấn đề đặt ra về mặt tư tưởng phải giải quyết cũng như trong suốt 55 ngày đêm chiến đấu liên tục, bộ đội ta đã thể hiện sự quyết chiến, quyết thắng với sức mạnh phi thường - người trước ngã, người sau xông lên. Tinh thần quyết chiến, quyết thắng ấy còn thể hiện sinh động ở sự chi viện đắc lực của hậu phương Chiến dịch qua những đoàn dân công hỏa tuyến nườm nượp vận tải lương thực, thực phẩm ra mặt trận, với khẩu hiện “Tất cả cho mặt trận, tất cả để chiến thắng”. 
Để phát huy bài học trên vào sự nghiệp xây dựng QĐND hiện nay, chúng ta cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị - tư tưởng, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Trong đó, phải tập trung giáo dục cho bộ đội về lý tưởng cách mạng, mục tiêu chiến đấu, kiên định độc lập dân tộc và CNXH, có bản lĩnh chính trị cao, luôn quán triệt và chấp hành nghiêm túc Cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong tình hình hiện nay, trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự biễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội, đòi hỏi QĐND càng phải coi trọng công tác xây dựng Đảng; giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, đảm bảo cho Quân đội thực sự là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Tổ quốc, nhân dân và là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. 
Năm là, bài học về tăng cường đoàn kết quốc tế, mối quan hệ hữu nghị và sự liên minh chiến đấu của quân và dân ba nước Đông Dương.

Quán triệt quan điểm cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới và luôn kiên định thực hiện đường lối đoàn kết quốc tế trong sáng, hữu nghị nên trong chiến dịch Điện Biên Phủ và nói chung trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, chúng ta đã nhận được sự ủng hộ to lớn của các lực lượng tiến bộ và các nước XHCN anh em, nhất là Liên Xô và Trung Quốc đối với cuộc chiến tranh chính nghĩa của nhân dân ta. 
Phát huy bài học đó vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, chúng ta phải quán triệt, nắm vững, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại của Đảng; phải triển khai đồng bộ, toàn diện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường quốc tế thuận lợi để phát triển toàn diện đất nước. Chú trọng đưa quan hệ với các đối tác, nhất là các nước láng giềng, các nước ASEAN, các nước lớn, các nước bạn bè truyền thống đi vào chiều sâu, ổn định, vững chắc. Phối hợp chặt chẽ đối ngoại Nhà nước, đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân để tích cực tuyên truyền các thành tựu của ta về lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo với cộng đồng quốc tế; đồng thời, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá ta của các thế lực thù địch và các hoạt động xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Đã sáu mươi lăm năm qua đi nhưng Chiến thắng Điện Biên Phủ cùng những bài học quý được rút ra từ Chiến thắng vĩ đại đó còn nguyên giá trị. Với tinh thần đó, QĐND tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn cách mạng mới./.
NHỮNG ĐÓNG GÓP SỨC NGƯỜI, SỨC CỦA CỦA QUÂN VÀ DÂN NAM ĐỊNH TRONG CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ
 
              ThS. TRẦN THỊ HUYỀN NGA
                         Giảng viên khoa Xây dựng Đảng

Chiến dịch Điện Biên Phủ là chiến dịch quyết chiến, chiến lược tiêu diệt hoàn toàn Tập đoàn cứ điểm của Pháp; là chiến thắng quân sự lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta từ năm 1945-1954. Thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố. Trong đó phải kể đến tổ chức, chỉ huy bảo đảm và vai trò của hậu phương chi viện hậu cần cho tiền tuyến, đặc biệt là sự chi viện của đồng bằng Bắc Bộ trong đó có Nam Định. Đây có thể coi là một trong những nhân tố cơ bản, hết sức quan trọng quyết định đến thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ. 



Tháng 5-1953, Chính phủ Pháp cử tướng Nava, tổng tham mưu trưởng lục quân khối Bắc Đại Tây Dương làm Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương. Tháng 7-1953, Hội đồng Chính phủ và hội đồng quốc phòng Pháp thông qua kế hoạch quân sự của Nava. Chính phủ Pháp giao trách nhiệm cho Nava phải tạo ra "những điều kiện quân sự làm cơ sở cho một giải pháp chính trị có danh dự"
. Cả Pháp và Mỹ đều hý hửng trông chờ vào "kế hoạch Nava". Chúng hy vọng chỉ trong 18 tháng sẽ giành lại được thế chủ động chiến lược và chuyển bại thành thắng. Nava tuyên bố "không chấp nhận một sự rút lui nào hết". Trong cả hai bước "kế hoạch Nava" đều coi vùng đồng bằng Bắc Bộ nói chung và khu vực nam Định, Hà Nam nói riêng là một địa bàn chiến lược quan trọng.

Thứ nhât, quân dân Nam Định phối hợp tác chiến trong Đông Xuân 1953-1954
Cuối năm 1953, theo Chỉ thị của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cơ sở phân tích tình hình địch và ta, Bộ Tổng tham mưu xây dựng phương án tác chiến Đông Xuân 1953 - 1954. Trong phương án được Bộ Chính trị phê duyệt, chiến trường đồng bằng Bắc Bộ được giao nhiệm vụ “đẩy mạnh chiến tranh du kích sau lưng địch ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, củng cố và phát triển các căn cứ du kích và khu du kích, phối hợp với các cuộc tiến công trên (các cuộc tiến công lên Tây Bắc, Trung - Hạ Lào)”
. 
Thi hành Chỉ thị của Bộ tổng tham mưu, Tỉnh ủy Nam Định đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong Đông - Xuân 1953-1954 là: "phối hợp với chiến trường chính, đẩy mạnh chiến tranh du kích, tiêu hao sinh lực địch, mở rộng khu du kích; tích cực chống địch bắt lính, tổ chức tốt các đội dân công phục vụ chiến trường và tiếp tục thực hiện chính sách ruộng đất"
.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Nam Định, quân và dân Nam Định đã có nhiều thắng lợi trong Đông Xuân 1953-1954. Cuối tháng 9-1953, địch đưa sáu tiểu đoàn "khinh quân" càn quét huyện Hải Hậu và phía nam huyện Trực Ninh. Song quân và dân ta đã kịp thời bẻ gãy các mũi tiến quân, làm chúng phải bỏ chạy về Đông Biên, Ninh Cường. Thừa thắng, quân ta truy kích và đánh tập kích vị trí Văn Lý, Đại Đồng, tiêu diệt và bắt sống ba tiểu đoàn, buộc chúng phải rút các vị trị Đài Môn, Thuận Hậu, Ninh Cường, Văn Lý, Đại Đồng. Hệ thống vành đai cứ điểm vùng duyên hải địch vừa mới dựng lên được mấy tháng đã bị quân dân ta phá tan. Âm mưu dùng "khinh quân" lấn chiếm khu căn cứ du kích bước đầu bị phá sản. Với những thành tích đó, quân và dân Nam Định đã được chủ tịch Hồ Chí Minh biểu dương và được Chính phủ tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba.

Trong vòng nửa đầu năm 1954, với quyết tâm giành thắng lợi trong Chiến dịch Đông - Xuân, quân và dân Nam Định nỗ lực đẩy mạnh nỗ lực đẩy mạnh mọi mặt hoạt động kháng chiến, nhất là trên mặt trận quân sự. Bộ đội địa phương và dân quân du kích Nam Định đánh trên 1.600 trận (trong đó du kích đánh 800 trận) diệt và làm bị thương 3.000 tên địch, thu hàng trăm súng các loại, phá hủy gần 100 xe cơ giới. Thắng lợi đó góp phần tiêu diệt một bộ phận sinh lực đáng kể của địch, kiềm chế giam chân giặc ở đồng bằng, tạo điều kiện tác chiến thuận lợi cho quân và dân ta ở chiến trường chính. Với đỉnh cao là chiến thắng Đông Biên, Thức Hóa, chúng ta đã góp phần đập tan ‎ ý đồ chiếm đóng đồng bằng Bắc Bộ của thực dân pháp và bè lũ ngụy quân, ngụy quyền tay sai. Do đó, trong khi Hội nghị Giơnevơ chưa kết thúc, thì từ trung tuần tháng 6, địch đã rục rịch rút khỏi Nam Định, nhằm tránh những đòn truy kích của quân dân ta.

Như vậy, bước vào chiến dịch Đông - Xuân năm 1953-1954, trên địa bàn Nam Định, quân và dân ta đã giành nhiều thắng lợi to lớn trong các cuộc chiến đấu, chống kế hoạch càn quét, bình định của giặc Pháp. Quân địch chẳng những thất bại về quân sự mà còn thất bại cả trong âm mưu chính trị thâm độc, câu kết với bọn phản động trong giáo hội Thiên Chúa, sử dụng chúng làm những tên lính xung kích gây chia rẽ đoàn kết lương - giáo và làm lực lượng chủ yếu thực hiện âm mưu chiếm đóng. Bọn phản động tại chỗ cũng không còn là chỗ dựa cho kế hoạch bình định của địch, vì về căn bản chúng đã bị ta truy quét khi mở khu du kích. Địch bày ra các trò "trao trả quyền chỉ huy tỉnh Bùi Chu", "Cải cách điền địa" và nặn ra cái gọi là "Thanh niên cứu quốc", "Thanh niên dân chủ", "Thanh niên công giáo", "Phụ nữ Việt Nam"… hòng lừa gạt, lôi kéo giáo dân, nhưng tất cả đều bị phá sản.

Ngày 13-3-1954, tiếng súng tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ nổ ra. Quân và dân đồng bằng Bắc Bộ nói chung, Nam Định nói riêng coi đó là mệnh lệnh hiệp đồng chiến đấu, cũng là thời cơ để mở đợt tiến công lớn trên toàn địa bàn. Tại đồng bằng Bắc Bộ, đại đoàn 320, Trung đoàn 46 phối hợp với bộ đội địa phương, dân quân du kích Hà - Nam - Ninh tiếp tục tiến công phần còn lại của tuyến phòng thủ sông Đáy, khiến tuyến phòng thủ này từ Kim Bảng qua Thanh Liêm, Ý Yên đến Nghĩa Hưng, Kim Sơn bị đập tan. Để tránh bị ta tiêu diệt, địch buộc phải co cụm lại và liên tục cầu cứu viện binh, đưa Binh đoàn cơ động số 4 ra phòng ngự trực tiếp bảo vệ vòng ngoài Phủ Lý. Phát huy các thắng lợi, kiên quyết giam chân địch trên địa bàn không cho tiếp ứng Điện Biên Phủ, lực lượng vũ trang ta liên tục tập kích, đột kích quấy rối, đánh thiệt hại nặng Binh đoàn cơ động số 4 khiến chúng phải đưa về phía sau củng cố và tiếp tục giáng cho Binh đoàn cơ động số 8 (mới được thành lập thay thế Binh đoàn cơ động số 4) những đòn đau…
Ngày 7-5-1954, Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ giành được toàn thắng, buộc thực dân Pháp phải đi đến ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương.

Thứ hai, quân dân Nam Định trực tiếp đóng góp sức người, sức của phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ.

Vừa đẩy mạnh đấu tranh chính trị, quân sự ở địa phương, Đảng bộ và quân dân trong tỉnh vừa tích cực sản xuất, đấu tranh kinh tế với địch để có đủ sức người, sức của chi viện cho chiến trường Điện Biên Phủ. Địch tăng cường phá hoại sản xuất của nhân dân ta, nhất là ở các vùng quanh đồn bốt và ven các đường giao thông; nhiều lần chúng thả côn trùng gây sâu bệnh, phá hoại mùa màng, hòng làm suy yếu tiềm lực kinh tế của kháng chiến… Tỉnh ủy Nam Định đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh với địch bằng nhiều hình thức để bảo vệ sản xuất. Vì vậy đến cuối tháng 5-1954, Nam Định đã đóng góp được 9.348 tấn thóc thuế nông nghiệp, đạt 80% mức huy động cả năm và vượt mức chỉ tiêu Liên khu giao để phục vụ cho chiến trường Điện Biên.

Từ năm 1953, phong trào thanh niên xung phong tòng quân phát triển sôi nổi, đều khắp các thôn, xã. Nhiều thanh niên ở thành thị ra vùng căn cứ nộp đơn tòng quân. Nhiều địa phương đã vượt chỉ tiêu giao quân. Việc đóng góp sức của, chi viện cho tiền tuyến cũng bừng lên, sôi nổi trên nhiều mặt. Tháng 5-1954, khi trên mặt trận chính Điện Biên Phủ, cuộc chiến đấu giữa ta và địch diễn ra rất quyết liệt, hàng vạn dân công Nam Định đã huy động hàng trăm kilogam đậu, lạc, vừng, hàng ngàn bánh thuốc lào… đóng gói chu đáo gửi tới các chiến sĩ đang ngày đêm vây, lấn cứ điểm. hàng ngàn kilogam muối, cá, tôm khô qua bàn tay diêm dân, ngư dân ven biển Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng lên đường ra mặt trận. Từ vùng địch tạm chiếm, hàng chục ngàn ống thuốc tiêm, thuốc viên, hàng ngàn lá thư nghĩa tình gửi tới các chiến sĩ đang ngày đếm bám địch bên chiến hào. Nhiều cụ già mang tiền nhờ cácn bộ mua quà gửi tặng bộ đội Điện Biên. Nhiều bà con làm nghề chài lưới trên sông tình nguyện đi chỏ hàng dài ngày phục vụ tiền tuyến… Đó là những biểu hiện cụ thể của lòng yêu nước, của tinh thần tất cả vì kháng chiến, tất cả vì chiến thắng Điện Biên Phủ của nhân dân trong tỉnh.

Một số bài học kinh nghiệm trong tình hình mới
Một là, thực tế lịch sử các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược phương Bắc, kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay khẳng định: vùng đồng bằng Bắc Bộ nói chung, Nam Định nói riêng, đặc biệt ở Nam Định có đường bờ biển dài với 72 km bờ biển là một trong những chiến trường chủ yếu - nơi địch tập trung tiến công ngay từ đầu cuộc chiến tranh và cố kiểm soát trong toàn bộ cuộc chiến tranh để thiết lập các căn cứ hậu cần, kỹ thuật và huy động sức người, sức của phục vụ cuộc chiến. Xác định vị trí, vai trò đó, Tỉnh ủy Nam Định luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nắm chắc tình hình nội địa, biên giới, biển đảo, sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; xây dựng khu vực tác chiến phòng thủ, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc sẵn sàng đánh địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Hai là, trong công cuộc kháng chiến trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới hiện nay, để hoàn thành tốt moi nhiệm vụ cách mạng thì luôn phải kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh quân sự với chính trị, đấu tranh toàn diện trên mọi mặt trận: kinh tế, chính trị, ngoại giao,…bằng nhiều phương pháp linh hoạt làm lung lay ý chí chiến đấu của địch, giành thắng lợi cuối cùng. 
Ba là, ngày nay, sức mạnh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vẫn là sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, của toàn dân. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cũng đã nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX đã xác định: "Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ và nhân dân, tạo đột phá trong phát triển kinh tế"
 điều quan trọng là phải thực sự mở rộng dân chủ, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, tránh dân chủ hình thức. Mọi chủ trương, biện pháp, quyết sách lớn cần có sự đóng góp ý kiến, sự phản biện của người dân để đi đến sự nhất trí, đồng thuận, tạo nên sự tin tưởng, gắn bó chặt chẽ giữa nhân dân với Đảng, chính quyền, với chế độ xã hội.

65 năm qua, nhưng dư âm của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã, đang và sẽ còn mãi trong mỗi chúng ta với niềm tự hào sâu sắc. Trong công cuộc đổi mới toàn diện dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta sẽ tiếp tục phát huy tinh thần, ý chí quyết chiến, quyết thắng cùng những bài học kinh nghiệm từ chiến thắng vĩ đại đó, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay./.
PHÁT HUY BÀI HỌC ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ CỦA CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY

            

        ThS. LƯƠNG THỊ DINH
                                    Giảng viên khoa Xây dựng Đảng

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, chiến thắng Điện Biên Phủ là một kỳ tích vẻ vang của thời đại Hồ Chí Minh. Chiến thắng Điện Biên Phủ được ví như Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa của thế kỷ XX, một mốc son chói lọi trong lịch sử thế giới, góp phần to lớn vào phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ của nhân loại. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã để lại nhiều bài học quý báu, trong đó có bài học về tình đoàn kết và giúp đỡ quốc tế đối với nhân dân Việt Nam. 

Đoàn kết với lực lượng hòa bình, dân chủ, tiến bộ trên thế giới là một trọng tâm trong chiến lược đoàn kết quốc tế của Chính phủ ta, đặc biệt là trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Để tranh thủ được sự ủng hộ này, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng và Chính phủ Hồ Chí Minh là: “Phải làm cho các lực lượng tiến bộ trên thế giới nhận rõ rằng: Ta hy sinh, cố gắng vì hòa bình, dân chủ trên thế giới. Đấu tranh cho hòa bình, dân chủ, các lực lượng ấy không thể đứng bàng quan hoặc chỉ ủng hộ Việt Nam bằng lời nói mà ủng hộ Việt Nam bằng việc làm”
. Vì thế, “cuộc chiến đấu của các dân tộc Đông Dương thực là vì tự do, độc lập của mình mà cũng vì hòa bình và dân chủ trên thế giới. Nó không bị lẻ loi. Nó có một sức hậu thuẫn rộng lớn của phe dân chủ chống đế quốc trên thế giới giúp đỡ”
.

Thấu suốt quan điểm này, từ năm 1949, với thắng lợi của cách mạng Trung Quốc, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các nước XHCN. Nhờ đó, chúng ta đã nhận được sự ủng hộ to lớn của các lực lượng tiến bộ và các nước XHCN anh em, nhất là Liên Xô và Trung Quốc; tình hữu nghị, đoàn kết, chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, “Trung Quốc quyết định toàn lực chi viện, chiến trường cần thứ gì, cần bao nhiêu đều cố gắng cung cấp nhanh nhất”
. Cùng với chi viện về vật chất, vũ khí, trang bị kỹ thuật, Trung Quốc còn giúp đỡ huấn luyện quân sự, bồi dưỡng kiến thức về tác chiến,... Ngày nay, người ta vẫn còn kể chuyện “đoàn tàu chở vũ khí, thuốc men ủng hộ Việt Nam giương cờ đỏ sao vàng băng băng qua nước Miến Điện sang Lào”
… Sự giúp đỡ ủng hộ của bạn bè quốc tế đã góp phần quan trọng vào chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng, kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp.

Đối với cách mạng Việt Nam, trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, tình đoàn kết và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế cũng đều hết sức quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay - khi hội nhập đã trở thành một xu thế lớn của thế giới hiện đại, là sự lựa chọn chính sách của hầu hết các quốc gia để phát triển. 

Hội nhập quốc tế được hiểu như là quá trình các nước tiến hành các hoạt động tăng cường sự gắn kết họ với nhau dựa trên sự chia sẻ về lợi ích, mục tiêu, giá trị, nguồn lực, quyền lực (thẩm quyền định đoạt chính sách) và tuân thủ các luật chơi chung trong khuôn khổ các định chế hoặc tổ chức quốc tế. Như vậy, khác với hợp tác quốc tế (hành vi các chủ thể quốc tế đáp ứng lợi ích hay nguyện vọng của nhau, không chống đối nhau), hội nhập quốc tế vượt lên trên sự hợp tác quốc tế thông thường: nó đòi hỏi sự chia sẻ và tính kỷ luật cao của các chủ thể tham gia. 

Nội hàm của hội nhập quốc tế bao gồm: hội nhập kinh tế; hội nhập chính trị; hội nhập an ninh - quốc phòng; hội nhập về văn hóa - xã hội. Hội nhập quốc tế vừa có tác động tích cực vừa có tác động tiêu cực tới sự phát triển của mỗi quốc gia. Mặt tích cực của hội nhập ở chỗ, nó tạo ra các cơ hội cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi quốc gia (bởi hội nhập quốc tế giúp mở rộng thị trường hàng hoá và dịch vụ, nhờ đó làm tăng khả năng tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ của mỗi quốc gia); tạo điều kiện làm tăng khả năng thu hút nguồn vốn trực tiếp và gián tiếp từ bên ngoài nhờ môi trường đầu tư, kinh doanh trong nước được cải thiện; thúc đẩy nền kinh tế chuyển dịch cơ cấu theo hướng hợp lý nhằm khai thác các tiềm năng, thế mạnh của mỗi quốc gia; đổi mới và hoàn thiện thể chế chính trị, kinh tế, luật pháp, chế độ quản lý ở mỗi quốc gia; thúc đẩy quá trình tự do hoá thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ và càng thúc đẩy xu hướng toàn cầu hoá, quốc tế hoá đời sống kinh tế - xã hội của các nước. 

Tuy nhiên, hội nhập quốc tế cũng tạo ra những tác động tiêu cực đối với các nền kinh tế như: làm cho quá trình cạnh tranh trở nên gay gắt, có thể dẫn đến nguy cơ phá sản của các doanh nghiệp, ngành kinh tế làm ăn kém hiệu quả, gây thất nghiệp, từ đó dẫn đến bất ổn về chính trị và xã hội; Chính phủ các quốc gia sẽ mất đi một nguồn thu ngân sách do phải cắt giảm thuế quan; đối với các nước nghèo sẽ thiếu tài chính và các nguồn lực khác cho việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất, kinh doanh; dễ tạo sự phụ thuộc của nước nghèo, thiếu công nghệ, vốn vào nước giàu, ảnh hưởng đến sự độc lập dân tộc của các quốc gia yếu thế; Các giá trị đạo đức truyền thống dễ bị xói mòn bởi văn hoá ngoại lai.

Chính vì hội nhập là xu thế tất yếu, khách quan của thế giới hiện đại trong quá trình toàn cầu hóa, nên Đảng ta luôn xác định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trên cơ sở giữ vững đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, vì lợi ích quốc gia, dân tộc là định hướng chiến lược lớn nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện được nhiệm vụ này, bên cạnh việc phát huy những sức mạnh nội tại, cần hết sức tranh thủ, đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Bài học về đoàn kết quốc tế từ chiến thắng Điện Biên Phủ một lần nữa được tiếp tục phát huy trong điều kiện hoàn cảnh mới. 

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng khẳng định, cần “chủ động hội nhập, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế”. Bởi vậy, trong bối cảnh quan hệ quốc tế tồn tại nhiều cơ chế đa phương với nhiều loại hình hoạt động như hiện nay, chúng ta tùy theo sức, nguồn lực của mình, phải tích cực và chủ động tham gia các cơ chế đa phương đó nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích của Việt Nam cũng như tham gia giải quyết những thách thức chung của cộng đồng quốc tế. Hoạt động đối ngoại đa phương đã chuyển mạnh từ “tham gia tích cực” lên “chủ động đóng góp, xây dựng định hình các thể chế đa phương”. Trên cơ sở đó, ta đã chủ động đẩy mạnh và đưa quan hệ vào chiều sâu với các nước láng giềng, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), các nước lớn, đối tác chiến lược, toàn diện và bạn bè truyền thống nhằm xây dựng và củng cố lòng tin, làm sâu sắc và tạo đột phá trong quan hệ với các nước này. Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 188 nước, 27 đối tác chiến lược và đối tác toàn diện, trong đó có đầy đủ cả 5 nước thành viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Cục diện quan hệ rộng lớn này không chỉ góp phần nâng cao vị thế Việt Nam mà còn là cơ sở quan trọng, đóng góp trực tiếp vào bảo vệ và phát triển đất nước. 

Trong bối cảnh xu hướng dân túy và bảo hộ nổi lên mạnh mẽ, năm 2017, Việt Nam đã tổ chức thành công Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), góp phần tích cực cho việc định hướng cho giai đoạn phát triển mới ở khu vực với “Tầm nhìn APEC sau 2020”, đồng thời thúc đẩy liên kết, kết nối và thương mại tự do trong khu vực. Thành công của năm APEC 2017 cho thấy, dù không phải là một nước lớn, nhưng Việt Nam có vị thế và uy tín để nghĩ lớn và hành động lớn, nhất là khi để bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc.

Trên cơ sở tạo dựng nền tảng tin cậy chính trị, chúng ta cũng đã tăng cường kết nối, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng thị trường, gia tăng đan xen lợi ích, phục vụ phát triển. Việt Nam hiện xây dựng khuôn khổ thương mại tự do với gần 60 nước (chiếm 59% dân số, 61% GDP và 68% thương mại thế giới) thông qua 16 hiệp định thương mại tự do (FTA), bao gồm các FTA thế hệ mới, như Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Ở cấp địa phương, từ năm 2016 tới nay, các địa phương đã chủ động triển khai hội nhập quốc tế, ký 420 các thỏa thuận quốc tế trong tất cả các lĩnh vực, phát huy thế mạnh từng vùng, miền, từng ngành hàng. Đây là những tiền đề quan trọng tạo thêm xung lực mới để đất nước bước vào giai đoạn tăng trưởng mới bền vững hơn, thực chất hơn.

Thời gian không ngừng trôi, lịch sử dân tộc Việt Nam vẫn tiếp tục đi lên trên những hành trình mới, nhưng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đặc biệt là tinh thần đoàn kết quốc tế trong chiến dịch vẫn còn nóng hổi tính thời sự, mãi là một biểu hiện sinh động của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Đoàn kết quốc tế đã trở thành bài học kinh nghiệm mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, cần được chắt lọc, phát huy và vận dụng sáng tạo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. 

Sáu mươi lăm năm trôi qua, chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn mãi là niềm tự hào, là di sản tinh thần quý báu, nguồn sức mạnh cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, là tấm gương sáng ngời cho các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo./.
LẤY DÂN LÀM GỐC - BÀI HỌC TRONG QUÁ TRÌNH LÃNH ĐẠO, 

CHỈ ĐẠO CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP
XÂM LƯỢC VÀ CAN THIỆP MỸ

 Đồng chí TRẦN KHÁNH VÂN
Giảng viên khoa Xây dựng Đảng


Chúng ta đều biết, tin ở dân, chăm lo cho dân, lấy dân làm gốc là một bài học lớn được rút ra từ chiều sâu lịch sử. Từ thế kỷ XV, qua thực tế của các triều đại phong kiến, Nguyễn Trãi đã đi đến những nhận định rất quan trọng: Vận nước thịnh hay suy, mất hay còn là do sức mạnh của dân quyết định; vương triều nào được lòng dân, cố kết được nhân tâm thì làm nên nghiệp lớn; trái lại, vương triều nào đi ngược lại lòng dân thì sớm muộn đều sẽ bị thất bại; từ đó rút ra kết luận thật sâu sắc: Thuyền bị lật mới biết sức dân mạnh như sức nước; nước có thể "chở thuyền", nhưng nước cũng có thể "lật thuyền"
.

Chủ nghĩa Mác-Lê-nin dạy rằng, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Đảng Cộng sản muốn lãnh đạo cách mạng phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân, đó là nguồn gốc chủ yếu sức mạnh của Đảng. Lênin nhiều lần khẳng định: đội tiên phong chỉ làm tròn được sứ mệnh lịch sử của mình một khi nó biết gắn bó với quần chúng mà nó lãnh đạo và thật sự dẫn dắt toàn thể quần chúng tiến lên. 

Kể từ khi ra đời cho đến nay, Đảng ta luôn nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò to lớn của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng, thường xuyên chăm lo xây dựng và củng cố mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhờ có đường lối đúng đắn, chủ trương, chính sách phù hợp, Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã động viên được sức mạnh dân tộc vào kháng chiến và đặc biệt vào thời điểm quyết chiến chiến lược, đồng bào cả nước đã làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và “được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng, hay một Đống Đa trong thế kỷ 20 và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc”
. Chiến thắng Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp có ý nghĩa, sức lan tỏa vượt không gian và thời gian. Với độ lùi của thời gian, bài viết này mong muốn tìm hiểu một trong những nguồn gốc của thắng lợi Điện Biên Phủ cũng như cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đó là tư tưởng lấy dân làm gốc - bài học và cũng là triết lý trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ ngàn xưa của ông cha để lại, được Đảng phát triển sáng tạo trong thời đại Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó vận dụng vào công cuộc đổi mới giai đoạn hiện nay:

Thứ nhất: Lấy dân làm gốc trước hết là phải tin vào dân, dựa vào dân để tập hợp lực lượng, phát huy sức mạnh toàn dân để bảo vệ Tổ quốc.

Tư tưởng chỉ đạo này được thể hiện nhất quán và xuyên suốt trong đường lối lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay từ khi mới bắt đầu bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Một trong những văn kiện chỉ đạo cho đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp thấm đượm tinh thần, tình cảm, niềm tin vào sức mạnh của nhân dân trong thời đại mới là tác phẩm “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” (ngày 19-12-1946) của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, một câu hỏi lớn đặt ra cho Đảng và nhân dân ta là, chúng ta sẽ tiến hành cuộc kháng chiến như thế nào để có thể giành được thắng lợi khi mà kẻ thù mạnh hơn gấp nhiều lần về tiềm lực kinh tế, khoa học và quân sự. Với tư duy biện chứng sâu sắc và tầm nhìn chiến lược, Hồ Chí Minh đã nhận thấy sức mạnh của cuộc kháng chiến ở ngay trong nhân dân. Người chỉ rõ “Nước lấy dân làm gốc. Trong công cuộc kháng chiến kiến quốc, lực lượng chính là ở dân”
. Niềm tin vào sức mạnh của nhân dân được Người xây dựng trên cơ sở khoa học, thấu tình và đạt lý kết tụ trong nghĩa “Đồng bào”, khái niệm dùng để gọi những người cùng nguồn cội, giống nòi, cùng dân tộc, Tổ quốc. Cụm từ “Hỡi đồng bào toàn quốc” được mở đầu, sau đó được nhắc lại nhiều lần một cách nhuần nhuyễn, tài tình, đúng cách đã phát huy hiệu quả đích thực, truyền tải và nhân lên sức mạnh to lớn, làm lay động lòng người, tác động sâu thẳm vào tư tưởng, tình cảm của mỗi con người; có tác dụng thức tỉnh lòng yêu nước nồng nàn, chí căm thù giặc sâu sắc, ý chí tự lực, tự cường, niềm tự hào, ý thức tự tôn dân tộc, sự kiên trung, dũng cảm ở mỗi người Việt Nam. Từ niềm tin khoa học đó, Người đã xác định và sử dụng lực lượng để phát huy cao nhất sức mạnh toàn dân. “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” không chỉ dừng lại ở việc nêu lên ý thức trách nhiệm chung chung, lực lượng chung chung mà chỉ ra một cách rõ ràng, cụ thể, hợp lý vị trí, vai trò của mỗi thành phần, mỗi lực lượng trong xã hội. Bác viết “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc”
. Điều đó có nghĩa, lực lượng tham gia kháng chiến là mọi người dân Việt Nam, không phân biệt tuổi tác, giới tính, lương giáo, đảng phái, dân tộc, thành phần, giai cấp, binh sỹ, tự vệ hay dân quân. Ai cũng đều thấy rõ bổn phận, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của mình và phải ra sức chống kẻ thù bởi theo Người Tổ quốc là chung, Tổ quốc độc lập thì ai cũng được tự do, nếu nước mất thì ai cũng phải làm nô lệ. Do vậy, đã là người Việt Nam thì phải đánh giặc, cứu nước, quyền và nghĩa vụ ấy như một lẽ tự nhiên, một lẽ sống của con người chân chính. Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, đáp lại lời kêu gọi thiêng liêng của lãnh tụ Hồ Chí Minh, đúng 20 giờ ngày 19-12-1946, công nhân nhà máy Điện Yên Phụ phá máy, 20 giờ 3 phút đèn điện trong thành phố vụt tắt, ít phút sau, pháo binh ta từ pháo đài Láng bắn dồn dập vào thành, mở màn cho cuộc kháng chiến toàn quốc; toàn dân, toàn quân ta nhất tề đứng lên kháng chiến với tư thế chủ động, tự tin, không hề nao núng.  

Thứ hai, lấy dân làm gốc là chăm lo tới cuộc sống của nhân dân không chỉ trong thời bình mà  ngay cả  trong thời chiến
Đảng khẳng định muốn kháng chiến thắng lợi, phải xây dựng căn cứ địa - hậu phương vững mạnh. Với nhiều chính sách đúng đắn, phù hợp, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng một chế độ mới trong kháng chiến, xây dựng một hậu phương vững mạnh cho kháng chiến. Ở đó, chẳng những công nhân, nông dân “là gốc của cách mạng” được huy động đông đảo vào trận tuyến đấu tranh, mà tuyệt đại bộ phận các tầng lớp trí thức của dân tộc từ nhà khoa bảng cao cấp dưới chế độ phong kiến đến các trí thức nổi tiếng được đào tạo dưới thời Pháp thuộc, những giáo sư, học giả, bác sỹ, kỹ sư, nhà văn, nhà giáo, nhà báo, nhà thơ đều hăng hái đứng dưới ngọn cờ cứu nước của Đảng và Bác Hồ. Với chính sách đại đoàn kết dân tộc, lực lượng kháng chiến ngày càng lớn mạnh, số đông cán bộ, đảng viên trở thành những người con trung với nước, hiếu với dân, không quản hy sinh, gian khổ, đi đầu khắc phục khó khăn, bám sát cơ sở, gần gũi nhân dân. Bởi vậy, dân một lòng hướng về Đảng. Đảng tin dân, dân tin Đảng trở thành sức mạnh chính trị tinh thần không gì lay chuyển nổi của công cuộc kháng chiến, kiến quốc.

Cùng với chiến trường, ở hậu phương, Đảng ta quyết tâm thực hiện chủ trương cải cách ruộng đất, đem lại ruộng đất cho người dân. Có thể nói lần đầu tiên người dân được làm chủ trên chính mảnh đất của họ, là bước ngoặt trong cuộc sống của dân cày, động viên được các tầng lớp nhân dân ở vùng tự do, mới giải phóng và sau lưng địch tin tưởng vào đường lối của Đảng, một lòng một dạ đi theo cách mạng; sẵn sàng chi viện hết mình cho tiền tuyến. Chủ trương này còn mang lại cho cả cán bộ, chiến sĩ ở tiền tuyến yên tâm chiến đấu, hoàn thành sứ mệnh cách mạng của mình. Vì thế, toàn dân tộc đã tạo thành khối đại đoàn kết, dồn sức người, sức của, sức tinh thần cho những chiến dịch phản công và tiến công. 

Thứ ba: Lấy dân làm gốc là đặt sức mạnh của nhân dân vào thời điểm lịch sử ý nghĩa quyết định để giành thắng lợi trên chiến trường Điện Biên Phủ.

Trên mặt trận Điện Biên Phủ, lúc đầu quân ta quyết định vận dụng phương châm"đánh nhanh, thắng nhanh", tập trung toàn bộ chủ lực, tổ chức hiệp đồng giữa các binh chủng, mở cuộc tiến công từ một số hướng, tiêu diệt toàn bộ quân địch trong thời gian ba đêm hai ngày. Theo phương châm ấy, một kế hoạch tác chiến cụ thể đã được đề ra; mọi mặt công tác chuẩn bị đã được triển khai rất khẩn trương. Quân ta chỉ đợi lệnh là bắt đầu nổ súng.
Tuy nhiên, sau khi kiểm tra tình hình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thấy rằng, tập đoàn cứ điểm của địch ở Điện Biên Phủ đã được củng cố rất nhiều so với trước; trong khi đó, kế hoạch đánh nhanh không thể bảo đảm chắc thắng được, mà cần phải thay đổi phương châm tác chiến. Khi đó Đảng ủy Mặt trận đã họp khẩn cấp và quyết định thay đổi phương châm tác chiến chiến dịch, từ “Đánh nhanh, giải quyết nhanh” sang “Đánh chắc, tiến chắc”, chỉ ít giờ đồng hồ trước khi chiến dịch nổ súng mở màn; từ chỗ ta chỉ xác định nhằm vào nơi địch yếu, sơ hở, đã tiến lên chọn chỗ địch mạnh nhất để tiến công tiêu diệt chúng. Đây là một quyết định đúng đắn, táo bạo, được báo cáo về Trung ương ngay sau đó và được Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng ý. Sự thay đổi phương châm tác chiến vào phút chót đó đã đưa lại thắng lợi hoàn toàn cho trận đánh lịch sử Điên Biên Phủ.

Để có “một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy của mình”
, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đảng uỷ Mặt trận đã nhận thức rằng: Nhân dân ta có sức mạnh tinh thần nhưng nó cũng có những giới hạn. Không phải chỉ với sức mạnh tinh thần cao mà lúc nào cũng chiến thắng quân địch!. Chúng ta không thể giành chiến thắng với bất kỳ giá nào, vì phải giữ sức quân, sức dân cho cuộc chiến đấu lâu dài. Vì vậy, Trung ương quyết định hoãn cuộc tiến công, ra lệnh cho bộ đội trên toàn tuyến lui về địa điểm tập kết và kéo pháo ra. 

Từ đây, một kế hoạch cho cuộc chiến vĩ đại sắp tới được chuẩn bị kỹ lưỡng với sự góp sức của cả nước. Bốn đại đoàn bộ binh, một đại đoàn pháo binh được lệnh hành quân ra mặt trận. Bên cạnh đó, lần đầu tiên trong lịch sử cả dân tộc đã ra mặt trận cùng bộ đội đánh giặc với đủ lực lượng từ thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến; già, trẻ, gái, trai từ nhiều địa phương. Một cuộc cách mạng về hậu cần đã làm cho một khối lượng khổng lồ lương thực, thực phẩm, thuốc men, đạn dược, vũ khí, … từ vùng do Việt Minh kiểm soát được chuyển lên Điện Biên Phủ một cách nhanh chóng, liên tục không ngừng nghỉ. Số lượng những người vận chuyển này nhiều hơn quân đội, gấp nhiều lần quân đội và được tổ chức, biên chế như quân đội. Trong dòng chảy ấy, những dân công sẵn sàng chỉ ăn rau dại, măng rừng và chút ít gạo buộc ở ghi đông xe đạp thồ, tuyệt nhiên không dám động vào hạt gạo chở lên Điện Biên Phủ; họ sẵn sàng nằm trên những tấm ni lông trải dưới đất, không dám ngủ hết giấc; những bàn chân, đôi tay chai sần, tóe máu gắng sức để đi vậy mà khối lượng lương thực vận chuyển được luôn vượt mức; chiếc xe đạp do chính người Pháp sản xuất trở thành phương tiện vận chuyển chủ yếu, mỗi xe chở được từ 150kg đến 200kg. Hàng trăm dân công sửa đường vẫn miệt mài làm việc, vẫn lặng lẽ hi sinh để cho tuyến đường luôn được thông suốt; để cho việc tải lương, tải đạn chưa bao giờ bị chậm trễ, ngừng nghỉ. 

Như vậy, trong chỉ đạo chiến dịch, tin vào sức mạnh nhân dân, nhưng không vận động quá sức của nhân dân, đặt lực lượng của nhân dân vào thời điểm lịch sử thuận lợi để phát huy cao độ sức mạnh của quần chúng, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa cả nước ra trận, thực hiện toàn dân kháng chiến, đánh địch toàn diện, vì mục tiêu cuối cùng là độc lập, tự do cho Tổ quốc với khẩu hiệu “Tất cả vì Điện Biên Phủ”,“Tất cả để chiến thắng”.

Hiện nay, đất nước đang tiến hành đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế. Về thực chất, đây cũng là sự nghiệp cách mạng sáng tạo to lớn của nhân dân ta, rất vẻ vang nhưng cũng đầy khó khăn, thử thách, nhiều phức tạp. Vì vậy, để hoàn thành thắng lợi sự nghiệp vĩ đại này, đòi hỏi phải tạo ra sức mạnh tổng hợp, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại trong đó sức mạnh dân tộc là nguồn nội lực quyết định. Tổng kết 30 năm đổi mới, Đảng nhấn mạnh bài học “đổi mới phải luôn luôn quán triệt quan điểm “dân là gốc”, vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”
. Từ bài học lấy dân làm gốc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ, đòi hỏi quan trọng hàng đầu là phải làm tốt việc khơi dậy, tập hợp và phát huy sức mạnh toàn dân thông qua những sách lược, định hướng mang tính khoa học, những giải pháp đồng bộ, thiết thực và khả thi. Mỗi đảng viên cần luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, chống quan liêu, mệnh lệnh, chống tham ô, lãng phí, tham nhũng và các bệnh tiêu cực khác. Đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn đặt lợi ích của dân tộc, của đất nước và nhân dân lên hàng đầu, tránh chủ quan, duy ý chí, bảo thủ, giáo điều.

Đã 65 năm trôi qua, đất nước cũng đã tiến được những bước dài trong phát triển nhưng ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị. Nó mãi khắc sâu trong tâm trí của mỗi người Việt Nam, nhắc nhở cho thế hệ sau về một biểu tượng của trí tuệ, danh dự và lương tâm con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh; cổ vũ, động viên và khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân ra sức phấn đấu xây dựng đất nước “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

GIÁ TRỊ LỊCH SỬ CỦA CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ
VỚI VIỆC GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG
CHO THẾ HỆ TRẺ HIỆN NAY
                                                              Đồng chí PHẠM THỊ HOA
                                                    Giảng viên khoa Xây dựng Đảng
Chiến dịch Điện Biên Phủ là đỉnh cao của chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954, diễn ra trong bối cảnh cục diện chiến trường đang chuyển biến lớn có lợi cho ta, bất lợi cho địch. Sau khi phân tích, đánh giá tình hình toàn cục, Bộ Chính trị Trung ương Đảng và Tổng Quân ủy hạ quyết tâm chiến lược: “Tập trung đại bộ phận lực lượng chủ lực thiện chiến của ta lên mặt trận Điện Biên Phủ, mở chiến dịch tiến công tiêu diệt những lực lượng tinh nhuệ nhất của địch trong tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của chúng trên chiến trường Đông Dương”
. Thực tiễn đã chứng minh đây là quyết định chính xác, thể hiện tư duy cùng tầm nhìn chiến lược sắc sảo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện quyết tâm chiến lược đó, quân và dân ta đã khẩn trương tiến hành công tác chuẩn bị mọi mặt và bước vào trận quyết chiến chiến lược bằng khát vọng độc lập dân tộc cháy bỏng cùng ý chí quyết chiến, quyết thắng cao độ. Với tinh thần đó, chúng ta đã giành thắng lợi vang dội: đập tan tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của quân viễn chinh Pháp, tiêu diệt và bắt làm tù binh 16.200 tên, gồm 21 tiểu đoàn2, phá hủy và thu nhiều phương tiện, trang bị quân dụng - chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc toàn thắng. Chiến thắng vĩ đại đó đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na-va, đánh bại ý chí xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, buộc họ phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, cam kết chấm dứt chiến tranh, tôn trọng độc lập, chủ quyền của ba nước: Việt Nam - Lào - Campuchia.

Đã 65 năm trôi qua, chiến thắng Điện Biên Phủ được đánh giá là một trong 10 chiến thắng vĩ đại nhất lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, là sự tiếp nối truyền thống anh hùng, bất khuất của dân tộc, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ. Nghiên cứu các tư liệu lịch sử, những hiện vật giá trị được lưu giữ trong các Bảo tàng, qua hồi ức chiến tranh của những nhân chứng sống…Có thể nói, sự tàn khốc của cuộc chiến năm ấy đã qua đi nhưng tầm vóc và ý nghĩa chiến thắng vang dội của 56 ngày đêm chiến đấu vẫn còn vẹn nguyên, âm vang mãi trong ký ức. Đối với mỗi người dân Việt Nam và đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay, chiến thắng đó là một sự kiện lịch sử, chứa chan niềm tự hào, tạo động lực và thúc giục họ lập tiếp chiến công, viết nên những trang sử mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân, giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, tinh thần của thanh niên Việt Nam là: “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Mà lòng phơi phới dậy tương lai”. Các thế hệ thanh niên nước ta đã không ngại gian khổ, hy sinh, không sợ mưa bom bão đạn, góp sức cùng cả nước lập nên những chiến công hiển hách, giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân... Để góp phần vào sự thành công của chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954) đã có biết bao tấm gương anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn xuân xanh. Họ, những người chiến sỹ mang trên mình một tình yêu Tổ Quốc, sẵn sàng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc như: Bế Văn Đàn lấy vai làm giá súng, Tô Vĩnh Diện dùng thân chèm pháo, Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, Trần Can hiên ngang dẫn đầu tiểu đội vượt qua lô cốt tiền duyên để xông vào sở chỉ huy, rồi cắm cờ lên lô cốt Him Lan… là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ Việt Nam noi theo, là cơ hội để các thế hệ nhắc nhở nhau luôn học tập và rèn luyện, làm chủ khí tài, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ bầu trời Tổ quốc, khơi dậy truyền thống anh hùng, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Trước những bài học đó, bản thân mỗi thế hệ thanh niên Việt Nam hiện cần tập trung xây dựng và giữ vững toàn diện về lập truờng tư tưởng, bản lĩnh chính trị, thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, đoàn kết, thống nhất và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Tích cực siêng học, năng rèn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chủ động, nhạy bén, sáng tạo nghiên cứu, tiếp cận khoa học công nghệ tiên tiến, đi tắt đón đầu; phát huy truyền thống vinh quang của tuổi trẻ, xung kích đi đến những vùng miền của đất nước còn khó khăn, hăng hái lao động sản xuất, giữ gìn trật tự an ninh và an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa như Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.
Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lương xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước. Có thể khẳng định, trong sự nghiệp đổi mới hôm nay, thế hệ trẻ Việt Nam có một vị trí đặc biệt quan trọng và đóng vai trò xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, việc đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao lòng tự hào về truyền thống của dân tộc; xây dựng  ý chí quyết đánh, quyết thắng, tinh thần dũng cảm, kiên cường, mưu trí, sáng tạo, tự lực, tự cường; ý chí vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật; ý thức tổ chức kỷ luật; tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân... khắc phục những biểu hiện hoang mang, dao động, thiếu tự tin trong thế hệ trẻ hôm nay là việc làm rất quan trọng và cần thiết.

Đội ngũ thanh niên hiện nay được sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đất nước thống nhất, sống, học tập, làm việc trong hòa bình, hưởng thành quả cách mạng mà Đảng, Bác Hồ, nhân dân ta đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh gian khổ giành được, tuy không được chứng kiến thời khắc hào hùng của dân tộc, nhưng qua những trang sách, qua những lời kể của nhân chứng lịch sử, thế hệ trẻ hiện nay đã cảm nhận sâu sắc Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào, là biểu tượng sáng ngời của ý chí quyết tâm và sức mạnh Việt Nam. Những tấm gương chiến đấu dũng cảm của thế hệ thanh niên trong cuộc chiến đấu 56 ngày đêm sẽ mãi là phần quan trọng trong hành trang của mỗi bạn trẻ trên con đường đi tới tương lai, đồng thời giao nhiệm vụ cho thế hệ trẻ hiện nay là dựng xây, phát triển và bảo vệ vững bền nước Việt Nam dân chủ, công bằng, văn minh sánh vai với các nước trên thế giới.

Sau hơn 30 năm trên con đường đổi mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam đã đạt được nhiều thành công trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; sự hợp tác, hòa bình, ngoại giao song phương, đa phương đã được duy trì, phát triển trở thành xu thế chính nhưng trước những diễn biến và bối cảnh phức tạp, nhiều biến động của khu vực và trên thế giới vẫn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định rất khó lường đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta phải kế thừa bài học của lịch sử, bài học của Chiến thắng Điện Biên Phủ vận dụng trong điều kiện, hoàn cảnh mới, cần tiếp tục chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, xây dựng lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa cho thế hệ trẻ ngày nay.
Trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay, Việt Nam đã chuyển mình, trỗi dậy mạnh mẽ và ngày càng khẳng định vị trí quan trọng của mình trên trường quốc tế. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đã đi vào lịch sử dân tộc, mãi là một trong những mốc son chói lọi in sâu vào tâm trí của mỗi người dân Việt Nam, nhắc nhở cho lớp lớp thế hệ thanh niên ngày nay thành kính, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, các anh hùng, liệt sỹ, đồng bào, đồng chí đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc - đó sẽ mãi là niềm tự hào về truyền thống lịch sử của dân tộc Việt Nam nói chung và nhân dân tỉnh Điện Biên nói riêng, tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN./.
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